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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động thương mại 

quốc tế của Việt Nam đang chứng kiến những bước chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ. Việc 

thực thi toàn diện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, 

EVFTA, RCEP và đặc biệt là các cam kết thuế quan ưu đãi song phương đã tạo ra động 

lực kép, thúc đẩy dòng luân chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu gia tăng vượt bậc cả về 

quy mô lẫn chủng loại. Trong cấu trúc vận tải biển toàn cầu, phương thức giao nhận 

hàng hóa nguyên container (FCL) đóng vai trò là mạch máu chính của chuỗi cung ứng 

nhờ vào những lợi thế tuyệt đối về tối ưu hóa chi phí bốc dỡ, bảo đảm an toàn cho phẩm 

chất hàng hóa và nâng cao hiệu suất khai thác bến bãi. Là cửa ngõ kinh tế chiến lược 

của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, cụm cảng biển Đà Nẵng đang đứng trước áp 

lực lớn về tốc độ giải phóng tàu và rút ngắn thời gian thông quan, đòi hỏi các doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ logistics phải không ngừng hoàn thiện năng lực thực hiện thủ 

tục hành chính hải quan tại cửa khẩu. 

Công ty TNHH Vận tải Bách Việt (thành lập từ năm 2005) là một trong những doanh 

nghiệp logistics uy tín tại Việt Nam với mạng lưới chi nhánh khép kín toàn quốc. Trong 

đó, Chi nhánh Đà Nẵng (thành lập theo Giấy chứng nhận số 0101668065-003 ngày 

09/10/2014, tọa lạc tại Tầng 3 - 8 - 9, Tòa nhà G8 Golden, số 65 Hải Phòng, Phường 

Hải Châu và Tầng 8, Pvcombank Building, số 02 đường 30/4, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng) được xác định là một mắt xích hạ tầng chiến lược, đảm nhận vai trò kết nối và xử 

lý toàn bộ luồng dịch vụ logistics, đại lý làm thủ tục hải quan và đại lý vận tải đường 

biển tại khu vực miền Trung. Trải qua hơn một thập kỷ vận hành, mặc dù chi nhánh đã 

đạt được những thành tựu tăng trưởng đáng ghi nhận về sản lượng tờ khai, song quy 

trình thực hiện thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) tại đơn vị 

vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn từ thực tiễn vận hành hiện trường. 

Thị trường kinh doanh dịch vụ logistics hiện nay diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt gay 

gắt giữa các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp nội địa năng động. Trong môi 

trường hải quan số và xu hướng xanh hóa chuỗi cung ứng, bất kỳ một độ trễ hay sai sót 

kỹ thuật nào trong quy trình thông quan đều có thể dẫn đến rủi ro gãy đổ dòng luân 

chuyển hàng hóa. Thực tế khảo sát nghiệp vụ tại Chi nhánh Đà Nẵng cho thấy, quy trình 

thủ tục hải quan đối với hàng FCL nhập khẩu vẫn còn tồn tại những điểm nghẽn mang 



ii 

tính hệ thống. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cắt giảm thời gian lưu kho bãi, tối 

ưu hóa cơ cấu chi phí vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi cho doanh nghiệp, 

việc đi sâu phân tích và tìm kiếm các giải pháp đồng bộ nhằm cải tiến quy trình tác 

nghiệp là một yêu cầu mang tính cấp bách và sống còn.  

Xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết giữa lý luận học thuật và thực tiễn hoạt động tại 

đơn vị thực tập, tôi đã lựa chọn đề tài "Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan cho 

hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt - Chi 

nhánh Đà Nẵng" để tiến hành nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Mục tiêu chung 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng 

nhập khẩu nguyên container (FCL), đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện 

quy trình này tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng. 

 Mục tiêu cụ thể 

− Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu nguyên 

container (FCL). 

− Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình thủ tục hải quan đang được áp dụng tại 

Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng. 

− Chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong quy trình 

hiện tại. 

− Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan cho 

hàng nhập khẩu FCL tại Chi nhánh Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu 

nguyên container (FCL) bằng đường biển. 

 Phạm vi nghiên cứu: 

 Thời gian: Nghiên cứu thực trạng trong giai đoạn 2023 - 2025, đề xuất giải 

pháp cho giai đoạn 2026 - 2030. 

 Nội dung: Tập trung vào quy trình khai báo và thông quan hải quan hàng nhập 

khẩu FCL (từ khi nhận chứng từ đến khi hàng được giải phóng và giao cho 

khách hàng). 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập thông tin từ tài liệu nội bộ của công ty, 

báo cáo ngành logistics, và các tài liệu nghiên cứu liên quan. 

 Phương pháp phân tích thực tiễn: Đánh giá trường hợp thực tế về quy trình thủ 

tục hải quan tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng để xác 

định những hạn chế và bất cập. 

 Phương pháp thống kê, mô tả: dựa vào các dữ liệu, thông tin thu thập được thống 

kê lại các dữ liệu, tạo bảng để có cái nhìn chi tiết hơn về hoạt động kinh doanh 

của công ty, xu hướng và những ưu điểm, hạn chế trong quá trình làm thủ tục hải 

quan. 

5. Kết cấu khóa luận 

Với mục đích, đối tượng và phạm vi phương pháp nghiên cứu đã được xác định, khóa 

luận này dự kiến được thiết kế thành 3 chương đi từ lý thuyết đến thực tiễn cụ thể như 

sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu nguyên 

container. 

Chương 2: Thực trạng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu nguyên 

container (FCL) của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng. 

Chương 3: Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan tại Công ty TNHH Vận tải Bách 

Việt – Chi nhánh Đà Nẵng. 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Trong suốt quá trình học tập tại nhà trường cũng như khi tham gia thực tập và thực 

hiện khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình từ 

các thầy cô và sự tạo điều kiện thuận lợi từ phía doanh nghiệp.  

Em xin cảm ơn Ban Giám hiệu, quý Thầy Cô khoa Kinh Tế của Trường Đại học Kiến 

Trúc Đà Nẵng đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu và tạo điều kiện học tập 

tốt trong suốt thời gian qua. 

Em xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Hoàng Mỹ– người đã trực tiếp hướng dẫn 

em trong quá trình thực hiện khóa luận, luôn tận tình chỉ dẫn, định hướng và hỗ trợ em 

hoàn thành đề tài đúng tiến độ. 

Và em xin cảm ơn Ban lãnh đạo và các anh/chị nhân viên tại Công ty TNHH Vận tải 

Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng rất nhiều vì đã tạo điều kiện cho em tham gia thực tập, 

tiếp cận thực tế và thu thập thông tin phục vụ cho bài nghiên cứu. 

Thông qua quá trình thực tập, em đã tích lũy được nhiều kiến thức thực tiễn quý báu, 

góp phần định hình nền tảng kinh nghiệm ban đầu cho con đường nghề nghiệp sau này. 

Tuy nhiên, do thời gian thực tập còn hạn chế, kỹ năng bản thân chưa thực sự hoàn thiện 

và việc áp dụng lý thuyết vào thực tế vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, bài khóa luận này khó tránh 

khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ quý thầy cô để bài 

báo cáo tốt nghiệp được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng em xin kính chúc sức khỏe đến toàn thể các Thầy Cô của trường Đại học 

Kiến Trúc Đà Nẵng và các anh chị đồng nghiệp tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - 

Chi nhánh Đà Nẵng.  

Em xin chân thành cảm ơn!
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI 

HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER 

1.1. Những lí luận cơ bản về hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) 

1.1.1. Các khái niệm cơ bản 

1.1.1.1. Nhập khẩu hàng hoá  

Theo quy định tại Điều 28 Luật Thương mại 2005 và Luật Hải quan năm 2014 

(sửa đổi, bổ sung năm 2019), nhập khẩu hàng hoá là việc hàng hoá được đưa vào 

lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt 

Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Hoạt động 

này gắn liền với nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và tuân thủ các quy định về quản lý 

của Nhà nước đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. 

1.1.1.2. Hàng hoá nhập khẩu nguyên container (FCL) 

Trong lĩnh vực vận tải và logistics quốc tế, FCL (Full container load) là thuật 

ngữ dùng để chỉ một lô hàng có khối lượng đủ lớn để có thể chiếm trọn một 

container tiêu chuẩn, hoặc được một chủ hàng thuê nguyên một container để chứa 

hàng hoá của mình. Đặc điểm nhận dạng cơ bản của FCL là toàn bộ container chỉ 

chứa hàng của một chủ duy nhất, do một người khai hải quan chịu trách nhiệm, và 

được đóng nguyên container từ điểm xuất phát (của người bán) đến điểm đích (của 

người mua), không có sự trộn lẫn với hàng của chủ hàng khác trong cùng một 

container. 

Phân biệt rõ hàng FCL và hàng LCL (Less than Container Load) là việc rất quan 

trọng để hiểu bản chất của quy trình. Nếu FCL có nghĩa là một container chỉ dành 

riêng cho hoàng hoá của một chủ hàng thì LCL lại là hình thức ghép hàng của 

nhiều chủ hàng khác nhau trong cùng một container. Điểm khác biệt lớn nhất về 

thủ tục hải quan giữa hàng FCL và LCL nằm ở tính chất ‘đơn lẻ’ của lô hàng. Toàn 

bộ container (bao gồm niêm phong-seal và toàn bộ hàng bên trong) là một khối 

thống nhất, thuộc quyền sở hữu và trách nhiệm của một doanh nghiệp duy nhất. 

Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chỉ cần làm một bộ hồ sơ duy nhất cho 

cả container (cho dù trong container có nhiều mặt hàng khác nhau) và trách nhiệm 

về tính toàn vẹn của seal thuộc về phía doanh nghiệp đó. 

1.1.1.3. Một số thuật ngữ liên quan 
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 Container: là một công cụ vận tải được thiết kế để có thể chở hàng bằng một 

hay nhiều phương thức vận tải mà không cần phải dỡ ra và đóng lại dọc đường, 

thuận tiện khi xếp dỡ, có đặc tính bền chắc phù hợp cho việc sử dụng lại. Theo 

kích thước, container gồm 02 loại chính là 20 ft và 40 ft. (Theo Mục 4 Phần I 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN108:2021/BGTVT về Cảng cạn ban hành 

kèm Thông tư 09/2021/TT-BGTVT) 

 Seal (Niêm phong): là một dạng sản phẩm nhỏ, chuyên dùng để niêm phong, 

bảo mật các thùng container sau khi được chứa đầy hàng hóa, được lưu thông 

trong nội địa hoặc xa hơn là xuất đi các nước trên thế giới. Seal hay kẹp chì 

container thường có các kí hiệu cho biết hàng hóa đó thuộc chủ hàng nào và 

những thông tin khác nữa. Vì vậy ngoài tính năng bảo mật hàng hóa trong 

container, seal còn có chức năng chứng minh chủ hàng hóa đó. báo cáo tài chính 

doanh nghiệp.  

(Nguồn: xuatnhapkhauleanh.edu.vn) 

 VGM (Verified Gross Mass hay phiếu xác nhận khối lượng toàn bộ của 

container): là khối lượng toàn bộ (Gross Weight) thực tế của một container 

hàng, bao gồm trọng lượng hàng hóa, trọng lượng vỏ container và tất cả các vật 

liệu chèn lót, đóng gói bên trong. Chứng từ này được quy định trong SOLAS - 

Công ước an toàn sinh mạng con người trên biển (Safety of Life at Sea 

Convention) từ ngày 1/7/2016. Theo đó, các chủ hàng (Shippers) có trách nhiệm 

cung cấp VGM trước khi container được xếp lên tàu. Mục đích của loại giấy tờ 

này là để kiểm soát tình trạng quá tải của container trong vận tải biển.  

(Nguồn: container-transportation.com) 

 Shipper: Người gửi hàng (thường là bên xuất khẩu) 

 Consingnee: Người nhận hàng (thường là bên nhập khẩu) 

1.1.2. Vai trò của nhập khẩu hàng nguyên container 

1.1.2.1. Đối với nền kinh tế quốc dân 

Thứ nhất, nhập khẩu FCL thúc đẩy thương mại quy mô lớn. Khác với nhập khẩu 

hàng lẻ (LCL) phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhập khẩu FCL thường 

gắn liền với các lô hàng lớn, giá trị cao, như nguyên liệu sản xuất (nhựa, bông, sắt 

thép,...), máy móc thiết bị hoặc hàng tiêu dùng thiết yếu. Điều này cho thấy sự phát 
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triển của hoạt động sản xuất trong nước và nhu cầu tiêu dùng của thị trường nội 

địa, 

Thứ hai, giúp hạ tầng cảng biển và các dịch vụ logistics phát triển theo. Nhu 

cầu nhập khẩu FCL ngày càng tăng tạo áp lực lớn cho Chính phủ, buộc Nhà nước 

phải khai thác nhiều cảng biển hơn cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng của các cảng 

(điển hình là dự án ‘siêu cảng biển’ Liên Chiểu tại Đà Nẵng), phát triển các ICD, 

cải thiện năng lực của các doanh nghiệp trong ngành, từ đó nâng cao năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế.   

Thứ ba, nguồn thu ngân sách lớn từ thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng 

(VAT). Các lô hàng FCL với trị giá lớn đóng góp đáng kể vào nguồn thu thuế của 

Nhà nước, là một công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 

1.1.2.2. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu 

Đối với doanh nghiệp, lợi ích cốt lõi của nhập khẩu FCL là tối ưu chi phí 

logistics. Khi nhập khẩu với số lượng đủ lớn để thuê nguyên một container, chi phí 

vận chuyển tính trên một đơn vị hàng hoá sẽ giảm đi đáng kể so với việc nhập lẻ. 

Đây chính là lợi thế cạnh tranh rất lớn, đặc biệt là với các doanh nghiệp sản xuất 

hoặc phân phối. 

Bên cạnh đó, FCL giúp tăng cường tính an toàn và dễ kiểm soát hoàng hoá. 

Hàng hoá được đóng gói, xếp lên container và niêm phong ngay từ kho của nhà 

sản xuất và chỉ được mở ra tại kho của người nhập khẩu. Do đó, những rủi ro do 

mất mát, hư hỏng hay thất lạc hàng hoá trong quá trình vận chuyển cũng được 

giảm thiểu đi rất nhiều. 

Ngoài ra, FCL còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý hàng tồn kho 

cũng như lên kế hoạch sản xuất. Vì lịch trình của một container riêng biệt dễ dự 

báo hơn so với việc hàng hoá phải chờ để ghép chung với các lô hàng khác. 

1.1.3. Chức năng của nhập khẩu hàng nguyên container 

1.1.3.1. Chức năng kinh tế 

Chức năng kinh tế quan trọng nhất của nhập khẩu FCL là bổ sung và cân đối 

cung - cầu trên thị trường nội địa. Không một quốc gia nào, kể cả những nền kinh 

tế lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Đức, có thể tự sản xuất hoàn toàn mọi mặt hàng 

mà mình cần. Điều này càng đúng với Việt Nam - một quốc gia đang phát triển, 

có nền sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. 
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Nhập khẩu FCL thực hiện chức năng này thông qua ba kênh chính: 

Thứ nhất, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong nước. Phần lớn các 

container nhập về Việt Nam không phải là thành phẩm cuối cùng, mà là nguyên 

liệu thô, bán thành phẩm hoặc linh kiện phụ tùng. Ví dụ: 

 Nhập khẩu bông, vải, xơ sợi (Trung Quốc, Ấn Độ,...) để gia công thành 

quần áo xuất khẩu. 

 Ngành lắp ráp điện tử nhập khẩu linh kiện (chip, bo mạch, màn hình...) từ 

Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. 

 Ngành cơ khí, xây dựng nhập khẩu thép đặc chủng, máy móc thiết bị mà 

trong nước chưa sản xuất được. 

Nếu không có nhập khẩu FCL, các ngành này sẽ bị đứt gãy chuỗi cung ứng, nhà 

máy phải ngừng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng, năng suất kém. 

Thứ hai, bổ sung hàng tiêu dùng mà sản xuất nội địa chưa đáp ứng đủ về số 

lượng hoặc chất lượng. Không phải mặt hàng tiêu dùng nào Việt Nam cũng sản 

xuất hiệu quả hoặc đủ lớn. Nhập khẩu FCL giúp đưa vào thị trường các mặt hàng 

công nghệ cao (điện thoại thông minh, máy tính xách tay, các thiết bị điện tử cao 

cấp), các mặt hàn có thương hiệu toàn cầu (oto, mỹ phẩm, rượu bia, thuốc lá ngoại, 

thực phẩm chức năng,...), các mặt hàng thời vụ hoặc khan hiếm như trái cây ôn 

đới, hải sản cao cấp,v.v... Nhờ đó mà người tiêu dùng Việt Nam có nhiều sự lựa 

chọn hơn, chất lượng sản phẩm được cải thiện, giá cả cũng cạnh tranh hơn do 

nguồn cung dồi dào. 

Thứ ba, điều tiết thị trường và chống tình trạng khan hiếm hàng hoá. Trong 

những giai đoạn biến động thị trường (dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai,...), nhập 

khẩu FCL có thể được tăng cường một cách chiến lược để bổ sung nguồn cung kịp 

thời, qua đó góp phần bình ổn giá cả và đảm bảo an ninh nguồn hàng cho nền kinh 

tế. Một ví dụ điển hình mới đây nhất chính là cuộc khủng hoảng địa chính trị tại 

Trung Đông giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2 năm 2026. Sự kiện 

này đã gây ra những cú sốc kép đối với chuỗi cung ứng toàn cầu nói chung và Việt 

Nam nói riêng, buộc Chính phủ và các doanh nghiệp phải có những chính sách 

phản ứng biến động kịp thời. Cuộc chiến đã khiến giá xăng dầu thế giới tăng chóng 

mặt. Trước tình hình khẩn cấp đó, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các chính sách 

Miễn thuế nhập khẩu nhiên liệu từ đầu tháng 3/2026, hiệu lực đến hết tháng 4/2026 
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đối với xăng dầu và các loại nhiên liệu khác nhằm khuyến khích và tạo điều kiện 

đẩy mạnh nhập khẩu các lô hàng FCL xăng dầu từ các nguồn thay thế ngoài khu 

vực Trung Đông (Nga, Mỹ, các nước Đông Nam Á khác,...) để bù đắp lượng thiếu 

hụt từ nguồn cung truyền thống bị gián đoạn. Có thể thấy, nhập khẩu FCL đóng 

vai trò như một van điều tiết khẩn cấp trong những giai đoạn thị trường biến động 

mạnh, giúp bổ sung nguồn cung, ngăn chặn đứt gãy chuỗi cung ứng và kiểm soát 

cơn sốt giá cả.  

Bên cạnh vai trò bổ sung nguồn cung, nhập khẩu FCL còn là một kênh tạo nguồn 

thu quan trọng cho ngân sách nhà nước thông qua các loại thuế đánh vào hàng hóa 

nhập khẩu. So với hàng LCL, hàng FCL có giá trị lớn hơn, do đó số thuế thu được 

trên mỗi container cũng lớn hơn đáng kể. 

1.1.3.2. Chức năng logistics 

Một trong những chức năng logistics quan trọng nhất của nhập khẩu hàng hóa 

nguyên container (FCL) là khả năng tổ chức vận tải đa phương thức liền mạch từ 

điểm xuất phát đến điểm đích – còn gọi là phương thức door-to-door (từ cửa khẩu 

người bán đến cửa khẩu người mua). Đây là lợi thế vượt trội so với hàng lẻ (LCL) 

hoặc các hình thức vận tải truyền thống khác. Với nhập khẩu FCL, doanh nghiệp 

có thể giảm chi phí lưu kho, bốc xếp trung gian, chi phí hành chính, thời gian đối 

chiếu chứng từ, đồng thời, nhập khẩu hàng FCL cũng giúp giảm thiểu rủi ro hư 

hỏng hay mất mát hàng hoá. Nhờ những lợi thế này, FCL trở thành phương thức 

vận tải ưu việt cho các lô hàng có giá trị cao, yêu cầu an toàn nghiêm ngặt, hoặc 

cần rút ngắn thời gian vận chuyển tối đa. 

1.1.3.3. Chức năng pháp lý và an ninh 

Từ góc độ pháp lý, nhập khẩu hàng hóa nguyên container (FCL) không chỉ đơn 

thuần là một giao dịch thương mại, mà còn là một hoạt động chịu sự điều chỉnh 

chặt chẽ của hệ thống pháp luật hải quan, các quy định về an toàn hàng hải, và các 

cam kết quốc tế về an ninh chuỗi cung ứng. Trong đó, cơ chế niêm phong container 

(container seal) đóng vai trò trung tâm như một "bằng chứng pháp lý" về tính toàn 

vẹn của hàng hóa xuyên suốt hành trình vận chuyển. Việc tuân thủ nghiêm ngặt 

các quy định về niêm phong theo tiêu chuẩn ISO 17712 và các Công ước quốc tế 

(SOLAS, TIR) giúp ngăn chặn bốn loại rủi ro chính: buôn lậu, gian lận thương mại, 

khủng bố, và vận chuyển hàng cấm. Đây chính là một trong những điểm khác biệt 
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quan trọng nhất giữa hàng FCL và các hình thức nhập khẩu khác, đồng thời cũng 

là cơ sở để xây dựng các quy trình kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp 

nhập khẩu FCL cần nắm rõ các chế tài xử lý khi niêm phong bị vi phạm để chủ 

động bảo vệ quyền lợi của mình. 

1.1.4. Đặc điểm của nhập khẩu hàng nguyên container 

1.1.4.1. Hàng hoá 

Hàng hóa nhập khẩu theo hình thức FCL thường có đặc điểm là lô hàng lớn, tập 

trung. Chúng có thể là hàng hóa đồng nhất (ví dụ: 40 tấn nhựa nguyên sinh) hoặc 

hàng tổng hợp (ví dụ: một container chứa nhiều mặt hàng khác nhau của cùng một 

chủ hàng như quần áo, giày dép, túi xách). Do chiếm toàn bộ không gian container, 

hàng hóa cũng yêu cầu kỹ thuật đóng gói và chèn lót chuyên nghiệp để tránh hư 

hỏng trong quá trình vận chuyển đường dài, đặc biệt là với các loại hàng dễ vỡ, 

cồng kềnh hoặc có trọng tâm cao. 

1.1.4.2. Vận tải 

Sử dụng container tiêu chuẩn hóa là đặc trưng nổi bật. Các doanh nghiệp thường 

sử dụng các loại container phổ biến như 20' (thường chứa hàng nặng, khối lượng 

lớn) và 40' hoặc 40' HC (High Cube - cao hơn, thường chứa hàng cồng kềnh, thể 

tích lớn). Ngoài ra còn có container bảo ôn (reefer) cho hàng đông lạnh, container 

mở nóc (open top) cho hàng quá khổ. 

Một đặc điểm quan trọng về mặt chi phí là việc phát sinh các khoản phí đặc thù 

như phí lưu container (demurrage) và phí lưu bãi (detention). Demurrage là phí 

phạt khi doanh nghiệp giữ container của hãng tàu quá thời gian quy định (thường 

là 5-7 ngày). Detention là phí phạt khi doanh nghiệp giữ container tại bãi riêng của 

mình quá lâu trước khi trả vỏ. Các chi phí này có thể rất cao nếu quy trình thông 

quan và giao nhận bị chậm trễ. 

Bên cạnh đó, theo quy định của Công ước SOLAS, mọi container xuất khẩu đều 

phải có chứng từ VGM (Verified Gross Mass). Đối với hàng nhập, các cơ quan 

chức năng vẫn có thể sử dụng thông tin này để kiểm tra, đối chiếu, phát hiện gian 

lận về trọng lượng khai báo. 

1.1.4.3. Thủ tục hải quan 

Thủ tục hải quan đối với hàng FCL có những điểm đặc thù riêng biệt. Cụ thể, 

tờ khai hải quan của hàng FCL có thể khai báo nhiều dòng hàng khác nhau trong 
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cùng một container, đi kèm với việc phải khai báo chi tiết số container và số seal. 

Do giá trị lô hàng thường rất lớn, các tờ khai FCL có rủi ro cao hơn về gian lận 

thương mại, vì vậy thường dễ bị đưa vào luồng vàng hoặc luồng đỏ để kiểm tra chi 

tiết hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa. Việc kiểm tra thực tế (kiểm hóa) đối với 

hàng FCL cũng phức tạp hơn, có thể phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần container 

để đối chiếu với khai báo. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí. 

1.1.4.4. Rủi ro 

Rủi ro lớn nhất với hàng FCL thường liên quan đến sự không khớp giữa hàng 

hóa thực tế và khai báo hải quan. Việc khai sai mã HS, trị giá hoặc số lượng có thể 

dẫn đến bị phạt nặng, truy thu thuế, thậm chí bị đình chỉ thông quan. Ngoài ra, nếu 

niêm phong (seal) bị bể hoặc mất mà không có lý do chính đáng, cơ quan hải quan 

sẽ nghi ngờ hàng hóa đã bị can thiệp, dẫn đến một quy trình kiểm tra kỹ lưỡng và 

kéo dài. 

1.1.5. Phân loại hàng nhập khẩu nguyên container 

Hoạt động nhập khẩu FCL rất đa dạng và có thể được phân loại dựa trên nhiều tiêu 

chí khác nhau. 

 Phân theo loại container sử dụng: 

 Container 20' khô: Thường dùng cho hàng nặng, kích thước nhỏ gọn như 

gạch, ngói, sắt thép, linh kiện máy móc. 

 Container 40' khô: Thể tích lớn, phù hợp với hàng cồng kềnh nhưng có 

trọng lượng nhẹ như bông, vải, đồ nội thất. 

 Container 40'HC (High Cube - Cao): Cao hơn 40' standard một ft, dùng 

cho hàng quá khổ về chiều cao. 

 Container lạnh (Reefer): Dùng cho hàng đông lạnh hoặc hàng yêu cầu 

nhiệt độ nhất định như thực phẩm, dược phẩm. 

 Container mở nóc (Open Top): Hàng quá cao, quá khổ mà không thể đóng 

vào container kín, như máy móc công trình. 

 Phân theo tính chất hàng hóa: 

 Hàng tiêu dùng (Consumer Goods): Điện tử, quần áo, đồ gia dụng. 

 Hàng tư liệu sản xuất (Capital Goods & Raw Materials): Máy móc, thiết 

bị, nguyên liệu thô (nhựa, kim loại, hóa chất). 
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 Hàng nguy hiểm (Dangerous Goods): Hóa chất, xăng dầu, pin. Nhóm này 

đòi hỏi quy trình khai báo và đóng gói đặc biệt. 

 Phân theo mục đích nhập khẩu: 

 Nhập khẩu để sản xuất (Production Imports). 

 Nhập khẩu để kinh doanh thương mại (Commercial Imports). 

 Nhập khẩu tạm thời để tái xuất (Temporary Imports for Re-export). 

1.2. Tổng quan về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu nguyên container 

1.2.1. Khái niệm 

Theo Công ước Kyoto (Công ước quốc tế về Đơn giản hoá và Hài hoà thủ tục hải 

quan), thủ tục hải quan được định nghĩa là toàn bộ các hoạt động mà các bên liên 

quan và cơ quan Hải quan buộc phải thực hiện để tuân thủ pháp luật hải quan 

Theo Khoản 23 Điều 4 Luật Hải quan Việt Nam số 54/2014/QH13 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2019), Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công 

chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật này đối với hàng hóa, phương 

tiện vận tải. Theo quy định tại Luật Hải quan Việt Nam, thủ tục hải quan được cấu 

thành từ bốn nội dung chính: 

Bảng 1.1.  Các hoạt động chính của thủ tục hải quan 

 

Trong bối cảnh hiện đại, thủ tục hải quan được thực hiện chủ yếu dưới hình thức 

điện tử thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS (Vietnam Automated Customs 

Clearance System /Vietnam Customs Information System), được triển khai trên toàn 

quốc từ năm 2014. Điều này giúp rút ngắn thời gian thông quan từ vài ngày xuống 

Hoạt động Mô tả Đối tượng thực hiện 

Khai và tiếp nhận tờ 

khai hải quan 

Người khai hải quan cung cấp thông 

tin về hàng hóa; cơ quan hải quan 

tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ 

Người khai hải quan; 

Hệ thống 

VNACCS/VCIS 

Kiểm tra hồ sơ hải 

quan 

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các 

chứng từ kèm theo tờ khai 

Cán bộ hải quan 

Kiểm tra thực tế hàng 

hóa 

Kiểm tra, đối chiếu hàng hóa thực tế 

với khai báo (áp dụng với luồng đỏ 

hoặc nghi ngờ) 

Cán bộ hải quan 

(kiểm hóa) 

Thu thuế và các khoản 

thu khác, quyết định 

thông quan 

Tính và thu thuế nhập khẩu, VAT, 

thuế TTĐB (nếu có); ra quyết định 

cho phép hàng hóa được đưa ra khỏi 

khu vực giám sát 

Cơ quan hải quan; 

Người khai hải quan 

(nộp thuế) 
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còn vài giờ đối với các tờ khai luồng xanh, cũng như giảm tiếp xúc trực tiếp giữa 

doanh nghiệp và cán bộ hải quan, hạn chế tiêu cực. 

1.2.2.  Đặc điểm 

1.2.2.1. Tính pháp lý cao 

Mọi thao tác và quyết định trong quy trình thủ tục hải quan đều phải tuân thủ 

nghiêm ngặt hệ thống văn bản pháp luật, từ Luật Hải quan, Luật Thuế, các Nghị 

định, Thông tư của Bộ Tài chính, đến các quy định liên bộ và các cam kết quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên. Có thể nói, không có sự "linh hoạt" hay "cảm tính" 

nào trong thủ tục hải quan, bởi nếu một chứng từ được quy định là bắt buộc phải 

có, doanh nghiệp không thể nộp thay bằng một chứng từ khác, và nếu một dữ liệu 

khai báo bị sai, chẳng hạn như sai mã HS, doanh nghiệp bắt buộc phải hủy tờ khai 

và khai lại chứ không thể "sửa" một cách đơn giản. Chính vì vậy, đặc điểm này đòi 

hỏi người khai hải quan phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kiểm tra kỹ 

lưỡng từng thông tin trước khi gửi tờ khai, bởi bất kỳ sai sót nào dù nhỏ cũng có 

thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng và gây chậm trễ cho toàn bộ lô hàng. 

1.2.2.2. Tính thống nhất và tập trung 

Quy trình thủ tục hải quan được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc 

thông qua một hệ thống quản lý tập trung duy nhất là VNACCS/VCIS, đảm bảo 

rằng không có sự khác biệt về quy trình giữa các cửa khẩu khác nhau, ngoại trừ 

một số trường hợp đặc thù được quy định riêng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi 

rất lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn, bởi họ chỉ cần nắm 

vững một quy trình duy nhất và có thể áp dụng thống nhất ở bất kỳ cảng nào từ 

Bắc vào Nam. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng "thống nhất về quy trình" không có nghĩa 

là "giống nhau về thời gian xử lý", bởi tùy thuộc vào quy mô cảng, năng lực của 

cán bộ hải quan tại chỗ, và mức độ quá tải của từng thời điểm, thời gian thông quan 

thực tế có thể khác biệt đáng kể giữa cảng Cát Lái ở Thành phố Hồ Chí Minh và 

cảng Đà Nẵng, do đó doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị và kế hoạch dự phòng phù 

hợp. 

1.2.2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao 

Việt Nam đã chuyển đổi hoàn toàn từ phương thức thủ công dựa trên giấy tờ 

sang phương thức điện tử với Hệ thống VNACCS/VCIS kể từ năm 2014, và hiện 

nay hầu hết các bước của quy trình thủ tục hải quan như khai báo, nộp thuế, xác 
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nhận thông quan đều được thực hiện trực tuyến. Nhờ sự chuyển đổi này, thời gian 

xử lý tờ khai đã được rút ngắn đáng kể, chỉ còn 2-3 giờ đối với luồng xanh thay vì 

2-3 ngày như trước đây; chi phí in ấn, lưu trữ, đi lại cũng giảm mạnh; việc tiếp xúc 

trực tiếp giữa doanh nghiệp và cán bộ hải quan được hạn chế tối đa, qua đó giảm 

thiểu các hiện tượng tiêu cực; đồng thời tính minh bạch được tăng cường khi doanh 

nghiệp có thể theo dõi trạng thái tờ khai trực tuyến bất kỳ lúc nào. Bên cạnh những 

lợi ích đó, sự phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể, bởi 

khi hệ thống VNACCS/VCIS gặp sự cố như treo, chậm, hoặc lỗi, toàn bộ quy trình 

thông quan có thể bị tê liệt trên diện rộng, ảnh hưởng đến hàng trăm doanh nghiệp 

cùng một lúc, do đó doanh nghiệp cần có phương án dự phòng như in tờ khai giấy 

và liên hệ trực tiếp với cán bộ hải quan nếu sự cố kéo dài. 

1.2.2.4. Gắn liền với dòng chảy hàng hóa vật chất 

Không giống như các thủ tục hành chính khác, chẳng hạn như đăng ký kinh 

doanh hay cấp giấy phép xây dựng, chỉ liên quan đến giấy tờ và có thể xử lý độc 

lập với hoạt động vật chất, thủ tục hải quan lại gắn chặt với hàng hóa đang nằm tại 

cảng, bãi container, và thời gian thông quan ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian lưu 

container. Mỗi ngày container bị lưu lại cảng quá thời gian quy định sẽ phát sinh 

các khoản phí demurrage (phí lưu container do giữ container của hãng tàu quá lâu) 

và phí detention (phí lưu bãi do giữ container tại bãi riêng quá lâu), thường dao 

động từ 50 đến 100 USD mỗi container mỗi ngày. Chính vì vậy, đặc điểm này tạo 

ra một áp lực rất lớn về thời gian đối với người làm thủ tục hải quan, buộc họ phải 

làm việc với tốc độ cao, phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều bên liên quan như khách 

hàng, hãng tàu, cảng, và hải quan để không làm chậm trễ dòng chảy hàng hóa, qua 

đó tránh được các khoản phạt phát sinh ngoài dự kiến. 

1.2.2.5. Phân cấp độ rủi ro (quản lý rủi ro) 

Điểm đặc trưng nổi bật nhất của thủ tục hải quan hiện đại, thể hiện qua cơ chế 

phân luồng xanh - vàng - đỏ, chính là việc áp dụng quản lý rủi ro dựa trên nguyên 

tắc rằng cơ quan hải quan không thể kiểm tra 100% hàng hóa vì sẽ gây ách tắc 

nghiêm trọng, do đó thay vào đó họ sẽ đánh giá mức độ rủi ro của từng lô hàng và 

từng doanh nghiệp để quyết định mức độ kiểm tra phù hợp. Cụ thể, luồng xanh 

dành cho các lô hàng có rủi ro thấp, được miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ và miễn kiểm 

tra thực tế hàng hóa; luồng vàng dành cho các lô hàng có rủi ro trung bình, yêu cầu 
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kiểm tra chi tiết hồ sơ giấy; luồng đỏ dành cho các lô hàng có rủi ro cao, yêu cầu 

kiểm tra chi tiết hồ sơ kết hợp với kiểm tra thực tế hàng hóa. Cơ chế này mang lại 

lợi ích kép: về phía cơ quan hải quan, họ có thể tập trung nguồn lực vào các lô 

hàng có dấu hiệu vi phạm; về phía doanh nghiệp, những doanh nghiệp có lịch sử 

tuân thủ tốt, không vi phạm, có hệ thống quản lý hàng tồn kho minh bạch sẽ được 

hưởng tỷ lệ luồng xanh cao hơn, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí, trong khi 

những doanh nghiệp có tiền sử vi phạm sẽ bị "gắn mác" rủi ro cao với tỷ lệ luồng 

đỏ cao hơn. Như vậy, tuân thủ pháp luật hải quan không chỉ là nghĩa vụ pháp lý 

mà còn là lợi thế cạnh tranh dài hạn của mỗi doanh nghiệp. 

1.2.3. Vai trò 

Thủ tục hải quan đóng vai trò kép, vừa là công cụ kiểm soát của Nhà nước vừa là 

cơ chế hỗ trợ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu tuân thủ pháp luật. Trước 

hết, thủ tục hải quan đảm bảo hàng hóa nhập khẩu tuân thủ đầy đủ các quy định của 

pháp luật Việt Nam, thông qua việc cơ quan hải quan kiểm tra hàng hóa có thuộc diện 

cấm nhập khẩu hay không, có đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực 

phẩm, kiểm dịch, bảo vệ môi trường hay không, đồng thời kiểm tra doanh nghiệp có 

khai báo trung thực, chính xác về mã HS, trị giá, số lượng, xuất xứ và có nộp đủ thuế 

cùng các khoản phí theo quy định hay không. Nếu vi phạm bất kỳ quy định nào, hàng 

hóa sẽ không được thông quan và có thể bị tịch thu, tiêu hủy hoặc buộc tái xuất, còn 

doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự tùy theo mức độ vi phạm. 

Thứ hai, thủ tục hải quan có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng cấm. Thông qua các cơ chế như 

niêm phong container, quản lý rủi ro và phân luồng tờ khai, cơ quan hải quan có thể 

phát hiện kịp thời các hành vi khai sai mã HS để trốn thuế, khai sai trị giá so với thực 

tế, khai sai số lượng hoặc trọng lượng, hoặc cất giấu hàng cấm, hàng lậu trong các 

container hàng hóa hợp pháp. Đặc biệt trong những năm gần đây, tình trạng ma túy 

được cất giấu tinh vi trong các container hàng nhập khẩu từ Nam Mỹ và châu Âu có 

xu hướng gia tăng, do đó doanh nghiệp cần xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ 

nhà cung cấp và đối tác, đồng thời theo dõi tình trạng niêm phong container để tránh 

trở thành "người vận chuyển" ma túy một cách vô tình do bị kẻ xấu lợi dụng. 
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Thứ ba, thủ tục hải quan trực tiếp thực hiện chức năng thu thuế và các khoản phí, 

lệ phí đối với hàng nhập khẩu. Quy trình bao gồm xác định mã HS để biết thuế suất 

áp dụng, xác định trị giá tính thuế theo các phương pháp xác định trị giá hải quan, 

tính số thuế phải nộp bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ 

đặc biệt nếu mặt hàng đó thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó doanh nghiệp 

nộp thuế qua ngân hàng theo hình thức trực tuyến, và chỉ sau khi hệ thống hải quan 

xác nhận đã nộp đủ thuế thì hàng hóa mới được quyết định thông quan. 

Thứ tư, bên cạnh vai trò kiểm soát, thủ tục hải quan còn hỗ trợ tích cực cho các 

doanh nghiệp tuân thủ tốt thông qua các chương trình ưu đãi như Chương trình Doanh 

nghiệp ưu tiên (Authorized Economic Operator - AEO) dành cho các doanh nghiệp 

đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về tuân thủ pháp luật, quản lý nội bộ và tài chính, 

giúp họ được hưởng tỷ lệ luồng xanh cao hơn, ít bị kiểm tra thực tế, và được ưu tiên 

làm thủ tục khi có phát sinh. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể áp dụng khai báo 

trước (pre-clearance) để khai tờ khai trước khi hàng về đến cảng, nộp thuế điện tử 

24/7 mọi lúc mọi nơi, và thậm chí được thông quan tại chỗ với bảo lãnh nếu có hệ 

thống quản lý hàng tồn kho tốt. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng các ưu đãi này không 

phải là lợi ích mặc nhiên có được mà là kết quả tất yếu từ sự đầu tư nghiêm túc vào 

hệ thống quản lý, đào tạo nhân sự bài bản, và duy trì kỷ luật tuân thủ pháp luật ở mức 

cao nhất. 

1.2.4. Nguyên tắc chung 

Thủ tục hải quan được xây dựng và vận hàng dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản mà 

bất kỳ doanh nghiệp nhập khẩu nào cũng cần nắm vững để đảm bảo quá trình thông 

quan diễn ra suôn sẻ. 

Nguyên tắc thứ nhất là tự khai, tự nộp thuế, tự chịu trách nhiệm. Theo đó người 

khai hải quan (có thể là doanh nghiệp tự khai hoặc đại lý hải quan được ủy quyền) có 

trách nhiệm tự khai báo trung thực, chính xác, đầy đủ các thông tin về hàng hóa trên 

tờ khai hải quan điện tử, tự tính số thuế phải nộp dựa trên mã HS và trị giá đã khai, 

sau đó tự nộp thuế qua ngân hàng, và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực 

và chính xác của các thông tin đã khai báo. Cần lưu ý rằng nguyên tắc "tự khai" dựa 

trên giả định rằng doanh nghiệp hiểu rõ hàng hóa của mình nhất, nhưng "tự khai" 

không có nghĩa là "khai sao cũng được", bởi nếu cơ quan hải quan sau khi kiểm tra 

hậu kiểm phát hiện sai sót, doanh nghiệp sẽ bị truy thu thuế và xử phạt, và đặc biệt, 
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doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm ngay cả khi họ thuê đại lý hải quan làm thủ 

tục thay, trừ khi doanh nghiệp chứng minh được lỗi hoàn toàn thuộc về đại lý và có 

hợp đồng phân định trách nhiệm rõ ràng. 

Nguyên tắc thứ hai là công khai, minh bạch. Tất cả các quy định, thủ tục, biểu thuế, 

và quy trình liên quan đến thủ tục hải quan đều được cơ quan hải quan công khai đầy 

đủ trên cổng thông tin điện tử chính thức, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động 

tra cứu, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định, đồng thời doanh nghiệp không thể viện 

lý do "không biết" để được miễn trừ trách nhiệm khi vi phạm.  

Nguyên tắc thứ ba là áp dụng quản lý rủi ro, thể hiện qua cơ chế phân luồng xanh 

- vàng - đỏ đã được phân tích chi tiết ở phần đặc điểm của thủ tục hải quan. Theo đó 

cơ quan hải quan tập trung nguồn lực kiểm tra vào các lô hàng và doanh nghiệp có 

rủi ro cao, trong khi các lô hàng có rủi ro thấp được thông quan nhanh chóng. 

Nguyên tắc thứ tư là tuân thủ pháp luật và các cam kết quốc tế. Mọi hoạt động thủ 

tục hải quan không chỉ tuân thủ pháp luật trong nước mà còn phải phù hợp với các 

công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên, như Công ước Kyoto về hài 

hòa và đơn giản hóa thủ tục hải quan, Công ước TIR về vận tải quốc tế, và các cam 

kết về thuế quan và tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại 

Thế giới (WTO) cũng như các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như 

CPTPP, EVFTA, RCEP mà Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn. 

1.3. Quy trình làm thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu 

1.3.1. Quy trình làm thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu 

Quy trình làm thủ tục khai báo hải quan đối với hàng nhập khẩu nguyên container 

bằng đường biển, theo lý thuyết và quy định hiện hành, bao gồm 8 bước cơ bản, bắt 

đầu từ khi nhận chứng từ từ khách hàng và kết thúc khi hàng được giao về kho doanh 

nghiệp và lưu hồ sơ. Mỗi bước đều có những yêu cầu cụ thể về thời gian, chứng từ, 

và trách nhiệm của các bên liên quan, do đó việc nắm vững toàn bộ quy trình là điều 

kiện tiên quyết để thực hiện thủ tục một cách hiệu quả. 
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Hình 1.1. Quy trình thủ tục khai báo hải quan đối với hàng nhập khẩu 

 Bước 1 - Tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ 

Bước đầu tiên, nhân viên nghiệp vụ (thường là nhân viên chứng từ) nhận bộ 

chứng từ từ khách hàng hoặc từ đối tác nước ngoài, thông qua email hoặc hệ 

thống trao đổi dữ liệu điện tử. Công việc này có thể bắt đầu ngay cả trước khi tàu 

cập cảng, dựa trên bản draft hoặc bản scan chứng từ. Việc kiểm tra chứng từ ở 

bước này rất quan trọng, bao gồm kiểm tra tính logic và đồng bộ của các thông 

tin như tên hàng, số lượng, trọng lượng, số container, số seal, điều kiện thương 

mại (Incoterms), và các yêu cầu về giấy phép chuyên ngành nếu có. 

 Bước 2 – Khai tờ khai hải quan điện tử trên VNACCS/ECUS5  

Sau khi có đầy đủ thông tin từ bộ chứng từ thương mại, nhân viên chứng từ 

tiến hành khai tờ khai hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/ECUS5. Tờ khai 

cần được khai báo chính xác, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, bao gồm thông 

tin chung, thông tin hàng hóa với mã HS, tên hàng, số lượng, trọng lượng, thông 

tin trị giá, thông tin xuất xứ, và đặc biệt đối với hàng FCL là số container và số 

seal. 

 Bước 3 – Nhận kết quả phân luồng 

Sau khi doanh nghiệp truyền tờ khai, Hệ thống VNACCS/ECUS5 sẽ tự động 

tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ và trả về kết quả phân luồng.  

 Luồng xanh dành cho các lô hàng có rủi ro thấp, doanh nghiệp được miễn 

kiểm tra chi tiết hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, đây là luồng 

nhanh nhất.  
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 Luồng vàng dành cho các lô hàng có rủi ro trung bình, doanh nghiệp phải 

nộp bộ hồ sơ giấy cho cán bộ hải quan kiểm tra chi tiết, nếu hồ sơ hợp lệ 

thì hàng được thông quan mà không cần kiểm tra thực tế.  

 Luồng đỏ dành cho các lô hàng có rủi ro cao, yêu cầu kiểm tra chi tiết hồ 

sơ kết hợp với kiểm tra thực tế hàng hóa, đây là luồng lâu nhất và tốn kém 

nhất. 

 Bước 4 – Nộp thuế và lệ phí 

Sau khi có kết quả phân luồng, doanh nghiệp in tờ khai điện tử và nộp kèm bộ 

hồ sơ giấy tại bộ phận Đăng ký tờ khai của Chi cục Hải quan quản lý cảng. Đối 

với luồng vàng hoặc đỏ, cán bộ hải quan sẽ kiểm tra chi tiết bộ hồ sơ giấy, đối 

chiếu thông tin giữa các chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ, xác định mã HS, trị giá, 

thuế suất. Căn cứ tờ khai đã được chấp nhận, doanh nghiệp tính số thuế phải nộp 

(thuế nhập khẩu, VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tự vệ, chống bán phá giá...), lệ 

phí hải quan, lệ phí kiểm tra, lưu kho bãi... 

Doanh nghiệp nộp tiền qua ngân hàng liên kết với Hải quan (cổng thanh toán 

điện tử), hoặc nộp trực tiếp tại Kho bạc, ngân hàng chỉ định. Sau khi nộp đủ, hệ 

thống cập nhật trạng thái đã nộp thuế. 

 Bước 5 – Thông quan và thanh lý tờ khai 

Khi đã đáp ứng đầy đủ: không có vi phạm, hồ sơ hợp lệ (nếu ở luồng vàng/đỏ 

đã được giải quyết), thuế và lệ phí đã nộp, hệ thống hải quan sẽ ra quyết định 

thông quan cho lô hàng. Doanh nghiệp in tờ khai đã được thông quan hoặc lưu 

kết quả điện tử. Hàng hóa được phép đưa về kho doanh nghiệp. Sau đó, hải quan 

sẽ thực hiện thanh lý tờ khai (xác nhận hoàn thành thủ tục nhập khẩu). Doanh 

nghiệp có thể lưu trữ hồ sơ để đối chiếu, quyết toán sau này. 

1.3.2. Các chứng từ cơ bản 

Bộ chứng từ hải quan cho hàng nhập khẩu FCL bao gồm nhiều loại, mỗi loại có 

chức năng và vai trò riêng, và tất cả phải được chuẩn bị đầy đủ, chính xác, đồng bộ 

trước khi bắt đầu quy trình thủ tục. Các chứng từ này được chia thành ba nhóm chính: 

nhóm chứng từ thương mại do bên xuất khẩu cung cấp, nhóm chứng từ vận tải và bảo 

hiểm do các bên vận tải và cảng cung cấp, và nhóm chứng từ hải quan do doanh 

nghiệp lập và cơ quan hải quan xác nhận. 

 Hợp đồng thương mại (Sales Contract): 
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Hợp đồng thương mại là chứng từ gốc của giao dịch mua bán, ghi nhận sự thỏa 

thuận giữa người mua và người bán về hàng hóa, số lượng, giá cả, điều kiện giao 

hàng, điều kiện thanh toán, và các điều khoản khác. Mặc dù không phải lúc nào 

cũng bắt buộc phải nộp cho hải quan, hợp đồng thương mại là căn cứ quan trọng 

để doanh nghiệp tự kiểm tra tính hợp lý của các chứng từ khác và giải trình khi 

có sai lệch. 

 Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): 

Hóa đơn thương mại là chứng từ quan trọng nhất để tính trị giá tính thuế và 

làm căn cứ thanh toán giữa người mua và người bán. Hóa đơn phải ghi rõ số hóa 

đơn, ngày phát hành, thông tin người bán và người mua, mô tả chi tiết hàng hóa, 

số lượng, đơn giá, tổng giá trị, điều kiện thương mại (Incoterms), và điều kiện 

thanh toán. 

 Phiếu đóng gói (Packing List): 

Phiếu đóng gói mô tả chi tiết cách thức đóng gói hàng hóa trong container, 

giúp cơ quan hải quan kiểm tra đối chiếu khi tiến hành kiểm hóa. Phiếu đóng gói 

phải thể hiện tên hàng, số lượng từng kiện, trọng lượng tịnh, trọng lượng cả bì, 

thể tích, kích thước kiện, số container, và số seal. Đối với hàng FCL, đây là chứng 

từ rất quan trọng khi container chứa nhiều dòng hàng khác nhau. 

 Vận đơn đường biển (Bill of Lading): 

Vận đơn đường biển là chứng từ vận tải quan trọng nhất, có ba chức năng: là 

bằng chứng của hợp đồng vận tải giữa người gửi hàng và người chuyên chở, là 

biên lai xác nhận hàng hóa đã được nhận lên tàu, và là chứng từ sở hữu hàng hóa 

có thể chuyển nhượng được. Vận đơn thể hiện số B/L, tên tàu, chuyến đi, cảng 

xếp, cảng dỡ, thông tin người gửi và người nhận, mô tả hàng hóa, số container, 

số seal, và trọng lượng hàng. 

 Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin - C/O): 

Chứng nhận xuất xứ là chứng từ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu 

cấp, xác nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. C/O là căn cứ để doanh nghiệp 

được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) 

mà Việt Nam là thành viên. Các loại C/O phổ biến bao gồm form D (ASEAN), 

form E (ASEAN - Trung Quốc), form AANZ (ASEAN - Australia - New 

Zealand), và các form đặc thù khác. 
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 Lệnh giao hàng (Delivery Order - D/O) và Phiếu EIR: 

Lệnh giao hàng D/O do hãng tàu hoặc đại lý cấp cho người nhận hàng để nhận 

container từ cảng, ghi rõ số D/O, số B/L, số container, thông tin tàu, cảng dỡ, thời 

gian và địa điểm nhận hàng. Phiếu EIR (Equipment Interchange Receipt) là 

chứng từ ghi nhận tình trạng container khi giao từ cảng cho doanh nghiệp và khi 

trả lại, ghi nhận mã container, tình trạng niêm phong, các hư hỏng nếu có, ngày 

giờ giao nhận và chữ ký các bên. 

 Tờ khai hải quan (Customs Declaration): 

Tờ khai hải quan là chứng từ quan trọng nhất trong bộ hồ sơ hải quan, do doanh 

nghiệp khai trên hệ thống VNACCS/ECUS5. Nội dung tờ khai bao gồm tất cả 

thông tin về hàng hóa, trị giá, thuế, chứng từ kèm theo. Sau khi khai điện tử và 

được xác nhận, tờ khai được in ra có số tham chiếu, kết quả phân luồng, chữ ký 

số và tem xác nhận của cơ quan hải quan. 

 Quyết định thông quan và Biên bản kiểm hóa: 

Quyết định thông quan hoặc xác nhận thông quan trên hệ thống là chứng từ 

xác nhận hàng hóa đã hoàn tất thủ tục hải quan, được phép đưa ra khỏi cảng và 

lưu thông trên thị trường nội địa. Biên bản kiểm hóa được lập khi tờ khai bị phân 

luồng đỏ hoặc kiểm tra thực tế, ghi nhận kết quả kiểm tra hàng hóa thực tế so với 

khai báo, và nếu phát hiện sai lệch, đây là căn cứ để xử phạt. 

 Nguyên tắc đồng bộ giữa các chứng từ: 

Trong bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu, các chứng từ có mối quan hệ ràng buộc lẫn 

nhau và phải đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán về thông tin. Hóa đơn thương mại 

cung cấp thông tin về giá trị, tên hàng, số lượng. Phiếu đóng gói bổ sung chi tiết 

về trọng lượng, cách đóng gói, số kiện. Vận đơn xác nhận vận tải và thông tin 

container/seal. Chứng nhận xuất xứ bổ sung thông tin xuất xứ, ảnh hưởng đến thuế 

suất. Tờ khai hải quan tổng hợp và đồng bộ hóa tất cả các thông tin từ các chứng 

từ trên. Nếu có sự khác biệt giữa các chứng từ, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu giải 

trình, có thể dẫn đến chậm thông quan hoặc bị xử phạt. 

1.3.3. Các lỗi thường gặp khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu 

 Sai mã số HS - lỗi phổ biến và nghiêm trọng nhất: 

Một trong những lỗi phổ biến và nghiêm trọng nhất khi làm thủ tục hải quan 

nhập khẩu là khai sai mã số HS của hàng hóa. Mã HS xác định thuế suất áp dụng, 
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do đó khai sai có thể dẫn đến nộp thiếu thuế (nếu khai vào mã có thuế suất thấp 

hơn thực tế) hoặc nộp thừa thuế (nếu khai vào mã có thuế suất cao hơn). Sai sót 

này thường xuất phát từ việc doanh nghiệp không hiểu rõ cấu tạo, tính năng, thành 

phần của hàng hóa, hoặc không tra cứu kỹ biểu thuế. Hậu quả có thể là bị truy 

thu thuế, phạt tiền, thậm chí bị khởi tố hình sự nếu cố tình khai sai để trốn thuế 

với giá trị lớn. 

 Khai sai trị giá hải quan - lỗi dễ bị cơ quan hải quan soi xét: 

Lỗi thứ hai là khai sai trị giá hải quan, thường xảy ra khi doanh nghiệp khai 

giá thấp hơn giá trị thực tế để giảm thuế phải nộp, hoặc do hiểu sai các khoản 

điều chỉnh cộng, trừ theo quy định của Thông tư 22/2021/TT-BTC. Cơ quan hải 

quan có cơ sở dữ liệu về giá của hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu, vì vậy nếu trị 

giá khai báo thấp bất thường so với giá giao dịch thông thường, tờ khai sẽ dễ bị 

đưa vào luồng vàng hoặc đỏ để kiểm tra, và nếu phát hiện sai lệch, doanh nghiệp 

sẽ bị ấn định trị giá, truy thu thuế và xử phạt. 

 Thiếu chứng từ hoặc chứng từ không hợp lệ: 

Lỗi thứ ba là thiếu chứng từ hoặc chứng từ không hợp lệ, bao gồm các trường 

hợp như chứng nhận xuất xứ (C/O) bị hết hiệu lực, không đúng form, hoặc không 

phù hợp với tiêu chuẩn xuất xứ của FTA mà doanh nghiệp muốn hưởng ưu đãi; 

giấy phép chuyên ngành chưa được cấp hoặc đã hết hạn; vận đơn không phải là 

bản gốc có chữ ký đóng dấu của hãng tàu. Các lỗi này dẫn đến việc tờ khai bị tạm 

dừng xử lý cho đến khi doanh nghiệp bổ sung đầy đủ chứng từ hợp lệ, gây chậm 

trễ và phát sinh chi phí lưu container. 

 Chậm nộp thuế hoặc nộp thiếu thuế: 

Lỗi thứ tư là chậm nộp thuế hoặc nộp thiếu thuế, thường do doanh nghiệp 

thiếu hụt dòng tiền, hoặc sai sót trong việc tính toán số thuế phải nộp. Theo quy 

định, doanh nghiệp phải nộp thuế trước khi hàng được thông quan. Nếu chậm 

nộp, ngoài số thuế chính, doanh nghiệp còn phải nộp tiền chậm nộp (tính theo lãi 

suất quy định). Nếu nộp thiếu do sai sót trong tính toán, khi cơ quan hải quan 

phát hiện qua kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm), doanh nghiệp sẽ bị truy thu và 

phạt. 

 Khai sai số container, số seal trên tờ khai đối với hàng FCL:  
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Đối với hàng FCL, lỗi đặc thù là khai sai số container hoặc số seal trên tờ 

khai hải quan điện tử. Việc này khiến cơ quan hải quan không thể đối chiếu được 

container thực tế với khai báo, dẫn đến việc tờ khai bị từ chối xử lý hoặc bị chuyển 

sang luồng đỏ bắt buộc phải kiểm hóa. Nguyên nhân thường là do nhân viên 

chứng từ nhập sai dữ liệu từ vận đơn, hoặc do vận đơn cung cấp thông tin không 

chính xác từ hãng tàu. 

 Không tuân thủ quy định kiểm tra chuyên ngành: 

Lỗi thứ sáu là không tuân thủ quy định kiểm tra chuyên ngành, xảy ra khi 

hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành nhưng doanh nghiệp không xin giấy 

phép hoặc chứng nhận kiểm định trước khi làm thủ tục hải quan. Các mặt hàng 

thường gặp bao gồm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm (Bộ Y tế), hóa chất, xăng 

dầu, thép (Bộ Công Thương), kiểm dịch động thực vật (Bộ Nông nghiệp). Hậu 

quả là hàng hóa bị giữ lại cảng cho đến khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành, có 

thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, phát sinh chi phí lưu container rất lớn. 

 Nguyên nhân chung của các lỗi: 

Nguyên nhân chung của các lỗi trên thường xuất phát từ năng lực và kinh 

nghiệm của nhân sự làm thủ tục hải quan còn hạn chế, không cập nhật kịp thời các 

thay đổi về chính sách, biểu thuế, quy định chuyên ngành, hoặc do áp lực về thời 

gian dẫn đến chủ quan, bỏ qua bước kiểm tra chéo chứng từ. Để giảm thiểu các lỗi 

này, doanh nghiệp cần đầu tư vào đào tạo nhân sự, xây dựng quy trình kiểm soát 

nội bộ chặt chẽ, và duy trì quan hệ tốt với đại lý hải quan chuyên nghiệp. 

1.4.  Cơ sở pháp lý và các quy định liên quan 

1.4.1. Các văn bản luật và nghị định 

Hệ thống pháp lý điều chỉnh thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu nguyên 

container được xây dựng theo thứ bậc từ luật đến nghị định, trong đó Luật Hải quan 

số 54/2014/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 42/2019/QH14) đóng vai trò là 

văn bản pháp lý cao nhất, định hướng cho mọi hoạt động hải quan. Luật này quy định 

rõ nghĩa vụ kê khai hải quan của người khai hải quan (Điều 16), theo đó doanh nghiệp 

phải tự khai báo trung thực, chính xác và tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của lô 

hàng; quy định về địa điểm và thời hạn làm thủ tục (Điều 21, 22), yêu cầu doanh 

nghiệp phải hoàn thành thủ tục hải quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng đến 

cảng và phải thực hiện tại cửa khẩu nhập trừ một số trường hợp đặc biệt được phép 
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vận chuyển dưới sự giám sát của hải quan; đồng thời liệt kê các chứng từ bắt buộc 

phải có trong bộ hồ sơ hải quan (Điều 23), làm cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra, đối 

chiếu sau này.  

Bên cạnh đó, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định 

cụ thể về đối tượng chịu thuế (đa số hàng hóa nhập khẩu, trừ một số trường hợp đặc 

biệt như hàng viện trợ, hàng quà biếu, hàng di chuyển, hàng trong khu phi thuế quan), 

căn cứ tính thuế (trị giá tính thuế, thuế suất, số lượng hàng hóa), biểu thuế do Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành, cũng như các trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế, 

từ đó xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với lô hàng FCL nhập khẩu.  

Để hướng dẫn chi tiết thi hành hai luật nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

08/2015/NĐ-CP (ngày 21/01/2015), sau đó được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

59/2018/NĐ-CP (ngày 20/04/2018) và Nghị định 18/2021/NĐ-CP (ngày 11/03/2021), 

trong đó quy định cụ thể về trình tự, thủ tục hải quan điện tử, các chứng từ phải nộp, 

quy trình kiểm tra, giám sát hải quan, các chế độ ưu tiên dành cho doanh nghiệp có 

lịch sử tuân thủ tốt. Các doanh nghiệp nhập khẩu FCL cần đặc biệt lưu ý các quy định 

về thời hạn nộp thuế, các trường hợp được nộp chậm, và chế tài xử lý vi phạm được 

quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP, bởi bất kỳ sai sót nào trong tuân thủ cũng 

có thể dẫn đến bị phạt tiền, truy thu thuế, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng có thể 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.  

Như vậy, có thể thấy hệ thống văn bản luật và nghị định đã tạo thành một khung 

pháp lý tương đối hoàn chỉnh, từ quy định chung đến hướng dẫn cụ thể, mà bất kỳ 

doanh nghiệp nhập khẩu FCL nào cũng phải nắm vững để đảm bảo tuân thủ và bảo 

vệ quyền lợi hợp pháp của mình. 

1.4.2. Các thông tư hướng dẫn và văn bản dưới luật 

Ở cấp độ thấp hơn nhưng có tính hướng dẫn chi tiết và trực tiếp hơn đối với hoạt 

động thực tiễn, các Thông tư do Bộ Tài chính ban hành đóng vai trò vô cùng quan 

trọng, trong đó Thông tư 38/2015/TT-BTC (ngày 25/03/2015) được coi là cơ sở tra 

cứu pháp lý của cả cán bộ hải quan lẫn doanh nghiệp nhập khẩu. Thông tư này hướng 

dẫn chi tiết về khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS, quy định về các 

chỉ tiêu thông tin phải khai trên tờ khai (bao gồm mã HS, trị giá, số lượng, xuất xứ, 

và đặc biệt đối với hàng FCL là số container và số seal), quy trình xử lý tờ khai theo 

từng luồng (xanh, vàng, đỏ), các trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hóa và quy 
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trình kiểm hóa, cũng như thủ tục thông quan và giải phóng hàng. Thông tư 

38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, quan trọng nhất là Thông tư 

39/2018/TT-BTC và Thông tư 62/2019/TT-BTC, nhằm cập nhật các thay đổi trong 

quy trình, đơn giản hóa thủ tục, và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam 

tham gia.  

Bên cạnh đó, Thông tư 22/2021/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về trị giá hải quan, 

một trong những vấn đề phức tạp và dễ phát sinh tranh chấp nhất trong thủ tục nhập 

khẩu. Thông tư này quy định sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế theo nguyên 

tắc ưu tiên: (i) phương pháp giao dịch của hàng hóa nhập khẩu, (ii) phương pháp giao 

dịch của hàng hóa giống hệt, (iii) phương pháp giao dịch của hàng hóa tương tự, (iv) 

phương pháp khấu trừ, (v) phương pháp tính toán, và (vi) phương pháp suy luận. Đối 

với hàng FCL, việc xác định trị giá có thể phức tạp hơn nếu container chứa nhiều 

dòng hàng khác nhau, hoặc nếu có quan hệ liên kết giữa người mua và người bán (ví 

dụ cùng một tập đoàn), bởi cơ quan hải quan có thể nghi ngờ và yêu cầu doanh nghiệp 

chứng minh rằng trị giá khai báo phù hợp với giá thị trường quốc tế.  

Ngoài ra, các hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành còn phải tuân thủ các 

thông tư do các bộ quản lý chuyên ngành ban hành, ví dụ: Bộ Công Thương quản lý 

chất lượng hàng công nghiệp tiêu dùng, hóa chất, xăng dầu, thép; Bộ Y tế quản lý 

thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quản lý kiểm dịch động thực vật, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Doanh nghiệp 

nhập khẩu FCL cần xác định ngay từ đầu lô hàng của mình có thuộc diện kiểm tra 

chuyên ngành hay không, bởi nếu không chuẩn bị đầy đủ giấy phép, chứng nhận kiểm 

định, thời gian xin cấp các giấy phép này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, gây 

chậm trễ và phát sinh chi phí lưu container rất lớn. 

1.4.3. Các quy định liên quan khác 

Bên cạnh các văn bản pháp luật trong nước, hàng nhập khẩu FCL bằng đường biển 

còn chịu sự điều chỉnh của nhiều công ước và hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên, tạo thành một khung pháp lý đa tầng, phức tạp mà doanh nghiệp cần lưu ý.  

Trước hết, Công ước SOLAS (Safety of Life at Sea - An toàn sinh mạng trên biển) 

của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) có hiệu lực từ năm 1974 và liên tục được cập 

nhật, trong đó quy định bắt buộc từ ngày 01/07/2016, mọi container trước khi xếp lên 

tàu biển đều phải có chứng từ VGM (Verified Gross Mass - Trọng lượng container 
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đã xác nhận). Mặc dù yêu cầu này thuộc trách nhiệm của người xuất khẩu (bên gửi 

hàng), doanh nghiệp nhập khẩu cũng cần nắm được thông tin VGM để đối chiếu, 

kiểm tra và phối hợp với hãng tàu, bởi nếu VGM bị sai lệch so với thực tế, có thể 

phát sinh các vấn đề trong quá trình bốc xếp và vận chuyển, thậm chí ảnh hưởng đến 

an toàn của cả con tàu.  

Thứ hai, Công ước TIR (Transport International Routier - Vận tải quốc tế) quy 

định về một hệ thống vận tải đa phương thức xuyên biên giới, cho phép hàng hóa vận 

chuyển qua nhiều quốc gia mà không cần kiểm tra hải quan tại mỗi cửa khẩu, với 

điều kiện container phải được niêm phong theo tiêu chuẩn an ninh cao và có sổ TIR 

đi kèm. Mặc dù Việt Nam chưa chính thức gia nhập Công ước TIR (đang trong quá 

trình xem xét), hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam hoặc hàng hóa nhập khẩu 

từ các nước thành viên TIR có thể liên quan đến các quy định này.  

Thứ ba, tiêu chuẩn ISO 17712 (do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành) quy 

định về các đặc tính kỹ thuật của niêm phong container an ninh cao, bao gồm ba yêu 

cầu bắt buộc: chống kéo (chịu được lực kéo tối thiểu 2.000 N tương đương khoảng 

200 kg), chống cắt (không thể cắt bằng kìm thông thường, cần dụng cụ chuyên dụng), 

và chống đột nhập (không thể mở seal mà không cắt hoặc phá hủy hoàn toàn). 

Container không có seal đạt chuẩn ISO 17712 có thể bị cơ quan hải quan từ chối 

thông quan hoặc bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn, bởi seal kém chất lượng tiềm ẩn nguy cơ 

hàng hóa bị can thiệp trong quá trình vận chuyển. Thứ tư, các Hiệp định Thương mại 

tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - 

Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), 

và nhiều hiệp định song phương khác, quy định về thuế suất ưu đãi đặc biệt dành cho 

hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên. Để được hưởng các ưu đãi về thuế này, 

doanh nghiệp nhập khẩu FCL phải có chứng nhận xuất xứ (C/O) hợp lệ, thường là 

C/O form D (cho ASEAN), form E (cho Trung Quốc - ASEAN), form AANZ (cho 

ASEAN - Australia - New Zealand), hoặc các form đặc thù khác tùy theo từng FTA. 

Việc không có C/O hoặc có nhưng không đúng form, không đủ tiêu chuẩn xuất xứ sẽ 

khiến hàng hóa chỉ được hưởng thuế suất ưu đãi thông thường (MFN) hoặc thậm chí 

thuế suất thông thường cao hơn, ảnh hưởng lớn đến chi phí nhập khẩu. Như vậy, 

doanh nghiệp nhập khẩu FCL không thể chỉ nắm vững pháp luật trong nước mà còn 
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phải có kiến thức về các cam kết quốc tế và tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu, bởi đây là 

những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thông quan, mức thuế phải nộp, và 

chi phí tài chính tổng thể của lô hàng. 

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình làm thủ tục khai báo hải quan đối với 

hàng hoá nhập khẩu 

1.5.1.  Quy trình quản lý nội bộ doanh nghiệp 

 Sự phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp: 

Yếu tố nội bộ quan trọng nhất ảnh hưởng đến quy trình thủ tục hải quan là sự 

phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Bộ phận kinh doanh cần cung cấp 

đầy đủ và kịp thời thông tin về đơn hàng, hợp đồng, nhà cung cấp. Bộ phận chứng 

từ cần khai báo chính xác trên hệ thống VNACCS/VCIS. Bộ phận kế toán cần 

sẵn sàng nguồn tiền để nộp thuế ngay khi có yêu cầu. Sự phối hợp nhịp nhàng 

giữa các bộ phận này quyết định tốc độ xử lý, và bất kỳ sự chậm trễ hay thiếu 

thông tin nào từ một bộ phận cũng có thể làm gián đoạn toàn bộ quy trình. 

 Năng lực và kỹ năng của nhân sự làm thủ tục hải quan: 

Năng lực của nhân sự trực tiếp thực hiện thủ tục hải quan là yếu tố then chốt. 

Một nhân viên chứng từ giỏi cần hiểu rõ hệ thống pháp luật hải quan, thành thạo 

thao tác trên VNACCS/VCIS, có kỹ năng tra cứu và phân loại mã HS chính xác, 

và có khả năng phát hiện các điểm bất thường trong chứng từ. Một nhân viên giao 

nhận giỏi cần nắm rõ quy trình, thủ tục tại từng cảng, có quan hệ tốt với các bên 

(hãng tàu, cảng, hải quan), và có kỹ năng xử lý tình huống phát sinh. Doanh 

nghiệp thiếu nhân sự có năng lực sẽ dễ gặp sai sót, chậm trễ, và phát sinh chi phí 

ngoài dự kiến. 

 Ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý nội bộ: 

Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý nội bộ cũng ảnh 

hưởng lớn đến hiệu quả của quy trình. Doanh nghiệp có hệ thống quản lý chứng 

từ điện tử, kết nối trực tiếp với hệ thống của hãng tàu, đại lý nước ngoài, và kho 

bãi sẽ giảm thiểu việc nhập liệu thủ công; giảm sai sót, rút ngắn thời gian xử lý. 

Ngược lại, doanh nghiệp vẫn sử dụng chứng từ giấy, trao đổi bằng email thủ công 

sẽ mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót do nhập liệu hoặc thất lạc chứng từ. 

 Uy tín và lịch sử tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp: 
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Uy tín và lịch sử tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp ảnh hưởng trực 

tiếp đến tỷ lệ phân luồng xanh, vàng, đỏ. Doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt, 

không vi phạm, có hệ thống quản lý hàng tồn kho minh bạch, và thường xuyên 

thực hiện đúng các nghĩa vụ thuế sẽ được hệ thống đánh giá có rủi ro thấp, từ đó 

tỷ lệ luồng xanh cao, ít bị kiểm tra thực tế. Ngược lại, doanh nghiệp có tiền sử vi 

phạm sẽ bị đánh giá rủi ro cao, tỷ lệ luồng đỏ cao, phải kiểm tra kỹ càng hơn, tốn 

nhiều thời gian và chi phí. 

1.5.2. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 

 Chính sách và quản lý của cơ quan hải quan: 

Chính sách và cách thức quản lý của cơ quan hải quan là yếu tố bên ngoài có 

tác động mạnh nhất đến quy trình. Các thay đổi về biểu thuế, mã HS, quy định 

thủ tục, hoặc việc tăng cường thanh kiểm tra đột xuất đối với một số mặt hàng cụ 

thể có thể ảnh hưởng đến luồng và thời gian thông quan. Bên cạnh đó, năng lực 

và thái độ của cán bộ hải quan tại từng cửa khẩu cũng khác nhau, có nơi xử lý 

nhanh gọn, có nơi chậm trễ, cầu kỳ, cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm của doanh 

nghiệp. 

 Hệ thống công nghệ thông tin của hải quan (VNACCS/VCIS): 

Hệ thống công nghệ thông tin VNACCS/VCIS là xương sống của toàn bộ quy 

trình thủ tục hải quan điện tử. Tốc độ và sự ổn định của hệ thống ảnh hưởng trực 

tiếp đến khả năng khai báo, tiếp nhận, xử lý tờ khai. Khi hệ thống gặp sự cố, quy 

trình thông quan có thể bị tê liệt trên diện rộng, ảnh hưởng đến hàng trăm doanh 

nghiệp cùng lúc. Doanh nghiệp cần có phương án dự phòng cho các trường hợp 

này, chẳng hạn như in tờ khai giấy và liên hệ trực tiếp với cán bộ hải quan để 

được xử lý bằng phương thức thủ công tạm thời. 

 Tình trạng cảng biển và hạ tầng logistics: 

Tình trạng cảng biển và hạ tầng logistics tại cảng nhập cũng ảnh hưởng lớn 

đến quy trình. Các cảng lớn như Cát Lái (TP.HCM), Hải Phòng thường xuyên 

xảy ra ùn tắc, quá tải vào mùa cao điểm, dẫn đến chậm trễ trong việc kiểm hóa, 

nâng hạ container, và làm thủ tục thanh lý cảng. Năng lực của bãi container, số 

lượng cần trục, và trình độ tổ chức của cảng quyết định tốc độ xử lý container sau 

khi hàng đã được thông quan. Doanh nghiệp cần lựa chọn cảng phù hợp và có kế 

hoạch dự phòng cho các tình huống ùn tắc. 
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 Quy định kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành liên quan: 

Quy định kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành liên quan như  Bộ Công 

Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đang là "điểm 

nghẽn" lớn nhất trong quy trình thông quan hàng nhập khẩu. Thủ tục xin giấy 

phép, chứng nhận kiểm định thường rườm rà, thời gian xử lý lâu, thiếu sự liên 

thông giữa cơ quan chuyên ngành và cơ quan hải quan. Đối với hàng FCL, việc 

chờ đợi kết quả kiểm tra chuyên ngành có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, 

trong khi container vẫn phải lưu tại cảng, phát sinh chi phí lưu container rất lớn. 

 Tình hình kinh tế, chính trị, thiên tai, dịch bệnh: 

Các yếu tố vĩ mô như tình hình kinh tế, chính trị, thiên tai, dịch bệnh cũng có 

thể ảnh hưởng gián tiếp đến quy trình thủ tục hải quan. Ví dụ, khi có biến động 

về tỷ giá, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong thanh toán, ảnh hưởng đến 

việc nộp thuế. Khi có thiên tai bão lụt, cảng có thể bị đóng cửa, hoạt động bốc 

xếp bị ngừng trệ. Khi có dịch bệnh, cơ quan hải quan có thể áp dụng các biện 

pháp kiểm tra đặc biệt đối với hàng hóa từ vùng dịch, làm chậm thông quan. 

Doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên các diễn biến này để có kế hoạch ứng 

phó kịp thời. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

Chương 1 đã đi sâu hệ thống hóa những vấn đề lý luận cốt lõi liên quan đến thủ tục 

hải quan đối với hàng nhập khẩu nguyên container (FCL). Cụ thể, các khái niệm nền 

tảng như nhập khẩu hàng hóa, hàng FCL, container, seal, VGM đã được làm rõ, cùng 

với đó là vai trò, chức năng và đặc điểm của hình thức nhập khẩu này trong bối cảnh 

thương mại quốc tế hiện đại. Bên cạnh đó, thủ tục hải quan được phân tích một cách 

toàn diện từ khái niệm, đặc điểm, vai trò cho đến các nguyên tắc vận hành, đặc biệt là 

cơ chế quản lý rủi ro thông qua phân luồng xanh – vàng – đỏ và ứng dụng hệ thống 

VNACCS/VCIS trong khai báo điện tử. Quy trình làm thủ tục hải quan cho hàng FCL 

gồm 5 bước cũng được trình bày chi tiết. Các chứng từ bắt buộc cũng như những lỗi 

thường gặp và nguyên nhân được chỉ ra nhằm giúp doanh nghiệp chủ động phòng tránh. 

Hệ thống cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động này cũng được tổng hợp đầy đủ, bao gồm 

các văn bản trong nước (Luật Hải quan, Luật Thuế, Nghị định, Thông tư) và các cam 

kết quốc tế (Công ước SOLAS, TIR, tiêu chuẩn ISO 17712, các FTA). Cuối cùng, các 

yếu tố ảnh hưởng đến quy trình thủ tục hải quan được phân loại thành yếu tố nội bộ 

doanh nghiệp (sự phối hợp giữa các bộ phận, năng lực nhân sự, ứng dụng công nghệ, uy 

tín tuân thủ) và yếu tố bên ngoài (chính sách hải quan, hạ tầng cảng biển, kiểm tra chuyên 

ngành, tình hình kinh tế - chính trị). Những phân tích lý luận này tạo thành một nền tảng 

vững chắc, làm cơ sở để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thủ tục 

hải quan đối với hàng nhập khẩu FCL tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt trong các 

phần tiếp theo của nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI 

HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER (FCL) CỦA CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI BÁCH VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1. Tổng quan về công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

 2.1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt – Chi nhánh Đà 

Nẵng 

 Tên gọi: Công Ty TNHH Vận Tải Bách Việt. 

 Tên quốc tế: BACHVIETGROUP.net. 

 Tên viết tắt: BACHVIETGROUP.net. 

 Giám đốc: Cao Xuân Tùng 

 Trụ sở công ty: Tầng 3 - Tầng 8 - Tầng 9, Tòa nhà G8 Golden, 65 Hải Phòng, 

Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

 Điện thoại: +84 24 3732 4889. 

 Fax: +84 24 3732 4890. 

 Mã số thuế: 0101668065-003. 

 Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. 

 Website: http://bachvietshipping.vn/vn/home.aspx 

 Giấy CNĐKKD: Được đăng ký vào ngày 09/10/2014. 

 Logo:  

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Logo Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt 

 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 

Công ty TNHH Vận tải Bách Việt được thành lập vào năm 2005, với một thành 

viên duy nhất và cũng là CEO hiện nay - ông Cao Xuân Tùng. Công ty đã xây dựng 

đội ngũ với gần 1000 nhân viên dày dạn kinh nghiệm, tự tin cung cấp dịch vụ chất 

lượng cao với chi phí tối ưu nhất cho khách hàng. Sau 20 năm phát triển, Bách Việt 

đã mở rộng hệ thống chi nhánh trong và ngoài nước, đồng thời gia nhập WCA, Jctrans, 

IATA, FMC. Điều này đã giúp chúng tôi tạo dựng được mối quan hệ chiến lược lâu 

http://bachvietshipping.vn/vn/home.aspx
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dài với hệ thống đại lý tại 200 quốc gia trên toàn thế giới, chuyên cung cấp dịch vụ 

vận tải hàng hóa từ kho đến kho, từ hàng lẻ đến container, với khối lượng hàng từ 

nhỏ đến lớn và đa dạng phương thức vận chuyển như đường biển, đường bộ và đường 

hàng không. 

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Công ty đã xác định mục tiêu phát triển bền 

vững dựa trên ba trụ cột chính: chất lượng dịch vụ – an toàn vận hành – hiệu quả chi 

phí. Chiến lược này đã định hướng toàn bộ quá trình phát triển của Công ty Cổ phần 

Bách Việt, tạo nên chuỗi các thành tựu đáng ghi nhận qua các giai đoạn: 

 Giai đoạn 2005 – 2014:  

Sau khi thành lập (2005), nhằm nâng cao khả năng phục vụ và tiếp cận khách 

hàng tốt hơn, năm 2006 Bách Việt mở văn phòng đại diện tại Hải Phòng để hỗ trợ 

các hoạt động liên quan đến vận tải, giao nhận và thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 

tại khu vực cảng biển phía Bắc. Cùng năm, Công ty mở thêm văn phòng đại diện tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước đi đầu tiên trong chiến lược mở rộng thị 

trường về phía Nam.  

Tiếp nối đà phát triển, đến năm 2010, Bách Việt chính thức mở chi nhánh tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. Việc hiện diện tại trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tiếp cận nhiều khách hàng xuất nhập khẩu, mở 

rộng mạng lưới đối tác và từng bước khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường 

logistics.  

Đến năm 2014, Bách Việt tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động khi chính thức có 

mặt tại thành phố Đà Nẵng. Trong năm này, doanh thu bán hàng đạt mức tăng trưởng 

đáng kể, phản ánh hiệu quả của chiến lược mở rộng thị trường và năng lực khai thác 

dịch vụ ngày càng được nâng cao. Bách Việt từng bước trở thành một trong những 

doanh nghiệp logistics được khách hàng tin tưởng tại cả ba miền Bắc – Trung – 

Nam. 

 Giai đoạn 2015 – 2016: 

Năm 2015, Công ty thành lập BACH VIET GLOBAL với định hướng nghiên 

cứu thị trường quốc tế, phát triển các dự án mới và từng bước đưa thương hiệu Bách 

Việt tiếp cận thị trường nước ngoài. Trong giai đoạn này, các pháp nhân và thương 

hiệu liên quan như BACH VIET SHIPPING, BACH VIET GLOBAL và BACH 
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VIET SHIPPING (USA) LLC lần lượt được hình thành, tạo nền tảng cho chiến lược 

phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. 

Năm 2016, BACHVIETGROUP đạt doanh thu khoảng 120 tỷ đồng từ các dịch 

vụ vận chuyển nội địa và quốc tế. Mặc dù thị trường vận tải có nhiều biến động, 

Công ty vẫn duy trì được hoạt động ổn định và tiếp tục mở rộng mạng lưới với việc 

thành lập thêm văn phòng tại Quy Nhơn, nhằm phục vụ khách hàng khu vực miền 

Trung và các tỉnh lân cận. 

 Giai đoạn 2017 – 2019: 

Năm 2017, Bách Việt chính thức trở thành thành viên của WCA (World Cargo 

Alliance) – hiệp hội vận tải hàng hóa lớn trên thế giới. Việc gia nhập WCA giúp 

Công ty mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng 

cường khả năng cung cấp các dịch vụ logistics xuyên biên giới. 

Đến năm 2019, BACHVIETGROUP tiếp tục mở văn phòng tại Sân bay Quốc tế 

Nội Bài (Hà Nội), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực vận tải hàng 

không. Đây là tiền đề để Công ty đa dạng hóa dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

vận chuyển nhanh của khách hàng. 

 Giai đoạn 2021 – 2023: 

Năm 2021, BACHVIETGROUP được Ủy ban Hàng hải Liên bang Hoa Kỳ (FMC) 

cấp chứng nhận tư cách pháp nhân. Việc được FMC công nhận đã góp phần khẳng 

định năng lực pháp lý, uy tín và sự tuân thủ các chuẩn mực quốc tế của Công ty 

trong hoạt động vận tải biển. 

Trong giai đoạn 2022 – 2023, BACHVIETGROUP tiếp tục đầu tư mở rộng không 

gian làm việc, phát triển đội ngũ nhân sự và đẩy mạnh các dịch vụ logistics trọn gói. 

Công ty mở thêm văn phòng tại Lạng Sơn và Bắc Ninh, qua đó tăng cường khả năng 

phục vụ khách hàng xuất nhập khẩu tại khu vực phía Bắc. 

 Giai đoạn 2024 – nay: 

Năm 2024, BACHVIETGROUP chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội 

Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự trưởng 

thành về năng lực tổ chức, quản lý và chất lượng dịch vụ của Công ty trong lĩnh vực 

vận tải hàng không quốc tế. 

Bước sang năm 2025, BACHVIETGROUP tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hoạt động, 

đặc biệt trong lĩnh vực vận tải đường bộ thông qua việc phát triển dịch vụ Bách Việt 
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Trucking. Song song đó, Công ty chú trọng đầu tư công nghệ, tối ưu hóa quy trình 

vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng tới mục tiêu phát triển bền 

vững và đóng góp tích cực cho ngành vận tải – logistics tại Việt Nam. 

2.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 

 Tầm nhìn: “Phát triển nhân sự lên 3000 người, mang lại nhiều cơ hội việc làm 

trong ngành Logistics.” 

 Sứ mệnh: “Làm cho việc giao nhận vận chuyển hàng hóa đơn giản hơn bao giờ 

hết." 

 Giá trị cốt lõi: BACHVIETGROUP.net lấy việc phát triển tài nguyên con người 

là nghĩa vụ quan trọng nhất. 

2.1.4. Lĩnh vực/sản phẩm kinh doanh 

 Vận tải đường biển (chiếm 70% doanh thu);  

 Vận tải hàng không quốc tế; 

 Vận tải đường bộ; 

 Dịch vụ thông quan (35.000+ tờ khai hải quan mỗi năm); 

 Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hoá; 

 Dịch vụ trucking (trên 100 xe khắp cả nước). 
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2.1.5. Cơ cấu tổ chức  

2.1.5.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

 

Hình 2.2. Sơ đồ tổ chức của công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

2.1.5.2. Chức năng và nhiệm vụ của mỗi phòng ban 

 Tổng Giám đốc: Là người đứng đầu công ty chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều 

hành trực tiếp các đơn vị, các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc. 

 Giám đốc văn phòng Đà Nẵng: Được Giám đốc ủy quyền phụ trách điều hành 

quản lý hoạt động của các phòng ban thuộc chi nhánh Đà Nẵng, hỗ trợ công tác 

quản trị doanh nghiệp... Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ 

được giao, thiết lập mục tiêu chính sách cho việc quản lý các bộ phận. 
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 Bộ phận bán hàng: Bao gồm các phòng kinh doanh (Sales) ở chi nhánh Đà Nẵng, 

gồm có 8 team. Có chức năng tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng, tiếp 

nhận nhu cầu & tư vấn dịch vụ; Phối hợp nội bộ để xử lý đơn hàng; Nghiên cứu 

thị trường. 

 Bộ phận sau bán hàng:  

− Phòng Chứng từ (CUS): Có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị, xử lý và 

quản lý các loại chứng từ liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa quốc 

tế. Công việc chính của phòng bao gồm lập và kiểm tra các loại chứng từ như 

vận đơn, hóa đơn, chứng nhận xuất xứ, liên hệ với các bên liên quan và theo 

dõi quá trình vận chuyển hàng hóa., đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an 

toàn, đúng quy định và giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí 

và nâng cao uy tín. Gồm các team: CUS sea, CUS air, CUS oversea, CUS 

support. 

− Phòng Khai báo hải quan (OPS): Thực hiện các công việc liên quan đến giấy 

tờ, thủ tục hải quan trong quá trình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, để đảm 

bảo hàng hóa lưu thông nhanh chóng và hiệu quả. Bao gồm team: OPS TTK, 

OPS KTCN, OPS tư vấn, OPS hiện trường, điều xe. Trong đó, team OPS TTK 

chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, khai báo thông tin lên 

hệ thống VNACCS, theo dõi phân luồng tờ khai; Team OPS KTCN giúp xử 

lý các thủ tục liên quan đến hàng hoá yêu cầu kiểm tra chuyên ngành (thực 

phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng tiêu dùng có điều kiện,...); Team OPS hiện 

trường sẽ trực tiếp làm việc tại cảng, thực hiện các thủ tục lấy EDO, đăng ký 

kiểm hoá, phối hợp với hải quan và các bên liên quan để đưa hàng về kho; 

Team điều xe chịu trách nhiệm phối hợp với phòng Trucking để điều phối 

phương tiện vận chuyển hàng từ cảng về kho của khách. 

− Phòng Pricing: Lấy giá từ hãng tàu/hãng hàng không và các nhà cung cấp, báo 

giá cho team sales và khách hàng; Phân tích thị trường và theo dõi giá cước, 

quản lý data giá, xây dựng bảng giá nội bộ. Bao gồm: PRC sea nhập, PRC sea 

xuất &trucking, PRC air. 

− Phòng Trucking: Gồm 5 team: Quản lý phương tiện, Round use, Chạy lệnh, 

Lái xe, ACC&Chứng từ. Nhiệm cụ chính của phòng Trucking là điều phối xe 
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và tài xế, theo dõi tiến trình giao hàng; Làm việc với khách hàng và nhà xe; 

Xử lý chứng từ vận tải, kiểm soát chi phí trucking. 

− Phòng Kho: Có nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất/nhập kho hàng, kiểm kê, vận 

hành kho, đảm bảo an toàn cho hàng hoá. Gồm 2 team: quản lý kho và team 

bốc xếp 

− Phòng Tài chính: Có 4 team: ACC bán hàng, ACC thanh toán nội địa, ACC 

thanh toán quốc tế, ACC thuế. Nhiệm vụ là quản lý tài chính tổng thể, kiểm 

soát dòng tiền, thuế và báo cáo thuế, xây dựng quy trình thanh toán, duyệt chi, 

kiểm soát nội bộ. 

− Phòng Quản lý rủi ro: Tư vấn pháp lý cho BGĐ và các phòng ban; Theo dõi 

công nợ khách hàng; Quản lý hàng tồn, xử lý mọi vấn đề phát sinh trong vận 

chuyển và kho bãi. Bao gồm: team Pháp chế, team Nợ xấu, team Hàng tồn, 

team Quản lý trouble. 

− Ban đổi mới: Cải thiện, đổi mới hệ thống làm việc của bộ phận phụ trách. Tối 

ưu hoá quy trình làm việc của nhân viên để đạt được hiệu quả. Tiếp nhận những 

góp ý từ nhiên viên bộ phận để hoàn thiện quy trình cũng như bổ sung nhân 

lực cho bộ phận phụ trách, là cầu nối giữa cấp quản trị và cấp nhân viên.  

− Phòng Tổ chức: Có trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, phát triển và quản lý 

nhân sự, chế độ lương - thưởng - phúc lợi, hành chính - văn phòng; quản lý 

nội quy - quy chế - văn hoá doanh nghiệp. Gồm có: team IT, team Hành chính 

lễ tân, team thu hút tài năng, team truyền thông nội bộ. 

2.1.6. Quy mô, nhân sự và các nguồn lực của công ty 

2.1.6.1. Cơ sở vật chất 

Công ty đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất với hệ thống văn phòng hiện đại tại hai 

địa điểm chiến lược ở trung tâm thành phố Đà Nẵng là Tầng 3+8+9, toà nhà G8 

Golden, 65 Hải Phòng, phường Hải Châu, Đà Nẵng với tổng diện tích sử dụng là 

1.053 m2 và Tầng 8, Pvcombank Building, số 02 đường 30/4, phường Hải Châu, Đà 

Nẵng với tổng diện tích sử dụng là 250 m2. Trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ phục 

vụ nhu cầu làm việc của 367 nhân viên với các thiết bị chính: 
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Bảng 2.1. Danh mục trang thiết bị của công ty 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1 Máy tính bàn 355 

2 Điện thoại bàn 30 

3 Máy in 04 

4 Bàn làm việc 60 

5 Ghế làm việc 340 

6 Ghế sofa 06 

7 Máy lạnh 08 

8 Quạt cây 25 

9 Tủ lạnh 04 

10 Máy lọc nước 12 

11 Tủ đựng đồ 10 

12 Tủ giày dép 11 

13 Đèn trần 50 

14 Thiết bị báo cháy 78 

Nguồn: Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

Việc bố trí văn phòng tại các tòa nhà trung tâm giúp tối ưu khả năng kết nối và 

nâng cao hình ảnh doanh nghiệp. Tuy nhiên, chi phí thuê mặt bằng cao đòi hỏi công 

ty phải quản lý hiệu quả để đảm bảo tính kinh tế. Tất cả các văn phòng đều được 

trang bị bàn ghế làm việc, điều hòa nhiệt độ, thiết bị ánh sáng, tủ lạnh, các thiết bị 

báo cháy mới nhất, tạo nên một môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên. Điều 

này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc mà còn nâng cao sự hài lòng và 

sức khỏe của nhân viên. Các thiết bị này đáp ứng yêu cầu về công việc hàng ngày, 

đồng thời đảm bảo sự an toàn và tiện nghi, góp phần phát triển bền vững của công 

ty. 
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2.1.6.2. Nguồn nhân lực 

Bảng 2.2. Cơ cấu lao động của Công ty TNHH vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng  

năm 2023 – 2025 

  

NĂM 2023 NĂM 2024 NĂM 2025 SO SÁNH 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

2024/2023 2025/2024 

± % ± % 

Tổng 

số lao 

động 

135 100 170 100 367 100 +35.00 +25.93 +197.00 +115.88 

Phân theo giới tính 

Nam 46 34 65 38 133 36 +19.00 +41.30 +68.00 +104.62 

Nữ 89 66 105 62 234 64 +16.00 +17.98 +129.00 +122.86 

Phân theo độ tuổi 

20-30 tuổi 125 93 145 85 322 88 +20.00 +16.00 +177.00 +122.07 

Trên 30 

tuổi 
10 7 25 15 45 12 +15.00 +150.00 +20.00 +80.00 

Phân theo trình độ lao động 

Cao đẳng 20 15 28 16 50 14 +8.00 +40.00 +22.00 +78.57 

Đại học 115 85 142 84 317 86 +27.00 +23.48 +175.00 +123.24 

Nguồn: Phòng Tổ chức của công ty (Công ty TNHH vận tải Bách Việt, 2025) 

Tổng số lao động tại Công Ty TNHH Vận Tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

tiếp tục tăng trưởng ổn định qua ba năm (2023–2025), từ 135 lên 367 người, phản 

ánh chủ trương mở rộng quy mô hoạt động của công ty. 

Về cơ cấu giới tính, lao động nữ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất và có xu hướng 

giảm nhẹ về tỷ lệ (từ 66% xuống 64%), trong khi lao động nam tăng dần tỷ lệ (từ 

34% lên 36%). Điều này cho thấy sự duy trì lao động nữ trong công ty khá tốt và 

đồng thời cũng thu hút được thêm nhiều lao động nam hơn. 

Xét theo trình độ chuyên môn, lao động có trình độ đại học chiếm đa số và tỷ 

trọng ngày càng tăng (từ 85% lên 86%). Ngược lại, tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng 

lại giảm đi (từ 15% xuống 14%), cho thấy công ty đang nâng cao tiêu chuẩn tuyển 

dụng về học vấn. 

Về độ tuổi, nhóm lao động từ 20-30 tuổi chiếm tỷ trọng lớn, nhưng lại có xu 

hướng giảm mạnh ở năm 2024 (từ 93% giảm còn 85%) và tăng nhẹ lại vào năm 

2025 (85% lên 88%). Nhóm lao động trên 30 tuổi có sự tăng trưởng mạnh trong 
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năm 2024 (7% lên 15%) và bị sụt giảm dần trong năm 2025 (từ 15% xuống còn 

12%). Điều này phản ánh cơ cấu lao động trẻ nhưng vẫn có sự cân bằng với lực 

lượng có kinh nghiệm. 

Nhìn chung, công ty không chỉ mở rộng về quy mô mà còn chú trọng nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là trình độ chuyên môn và sự cân đối trong cơ 

cấu lao động. 
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2.1.6.3. Nguồn lực tài chính 

Bảng 2.3.  Tài sản của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 – 2025 

(Đơn vị tính: Nghìn đồng, %) 

TÀI SẢN 2023 2024 2025 

So sánh 

2024/2023 2025/2024 

± % ± % 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 243,148,904 269,483,726 307,864,219 +26,334,822 +10.83% +38,380,493 +14.24% 

I. Tiền & tương đương tiền 40,823,671 49,276,384 63,518,907 +8,452,713 +20.71% +14,242,523 +28.90% 

II. Phải thu ngắn hạn 117,819,329 129,684,570 146,957,384 +11,865,241 +10.07% +17,272,814 +13.32% 

III. Hàng tồn kho 82,560,075 88,947,816 94,685,273 +6,387,741 +7.74% +5,737,457 +6.45% 

IV. TSNH khác 1,945,827 1,574,955 2,702,653 -370,872 -19.06% +1,127,698 +71.60% 
 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 211,164,667 247,386,428 298,574,219 +36,221,761 +17.15 +51,187,791 +20.69% 

 I. Các khoản phải thu dài 

hạn 
1,373,924 1,498,276 1,856,937 +124,352 +9.05 +358,661 +23.94% 

II. Tài sản cố định 175,089,737 206,842,319 257,964,508 +31,752,582 +18.14 +51,122,189 +24.72% 

1.      TSCĐ hữu hình 173,715,991 205,314,827 255,987,436 +31,598,836 +18.19 +50,672,609 +24.68% 

2.      TSCĐ vô hình 1,373,745 1,527,492 1,977,071 +153,747 +11.19 +449,579 +29.43% 

III. Tài sản dở dang dài hạn 23,605,999 25,847,516 30,982,648 +2,241,517 +9.50 +5,135,132 +19.87% 

IV. Tài sản dài hạn khác 11,095,005 13,197,316 7,770,124 +2,102,311 +18.95 -5,427,192 -41.12% 

TỔNG TÀI SẢN 454,313,571 516,301,320 604,807,806 +61,987,749 +13.64 +88,506,486 +17.14% 

 

Nguồn: Phòng Tài chính của công ty (Công ty TNHH vận tải Bách Việt, 2025) 
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Bảng 2.4. Nguồn vốn của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 – 2025 

 (Đơn vị tính: Nghìn đồng, %) 

Nguồn: Phòng Tài chính của công ty (Công ty TNHH vận tải Bách Việt, 2025)

NGUỒN VỐN 2023 2024 2025 

So sánh 

2024/2023 2025/2024 

± % ± % 

C. NỢ PHẢI TRẢ 286,675,040 322,914,186 364,807,806 +36,239,146 +12.64% +41,893,620 +12.97% 

I.  Nợ ngắn hạn 284,748,585 318,426,519 355,286,174 +33,677,934 +11.83% +36,859,655 +11.58% 

II.  Nợ dài hạn 1,926,454 4,487,666 9,521,632 +2,561,212 +132.95% +5,033,966 +112.17% 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 167,638,530 193,387,133 240,000,000 +25,748,603 +15.36% +46,612,867 +24.10% 

I. Vốn chủ sở hữu 167,638,530 193,387,133 240,000,000 +25,748,603 +15.36% +46,612,867 +24.10% 

1. Vốn góp của chủ sở 

hữu 
29,470,414 29,470,414 29,470,414 0 0% 0 0% 

2. Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối 
138,168,116 163,916,718 210,529,585 +25,748,602 +18.64% +46,612,867 +28.44% 

TỔNG NGUỒN VỐN 454,313,570 516,301,320 604,807,806 +61,987,750 +13.64% +88,506,486 +17.14% 
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Tổng tài sản của doanh nghiệp trong giai đoạn 2023-2025 cho thấy xu hướng 

tăng trưởng tích cực liên tục, từ 454,313,570 nghìn đồng (2023) lên 516,301,320 

nghìn đồng (2024) và đạt 604,807,806 nghìn đồng (2025), với tỷ lệ tăng trưởng lần 

lượt là +13,64% và +17,14%. Điều này phản ánh việc doanh nghiệp đã mở rộng 

quy mô hoạt động và tăng cường nguồn lực tài sản. 

Cơ cấu tài sản ngắn hạn tăng đều qua các năm: 

 Tiền và tương đương tiền tăng mạnh từ 40,823,671 nghìn đồng (2023) lên 

63,518,907 nghìn đồng (2025), với tốc độ tăng cao (năm 2025 tăng 28,9%), cho 

thấy doanh nghiệp chú trọng duy trì thanh khoản tốt. Các khoản phải thu ngắn 

hạn tăng đều từ 117,819,329 nghìn đồng (2023) lên 146,957,384 nghìn đồng 

(2025), tương ứng với mức tăng 13,32% trong năm 2025, có thể liên quan đến 

việc mở rộng hoạt động kinh doanh và tín dụng thương mại. 

 Hàng tồn kho có xu hướng tăng nhưng với tốc độ chậm hơn (+6,45% năm 

2025), phản ánh việc quản lý tồn kho tương đối ổn định. 

Tài sản dài hạn cũng tăng mạnh trong giai đoạn này, từ 211,164,667 nghìn đồng 

(2023) lên 298,574,219 nghìn đồng (2025), trong đó: 

 Tài sản cố định hữu hình tăng 24,68% trong năm 2025, cho thấy doanh nghiệp 

tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, phương tiện vận tải và hạ tầng. 

 Tài sản dở dang dài hạn cũng tăng +19,87% trong năm 2025, thể hiện các dự 

án đầu tư dài hạn đang được triển khai. 

Về nguồn vốn, tổng nguồn vốn tăng tương ứng với tổng tài sản, từ 454,313,570 

nghìn đồng (2023) lên 604,807,806 nghìn đồng (2025). Cơ cấu nguồn vốn có 

một số điểm đáng lưu ý: 

 Nợ phải trả tăng từ 286,675,040 nghìn đồng (2023) lên 364,807,806 nghìn 

đồng (2025), trong đó nợ dài hạn tăng rất nhanh (+112,17% trong năm 2025), 

cho thấy doanh nghiệp có thể đang huy động vốn dài hạn để tài trợ cho các dự 

án đầu tư. 

 Vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 167,638,530 nghìn đồng (2023) lên 240,000,000 

nghìn đồng (2025), chủ yếu nhờ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng +28,44% 

trong năm 2025, phản ánh hiệu quả kinh doanh và khả năng tích lũy vốn từ nội 

lực. 
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Tóm lại, Công ty TNHH vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng đang trong giai 

đoạn tăng trưởng mạnh về quy mô tài sản và nguồn vốn, với sự mở rộng đầu tư vào 

tài sản cố định và duy trì thanh khoản cao. Tuy nhiên, cần lưu ý đến sự gia tăng 

nhanh của nợ dài hạn và các khoản phải thu để đảm bảo cấu trúc tài chính bền vững 

và quản lý rủi ro hiệu quả. 

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty 

2.2.1. Các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp 

2.2.1.1. Các yếu tố vi mô 

2.2.1.1.1. Khách hàng 

Khách hàng của Bách Việt Đà Nẵng ngày càng có yêu cầu cao và đa dạng. Trong 

bối cảnh thị trường vận tải cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhu cầu của khách hàng 

không chỉ dừng lại ở việc vận chuyển hàng hóa đơn thuần mà còn đòi hỏi những 

dịch vụ vận tải chuyên nghiệp, an toàn, linh hoạt và đúng giờ. Các yếu tố như tốc 

độ giao hàng, sự an toàn của hàng hóa, khả năng xử lý các loại hàng hóa đặc biệt và 

dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng cao đều là những yếu tố khách hàng mong 

muốn. 

Khách hàng của Bách Việt Đà Nẵng gồm các công ty, doanh nghiệp vừa và lớn, 

các tổ chức cũng như các cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa bao gồm hàng 

LCL và FCL. Điển hình như Công ty TNHH một thành viên HN CORPORATION, 

Công ty cổ phần công nghệ Hadimed, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Chuẩn Âu 

EUSTA, THACO, Tập đoàn Hoà Phát… 

Mỗi khách hàng đều có những yêu cầu và tiêu chuẩn riêng biệt vì vậy, công ty 

cần phải luôn cập nhật và cải tiến các dịch vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu này. Mỗi 

khách hàng có yêu cầu và phong cách làm việc khác nhau. Một số khách hàng có 

thể ưu tiên giá cả, trong khi những khách hàng khác lại chú trọng đến thời gian vận 

chuyển, sự an toàn của hàng hóa, hoặc yêu cầu dịch vụ vận chuyển linh hoạt hơn. 

Bách Việt Đà Nẵng nhận biết được điều này, nên doanh nghiệp luôn lắng nghe cũng 

như nắm bắt mọi yêu cầu, xu hướng của khách hàng và thị trường, từ đó điều chỉnh 

các tiêu chuẩn dịch vụ sao cho phù hợp. Công ty có thể thiết kế các gói dịch vụ vận 

chuyển riêng biệt để phục vụ các nhu cầu đặc thù của từng khách hàng. Công ty có 

thể cung cấp dịch vụ vận chuyển vãng lai và cố định với mức giá ưu đãi. Còn đối 
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với những khách hàng yêu cầu sự linh hoạt cao hơn, công ty có thể cung cấp dịch 

vụ vận chuyển theo yêu cầu với lộ trình và thời gian giao hàng linh hoạt.  

Một trong những chiến lược quan trọng của Bách Việt Đà Nẵng là xây dựng và 

duy trì một mạng lưới khách hàng trung thành. Điều này không chỉ giúp công ty tạo 

ra nguồn thu ổn định mà còn giúp tăng cường uy tín của mình trong ngành vận tải 

trong nước cũng như quốc tế. Để đạt được điều này, Bách Việt Đà Nẵng tập trung 

chú trọng đến việc tạo ra sự hài lòng cho khách hàng thông qua các chương trình, 

dịch vụ hậu mãi tận tình. Công ty cũng thực hiện các chiến lược duy trì khách hàng 

như xây dựng mối quan hệ cá nhân hóa, tổ chức các sự kiện giao lưu hoặc cung cấp 

các dịch vụ, giá trị gia tăng như bảo hiểm hàng hóa, theo dõi lộ trình vận chuyển 

trực tuyến, hay tư vấn miễn phí cho khách hàng. Bên cạnh việc giữ chân khách hàng 

hiện tại, Bách Việt Đà Nẵng còn chú trọng đến việc thu hút và giữ chân các khách 

hàng tiềm năng. Để làm được điều này, công ty cần phải xây dựng một chiến lược 

tiếp cận khách hàng tiềm năng mạnh mẽ, thông qua các kênh, các hội nhóm, diễn 

đàn xuất nhập khẩu và truyền thông hiệu quả. Việc xây dựng một hình ảnh thương 

hiệu uy tín và đáng tin cậy sẽ giúp công ty thu hút được sự chú ý từ những khách 

hàng tiềm năng. 

Công ty vận tải Bách Việt luôn đặt khách hàng là trung tâm trong mọi chiến lược 

kinh doanh của mình. Để đáp ứng được các yêu cầu và nâng cao trải nghiệm của 

khách hàng, Bách Việt Đà Nẵng luôn phải cải tiến và sáng tạo không ngừng. Việc 

đào tạo nhân viên giao tiếp hiệu quả, thân thiện và hiểu rõ về các nhu cầu của khách 

hàng là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững. Bách Việt Đà 

Nẵng cần duy trì sự linh hoạt trong các quy trình làm việc, đảm bảo rằng họ có thể 

ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với các thay đổi trong yêu cầu của khách hàng. 

2.2.1.1.2. Đối thủ cạnh tranh 

Bách Việt Đà Nẵng hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối 

thủ mạnh trong ngành logistics như Vạn Hải Group, Bee Logistics, và Transimex, 

mỗi công ty đều có những ưu điểm riêng. 

 Vạn Hải Group:  

Vạn  Hải là một trong những công ty cung cấp dịch vụ logistics toàn diện, từ 

vận tải nội địa, vận tải quốc tế đến các dịch vụ hỗ trợ như khai báo hải quan và 
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lưu trữ kho bãi. Sự đa dạng này giúp Vạn Hải đáp ứng được nhiều nhu cầu của 

các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng phức tạp hiện nay. 

Công ty sở hữu mạng lưới văn phòng rộng khắp tại các khu vực kinh tế trọng 

điểm như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng. Điều này mang lại 

lợi thế lớn trong việc phục vụ khách hàng tại các trung tâm thương mại, công 

nghiệp lớn của cả nước. Hơn nữa, đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và chuyên 

nghiệp của công ty là nhân tố quan trọng giúp duy trì và nâng cao chất lượng dịch 

vụ. 

Bên cạnh đó, Vạn Hải còn chú trọng vào việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách 

hàng 24/7, đảm bảo sự linh hoạt và đáp ứng kịp thời các yêu cầu. Tầm nhìn chiến 

lược của công ty hướng đến việc trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong ngành 

logistics, với các giá trị cốt lõi như chuyên nghiệp, chính trực, và tận tâm. 

 Bee Logistics:  

Là công ty cung cấp dịch vụ logistics toàn diện, từ vận tải quốc tế, kho bãi, 

dịch vụ hải quan đến các giải pháp đặc thù như vận chuyển linh kiện điện tử và 

phụ tùng máy bay, giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Bee Logistics 

cũng sở hữu một mạng lưới rộng khắp với 22 văn phòng trong nước và 13 văn 

phòng tại 8 quốc gia, tạo điều kiện cho việc kết nối thị trường quốc tế và mở rộng 

kinh doanh toàn cầu. Với thành tích được xếp hạng trong top 10 công ty logistics 

uy tín tại Việt Nam, Bee Logistics đã xây dựng được uy tín và lòng tin từ khách 

hàng và đối tác. Khả năng ứng phó linh hoạt của công ty cũng là một điểm mạnh, 

đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch COVID-19, khi Bee Logistics chủ động thuê 

máy bay để vận chuyển hàng hóa, đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn.  

Tầm nhìn chiến lược của Bee Logistics là trở thành thương hiệu logistics đa 

quốc gia, nâng cao giá trị cho khách hàng và khẳng định vị thế của Việt Nam trên 

bản đồ logistics toàn cầu. Những yếu tố này không chỉ giúp Bee Logistics duy trì 

vị thế hàng đầu trong ngành logistics tại Việt Nam mà còn mở rộng ảnh hưởng 

ra toàn cầu.  

 Transimex:  

Là một trong những công ty logistics hàng đầu tại Việt Nam với hơn 40 năm 

kinh nghiệm trong ngành, điều này giúp công ty xây dựng được uy tín và sự hiểu 

biết sâu rộng về thị trường. Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Transimex 
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là cơ sở hạ tầng hiện đại, bao gồm các trung tâm logistics rộng lớn với kho bãi, 

kho lạnh, và các thiết bị nâng hạ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và phân phối 

hàng hóa đa dạng. Công ty cung cấp dịch vụ logistics toàn diện, từ vận tải nội 

địa, vận tải biển, vận tải hàng không đến kho bãi và dịch vụ hải quan, đảm bảo 

sự linh hoạt và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với mạng lưới rộng 

khắp, Transimex có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc kết nối và phân phối hàng hóa. Cam kết chất lượng luôn được 

Transimex đặt lên hàng đầu, với mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp 

logistics tích hợp hàng đầu tại Việt Nam. Những yếu tố này giúp Transimex duy 

trì vị thế cạnh tranh và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng trong ngành logistics. 

2.2.1.1.3. Nhà cung cấp 

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về dịch vụ vận chuyển hàng 

hóa quốc tế, Bách Việt Đà Nẵng đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các hình 

thức hợp tác. Nhận thức rõ hạn chế về phương tiện vận chuyển, công ty đã chủ động 

tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các hãng vận tải uy tín trong 

và ngoài nước. Trước hết, để đảm bảo hàng hóa được giao đến tận tay khách hàng 

một cách nhanh chóng và an toàn, Bách Việt Đà Nẵng đã hợp tác với nhiều hãng 

vận tải xe tải tại địa phương. Nhờ đó, công ty có thể linh hoạt bố trí xe phù hợp với 

từng loại hàng hóa và tuyến đường, rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm thiểu chi 

phí. Việc hợp tác này cũng giúp Bách Việt Đà Nẵng mở rộng mạng lưới dịch vụ, 

phục vụ khách hàng ở các tỉnh thành trên cả nước. Song song với việc hợp tác với 

các hãng vận tải nội địa, Bách Việt Đà Nẵng còn không ngừng mở rộng hợp tác với 

các hãng tàu biển quốc tế uy tín như ONE, HMM, SITC,PIL, ZIM... Nhờ đó, công 

ty có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trọn gói, từ khâu 

nhận hàng tại nước ngoài đến giao hàng tận nơi tại Việt Nam. Việc hợp tác với các 

hãng tàu lớn giúp Bách Việt Đà Nẵng đảm bảo được các dịch vụ chất lượng cao, ổn 

định và giá cả cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. 

2.2.1.2. Các yếu tố vĩ mô 

2.2.1.2.1. Môi trường kinh tế 

Môi trường kinh tế vĩ mô tác động đến Bách Việt Đà Nẵng được định hình bởi 

sự giao thoa của ba tầng nấc: toàn cầu, quốc gia và địa phương. Ở cấp độ toàn cầu, 

xu hướng “China Plus One” và đa dạng hóa chuỗi cung ứng tiếp tục thúc đẩy dòng 
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vốn đầu tư dịch chuyển, tạo nền tảng thuận lợi cho các thị trường mới nổi như Việt 

Nam. Tuy nhiên, những áp lực từ lạm phát dai dẳng, chính sách tiền tệ thắt chặt và 

bất ổn địa chính trị cũng tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động thương mại quốc tế và nhu 

cầu vận tải xuyên biên giới.  

Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, 

được minh chứng qua việc giữ vững vị trí thứ 10 toàn cầu và thứ 3 Đông Nam Á 

trong Báo cáo Chỉ số Logistics Mới nổi của Agility năm 2024, với điểm nhấn đặc 

biệt là xếp hạng 4 thế giới về năng lực logistics quốc tế. Nền kinh tế quốc gia với 

mức tăng trưởng GDP đạt 7,1% năm 2024 và tăng lên 8,02% trong năm 2025, cùng 

với mạng lưới Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) sâu rộng, tạo ra động lực kép: 

vừa thúc đẩy nhu cầu vận tải nội địa, vừa mở rộng dòng hàng xuất nhập khẩu. Tuy 

nhiên, áp lực lạm phát và lãi suất cao trong nước vẫn là thách thức không nhỏ, có 

thể làm tăng chi phí vận hành và hạn chế khả năng tiếp cận vốn để mở rộng quy mô.  

Đi sâu vào địa bàn trọng điểm là thành phố Đà Nẵng, những tiềm năng và thách 

thức trên được cụ thể hóa rõ nét. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 

9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh thành, vượt trội so mặt bằng chung cả nước, nền kinh tế 

địa phương đang phát triển sôi động, kéo theo nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu 

và hàng hóa nội vùng gia tăng mạnh, trực tiếp tạo cơ hội doanh thu ổn định cho 

Bách Việt Đà Nẵng. Cơ hội này càng được khuếch đại nhờ các dự án hạ tầng chiến 

lược như Cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1 đang được đẩy nhanh tiến độ) và hệ thống 

giao thông kết nối được nâng cấp, biến Đà Nẵng thành một đầu mối logistics quan 

trọng của miền Trung, mở ra hướng phát triển dịch vụ logistics đa phương thức và 

vận tải quốc tế cho công ty. Tóm lại, trong ma trận tác động đa chiều, Bách Việt Đà 

Nẵng đứng trước cơ hội lớn từ sự hội tụ của các yếu tố thuận lợi: làn sóng dịch 

chuyển sản xuất toàn cầu, vị thế logistics của Việt Nam và sức bật tăng trưởng mạnh 

mẽ của địa phương. Thách thức chủ yếu nằm ở việc quản lý chi phí hiệu quả và tối 

ưu hóa nguồn lực trong bối cảnh lãi suất tăng cao. Thành công của chi nhánh sẽ phụ 

thuộc vào khả năng tận dụng tối đa các lợi thế địa phương để hiện thực hóa tiềm 

năng từ các FTA và xu hướng toàn cầu, đồng thời thích ứng linh hoạt để giảm thiểu 

rủi ro từ những biến động kinh tế vĩ mô. 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Đà Nẵng) 

2.2.1.2.2.  Môi trường công nghệ 
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Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt nhận thức rõ xu hướng chuyển đổi số và yêu 

cầu về phát triển bền vững, luôn nỗ lực từng bước cải tiến hệ thống và quy trình làm 

việc theo hướng hiện đại. Trọng tâm hiện tại là tối ưu hóa các tuyến vận chuyển 

thông qua việc phân tích và lập kế hoạch thủ công có cải tiến, nhằm giảm thiểu 

quãng đường di chuyển, tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế phát thải khí nhà kính từ đội 

xe. 

Song song đó, công ty bước đầu tạo lập môi trường làm việc số cơ bản thông qua 

việc ứng dụng các công cụ trực tuyến và thiết bị điện tử phổ biến (như máy tính, 

điện thoại thông minh). Điều này cho phép một bộ phận nhân viên có thể linh hoạt 

làm việc từ xa hoặc xử lý công việc ngoài giờ hành chính, góp phần nâng cao tính 

chủ động và hiệu quả cá nhân. Công ty xác định đây là nền tảng ban đầu để tiến tới 

việc áp dụng các giải pháp công nghệ chuyên sâu hơn trong tương lai, chẳng hạn 

như phần mềm quản lý vận tải (TMS) để tối ưu hóa tự động, hoặc nền tảng điện toán 

đám mây để kết nối và chia sẻ dữ liệu minh bạch hơn. 

Như vậy, hành trình chuyển đổi số và xanh hóa hoạt động của Bách Việt đang ở 

giai đoạn khởi đầu với những nỗ lực thực tế. Định hướng của công ty là tiếp tục học 

hỏi, từng bước đầu tư và tích hợp các công nghệ phù hợp với quy mô và nguồn lực, 

nhằm biến mục tiêu về hiệu quả vận hành và trách nhiệm môi trường thành hiện 

thực một cách bền vững. 

2.2.1.2.3. Môi trường nhân khẩu học 

Về quy mô dân số, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là một trung tâm kinh tế - 

đô thị năng động với sức hút nhân khẩu học mạnh mẽ. Năm 2025, dân số trung bình 

toàn thành phố đạt 2.856,4 nghìn người, tăng 1,29% so với năm 2024, tốc độ tăng 

cao phản ánh sức hút về cơ hội việc làm và chất lượng sống. Lực lượng lao động từ 

15 tuổi trở lên lên tới 1.538,4 nghìn người, là nguồn cung nhân lực rất dồi dào cho 

thị trường. Trong đó, lực lượng lao động đang có việc làm là 1.506,9 nghìn người 

(tăng 3,64%), cho thấy khả năng hấp thụ lao động hiệu quả của nền kinh tế địa 

phương. Quy mô và tốc độ tăng trưởng này tạo ra một thị trường tiêu dùng và vận 

chuyển hàng hóa nội địa ngày càng mở rộng, đồng thời mở ra cơ hội tuyển dụng 

rộng lớn cho Bách Việt Đà Nẵng ở hầu hết các vị trí, từ vận hành đến điều phối. 

Tuy nhiên, chất lượng và tính cạnh tranh của thị trường lao động mới là yếu tố 

then chốt. Một chỉ số đáng chú ý là tỷ lệ thất nghiệp chung của lực lượng lao động 
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chỉ ở mức 2,05%. Con số thấp này cho thấy một thị trường việc làm đã ở trạng thái 

"siết chặt", nơi người lao động có nhiều lựa chọn và sức mạnh thương lượng. Đối 

với Bách Việt Đà Nẵng, điều này đồng nghĩa với áp lực cạnh tranh gay gắt trong 

thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt là những lao động có kỹ năng chuyên môn phù 

hợp với yêu cầu hiện đại của ngành logistics như vận hành công nghệ thông tin, 

ngoại ngữ, hoặc quản lý chuỗi cung ứng. Thách thức không còn là tìm người, mà là 

tìm được đúng người có chất lượng và thuyết phục họ gắn bó lâu dài với công ty. 

Hơn nữa, trong một thị trường lao động "chặt" như vậy, áp lực tăng chi phí nhân 

công để duy trì tính cạnh tranh là rất rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu chi phí 

và lợi nhuận. 

Do vậy, để chủ động nắm bắt cơ hội từ nguồn nhân lực dồi dào và vượt qua thách 

thức từ thị trường lao động cạnh tranh, Bách Việt Đà Nẵng cần chuyển dịch chiến 

lược nhân sự từ thụ động sang chủ động. Trọng tâm cần đặt vào việc xây dựng 

thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn, đầu tư vào chương trình đào tạo và đào tạo lại nội 

bộ bài bản để tự chủ nguồn nhân lực chất lượng cao, và hoàn thiện chính sách đãi 

ngộ tổng thể (bao gồm lương, thưởng, môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến) 

nhằm không chỉ thu hút mà còn giữ chân được những nhân viên giỏi, biến yếu tố 

con người thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho công ty. 

 (Nguồn: Trang thông tin điện tử Thống kê Đà Nẵng) 
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2.2.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  

2.2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời của công ty 

Bảng 2.5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023-2025 của Công ty 

(Đơn vị tính: Nghìn đồng; %) 

STT Chỉ tiêu 2023 2024 2025 

So sánh 

2024/2023 2025/2024 

± % ± % 

1 Doanh thu bán hàng 318,462,515 368,816,291 439,585,315 50,353,776 +15.81 70,769,024 +19.19 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3,462,517 4,138,725 4,916,284 676,208 +19.53 777,559 +18.79 

3 Doanh thu thuần về bán hàng 314,999,998 364,677,566 434,669,031 49,677,568 +15.77 69,991,465 +19.19 

4 Giá vốn hàng bán 248,736,418 282,514,627 332,684,719 33,778,209 +13.58 50,170,092 +17.76 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng 66,263,580 82,162,939 101,984,312 15,899,359 +23.99 19,821,373 +24.12 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 1,318,462 1,684,317 2,047,318 365,855 +27.75 363,001 +21.55 

7 Chi phí tài chính 6,418,517 7,326,418 8,516,284 907,901 +14.15 1,189,866 +16.24 

8 Chi phí bán hàng 14,836,418 17,426,518 20,914,628 2,590,100 +17.46 3,488,110 +20.02 

9 
Chi phí quản lý  

doanh nghiệp 
18,946,317 22,516,284 26,847,318 3,569,967 +18.84 4,331,034 +19.24 

10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 27,380,790 36,578,036 47,753,400 9,197,246 +33.59 11,175,364 +30.55 
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STT Chỉ tiêu 2023 2024 2025 

So sánh 

2024/2023 2025/2024 

± % ± % 

11 Thu nhập khác 628,417 784,316 916,418 155,899 +24.81 132,102 +16.84 

12 Chi phí khác 326,418 417,528 498,316 91,110 +27.91 80,788 +19.35 

13 Lợi nhuận khác 301,999 366,788 418,102 64,789 +21.45 51,314 +13.99 

14 Tổng lợi nhuận trước thuế 27,682,789 36,944,824 48,171,502 9,262,035 +33.46 11,226,678 +30.39 

15 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành 
5,536,558 7,388,965 9,634,300 1,852,407 +33.46 2,245,335 +30.39 

16 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
22,146,231 29,555,859 38,537,202 7,409,628 +33.46 8,981,343 +30.39 

17 ROS (%) 7.0 8.1 8.87 1.07 +15.28 0.76 +9.39 

18 ROA (%) 4.87 5.72 6.37 0.85 +0.17 0.65 +0.11 

19 ROE(%) 13.21 15.28 16.06 2.07 +0.16 0.77 +0.05 

 

Nguồn: Phòng Tài chính của công ty (Công ty TNHH vận tải Bách Việt, 2025) 
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Dựa vào bảng số liệu về kết quả kinh doanh năm 2023-2025 của công ty, có thể 

thấy hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt duy trì xu hướng 

tăng trưởng ổn định và tích cực trên hầu hết các chỉ tiêu chính. Điều này phản ánh 

hiệu quả trong chiến lược kinh doanh và quản lý chi phí của doanh nghiệp trong bối 

cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch. Cụ thể: 

Biểu đồ 2.1. Tình hình Doanh thu công ty TNHH vận tải Bách Việt 

từ năm 2023-2025 

 

Dựa trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2025, các khoản 

mục doanh thu chính của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt, bao gồm doanh thu thuần 

về bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng doanh thu hoạt động tài chính, đều ghi nhận 

xu hướng tăng trưởng tích cực và liên tục qua các năm. Cụ thể, doanh thu thuần về 

bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng từ 315,000,001 nghìn đồng (năm 2023) lên 

424,670,034 nghìn đồng (năm 2025), tương ứng mức tăng 109,670,033 nghìn đồng 

và tốc độ tăng trưởng kép ấn tượng. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu về dịch vụ 

logistics và vận tải trên thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời phản ánh 

hiệu quả trong chiến lược mở rộng thị phần và đa dạng hóa dịch vụ của doanh nghiệp. 

Sự tăng trưởng bền vững này có thể là kết quả của việc tối ưu hóa mạng lưới vận tải, 

nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như tận dụng tốt các cơ hội từ sự phục hồi của 

hoạt động thương mại toàn cầu và nhu cầu nội địa.
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Biểu đồ 2.2. Tỷ trọng và tăng trưởng của các loại chi phí trong năm 2023-2025 

 

Theo biểu đồ tổng hợp, giá vốn hàng bán luôn chiếm vị trí áp đảo, dao động quanh 

mức 79-80% tổng doanh thu thuần, phản ánh đặc thù của ngành vận tải khi chi phí 

nhiên liệu, bảo trì và thuê ngoài luôn là yếu tố then chốt. Tiếp theo, chi phí quản lý 

doanh nghiệp và chi phí bán hàng lần lượt chiếm tỷ trọng đáng kể tiếp theo, với xu 

hướng tăng nhẹ qua các năm, từ 18,84% lên 19,24% và từ 17,46% lên 20,02%. Sự 

gia tăng này là hệ quả tất yếu của việc mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư vào bộ 

máy quản lý, hệ thống phân phối. Trong khi đó, chi phí tài chính duy trì tỷ trọng ổn 

định ở mức thấp (khoảng 2% doanh thu thuần), còn chi phí khác có tỷ trọng không 

đáng kể (dưới 0,1%). 

Về tăng trưởng, tất cả các loại chi phí đều tăng về mặt tuyệt đối, phù hợp với sự 

mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tốc độ tăng của giá vốn 

hàng bán (13,58% - 17,76%) luôn thấp hơn hoặc xấp xỉ tốc độ tăng của doanh thu 

thuần (15,77% - 19,19%), điều này đã trực tiếp góp phần nâng cao tỷ suất lợi nhuận 

gộp của công ty. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng với tốc độ 

cao hơn (17-20%), phản ánh chiến lược đầu tư chủ động cho tăng trưởng. Mặc dù chi 

phí tài chính tăng (14-16%), doanh thu hoạt động tài chính vẫn duy trì được mức tăng 

trưởng dương, dù đã chậm lại đáng kể (từ 27.75% năm 2024 xuống 21.55% năm 

2025). Điều này vẫn cho thấy hiệu quả tương đối trong việc tạo ra thu nhập từ hoạt 

động quản lý vốn. Nhìn chung, công ty đã kiểm soát tốt cơ cấu chi phí, đặc biệt là 
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yếu tố chi phí trực tiếp lớn nhất, đồng thời phân bổ hợp lý các chi phí gián tiếp để hỗ 

trợ cho đà tăng trưởng bền vững. 

Biểu đồ 2.3. Tình hình lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp (2022-2024) 

 

Lợi nhuận gộp của công ty thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc, tăng từ 66,263,583 

nghìn đồng năm 2023 lên 91,985,315 nghìn đồng năm 2025, với tốc độ tăng trưởng 

bình quân khoảng 18%/năm, thậm chí cao hơn cả tốc độ tăng trưởng doanh thu. Điều 

này không chỉ phản ánh sự mở rộng về quy mô mà còn cho thấy hiệu quả kinh doanh 

cốt lõi được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua việc tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross Margin) 

tăng từ 21.04% lên 23.46% trong giai đoạn 2023-2025. Sự cải thiện này bắt nguồn từ 

hai yếu tố then chốt: thứ nhất, công ty đã kiểm soát tốt giá vốn hàng bán khi tốc độ 

tăng của khoản mục này (13.58%-17.76%) luôn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu thuần; 

và thứ hai, cơ cấu dịch vụ đã được tối ưu hóa theo hướng gia tăng tỷ trọng các mảng 

mang lại biên lợi nhuận cao hơn, như dịch vụ kho bãi và vận tải đường bộ. Kết quả 

này củng cố năng lực cạnh tranh và khả năng sinh lời bền vững của doanh nghiệp. 

  

20
23

20
24

20
25

Lợi nhuận gộp về bán hàng 66,263,580 82,162,939 101,984,312

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) 21.04 22.53 23.46

19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.50
24.00

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN GỘP & TỶ SUẤT 
LỢI NHUẬN GỘP

Lợi nhuận gộp về bán hàng Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)



52 

Biểu đồ 2.4. Tình hình lợi nhuận thuần và lợi nhuận sau thuế (2023-2025) 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty tăng trưởng vững chắc với 

tốc độ lần lượt là +33,59% và +30,55%, phản ánh hiệu quả ngày càng cao từ hoạt 

động kinh doanh chính. Kết quả này đồng thời được chuyển hóa thành lợi nhuận sau 

thuế tăng đều đặn (33,46% và 30,39%), trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng bổ 

sung vào vốn chủ sở hữu, phù hợp với xu hướng đã được chỉ ra trong bảng cân đối 

kế toán. Về khía cạnh quản lý, mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý có xu 

hướng tăng (17-20%) để đáp ứng việc mở rộng quy mô, nhưng tốc độ tăng của chúng 

lại thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng của lợi nhuận gộp. Điều này minh chứng cho 

việc công ty đã đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô trong việc quản lý các chi phí 

gián tiếp, góp phần tối ưu hóa lợi nhuận chung. 

Biểu đồ 2.5. Các chỉ tiêu sinh lời chủ yếu (ROS, ROA, ROE) (2023-2025) 
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Các chỉ số sinh lời cốt lõi của doanh nghiệp đều được duy trì ở mức cao và ổn định, 

phản ánh hiệu quả tài chính vượt trội. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) ổn định 

ở mức khoảng 8%, chứng tỏ năng lực quản trị chi phí và định giá dịch vụ rất tốt ngay 

cả khi quy mô hoạt động mở rộng nhanh chóng. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

(ROA) cũng duy trì ổn định ở mức 5,7%, cho thấy các khoản đầu tư vào tài sản mới 

như phương tiện vận tải và kho bãi đang được sử dụng hiệu quả để tạo ra lợi nhuận. 

Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) luôn duy trì ở mức rất cao trên 

13%, một con số ấn tượng trong ngành logistics. 

Kết quả kinh doanh 2023-2025 của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt cho thấy 

một bức tranh tài chính hết sức sáng sủa, toàn diện và bền vững. Công ty không chỉ 

đạt được tăng trưởng kép về cả quy mô và chất lượng mà còn quản lý hiệu quả cơ cấu 

chi phí và sử dụng vốn. 

2.2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động nhập khẩu bằng đường biển của công ty 

Bảng 2.6. Doanh thu cước vận tải đường biển của công ty giai đoạn 2023-2025 

(Đơn vị tính: Nghìn đồng; %) 

Nguồn: Phòng Tài chính của công ty (Công ty TNHH vận tải Bách Việt, 2025) 

Có thể thấy, vận tải biển đóng vai trò là mảng kinh doanh cốt lõi của công ty, chiếm 

tỷ trọng ổn định ở mức xấp xỉ 40% tổng doanh thu của công ty trong suốt giai đoạn 2023 

- 2025 (lần lượt là 40,29%, 39,81% và 40,13%). Mức dao động rất nhỏ, chỉ khoảng 0,5% 

qua các năm, cho thấy đây không phải là mảng kinh doanh phụ trợ hay mang tính thời 

vụ, mà là nền tảng vững chắc, đóng góp đều đặn và đáng tin cậy vào kết quả kinh doanh 

chung. Việc tỷ trọng hầu như không thay đổi dù quy mô doanh thu tăng trưởng mạnh 

càng khẳng định vận tải biển thực sự là "xương sống" trong cơ cấu hoạt động của Công 

ty Bách Việt. 

Bên cạnh sự ổn định về tỷ trọng, lĩnh vực vận tải biển còn là động lực chính thúc đẩy 

sự mở rộng quy mô của công ty. Cụ thể, doanh thu mảng này tăng từ hơn 128,3 tỷ đồng 

năm 2023 lên gần 146,8 tỷ đồng năm 2024 (tăng 18,5 tỷ đồng, tương đương 36,76%) và 

đạt hơn 176,4 tỷ đồng vào năm 2025 (tăng 29,6 tỷ đồng, tương đương 41,81%). Mức 

Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu ± % ± %

2
Doanh thu cước 

vận tải biển
128,316,520 40.29% 146,827,315 39.81% 176,418,527 40.13% 18,510,795 36.76% 29,591,212 41.81%
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tăng trưởng có xu hướng gia tăng qua các năm, đặc biệt là bước nhảy vọt về giá trị tuyệt 

đối và tốc độ trong năm 2025, cho thấy mảng vận tải biển không chỉ duy trì được phong 

độ mà còn liên tục bứt phá, đóng vai trò đầu tàu kéo toàn bộ doanh thu của công ty lên 

các mức cao mới. 

Kết quả thực tế năm 2025 với mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 41,81% so với năm 

2024 đã khẳng định vị thế đầu tàu của mảng vận tải biển. Bước sang năm 2026, căn cứ 

vào kế hoạch kinh doanh và các hợp đồng đã ký, công ty kỳ vọng doanh thu từ hoạt 

động vận tải biển duy trì đà tăng trưởng hai con số cho thấy sự ưu tiên nguồn lực vẫn 

được dành cho lĩnh vực cốt lõi này. Việc đầu tư, khai thác và mở rộng thị phần ở mảng 

vận tải biển, đặc biệt là dịch vụ nhập khẩu FCL, tiếp tục là hướng đi chiến lược then 

chốt để đạt được các mục tiêu tăng trưởng tổng thể của Công ty Bách Việt trong giai 

đoạn 2026 - 2030. Như vậy, vận tải biển không chỉ là mảng kinh doanh quan trọng nhất 

trong hiện tại mà còn là nền tảng vững chắc để công ty thực hiện các kế hoạch mở rộng 

và cạnh tranh dài hạn trên thị trường. 

2.3. Thực trạng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu nguyên 

container (FCL) của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

2.3.1. Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu hàng nguyên container của công 

ty TNHH Vận tải Bách Việt.  

 

Hình 2.3. Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu thực tế hàng nguyên 

container (FCL) của Công ty 

Nguồn: Phòng OPS (Công ty TNHH Vận tải Bách Việt) 
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2.3.2. Phân tích quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu hàng nguyên container 

(FCL) của công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ từ khách hàng 

Khi phát sinh lô hàng nhập khẩu, bộ phận Sale sẽ gửi thông tin lô hàng cho Leader 

để phân công nhân viên OPS phụ trách truyền tờ khai. Thông tin phân công thường 

được trao đổi qua nhóm Zalo nội bộ, bao gồm: tên khách hàng, tên hàng hóa, số lượng 

file chứng từ, nhân viên kinh doanh phụ trách và các thông tin liên quan khác. 

Sau khi được phân công, nhân viên OPS TTK sẽ được thêm vào nhóm làm việc với 

khách hàng để trực tiếp trao đổi thông tin và yêu cầu khách hàng cung cấp bộ chứng 

từ phục vụ khai báo hải quan. Bộ chứng từ cơ bản thường bao gồm: 

 Hợp đồng thương mại (Sales Contract)  

 Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) (Xem tại phụ lục 1) 

 Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List) (Xem tại phụ lục 2) 

 Vận đơn (Bill of Lading) (Xem tại phụ lục 3) 

 Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) nếu có (Xem tại phụ lục 4.1 và 4.2) 

 Các chứng từ kiểm tra chuyên ngành liên quan  

Sau khi tiếp nhận chứng từ, OPS TTK tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và đối 

chiếu thông tin giữa các chứng từ như: tên hàng, số lượng, trọng lượng, điều kiện giao 

hàng, cảng đi – cảng đến, mã HS, xuất xứ hàng hóa… 

Đối với các lô hàng có C/O bản chính đã hoàn thiện chữ ký và dấu mộc, OPS TTK 

sẽ trực tiếp kiểm tra tính chính xác của chứng từ. Nếu phát hiện sai sót sẽ trao đổi ngay 

với khách hàng để yêu cầu chỉnh sửa trước khi tiến hành các bước tiếp theo. 

Trong trường hợp bộ chứng từ có C/O nháp, OPS TTK sẽ phối hợp với bộ phận tư 

vấn chứng từ để kiểm tra tính hợp lệ, tiêu chí xuất xứ và khả năng đáp ứng quy định 

ưu đãi thuế quan. Sau khi thống nhất nội dung chỉnh sửa, OPS sẽ gửi phản hồi cho 

khách hàng để yêu cầu shipper chỉnh sửa và phát hành chứng từ chính thức. 

* Bộ phận thực hiện: 

 Bộ phận Sale  

 Leader OPS TTK 

 Nhân viên OPS TTK 

* Nhận xét: 
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− Ưu điểm: Quy trình kiểm tra được thực hiện chặt chẽ, giúp giảm thiểu sai sót 

trước khi khai báo chính thức. 

− Hạn chế: Việc trao đổi chứng từ chủ yếu qua Zalo và email nên đôi khi dễ xảy ra 

tình trạng thiếu sót file hoặc cập nhật chậm chứng từ chỉnh sửa. 

Bước 2: Xác định mã HS, tính thuế, tiến hành nhập thông tin lên tờ khai hải quan 

điện tử trên hệ thống VNACCS/ECUS5 và theo dõi phân luồng 

Sau khi kiểm tra hoàn tất bộ chứng từ, OPS TTK tiến hành xác định mã HS phù hợp 

cho hàng hóa dựa trên tính chất, thành phần cấu tạo, công dụng và quy định tại biểu 

thuế xuất nhập khẩu hiện hành. 

Hình 2.4. Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2026 

Việc xác định đúng mã HS có vai trò quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến: 

 Thuế nhập khẩu  

 Thuế giá trị gia tăng (VAT)  

 Chính sách quản lý hàng hóa  

 Kiểm tra chuyên ngành  

 Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế quan theo C/O  

Sau khi xác định mã HS và tính toán các loại thuế liên quan, OPS TTK đăng nhập 

vào phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS, cắm chữ ký số của khách hàng (Ultra) 

hoặc của công ty (nếu được ủy quyền). Quy trình khai báo trên hệ thống VNACCS 
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được thực hiện tuần tự qua các bước: lấy thông tin tờ khai từ hải quan (IDB), khai trước 

thông tin tờ khai (IDA) để tạo tờ khai nháp, gửi tờ khai nháp cho khách hàng kiểm tra, 

và sau khi khách hàng xác nhận mới thực hiện khai chính thức tờ khai (IDC). 

Các thông tin cần khai báo bao gồm:  

 

Hình 2.5. Mẫu Tờ khai nháp hàng nhập khẩu nguyên container 

Sau khi truyền tờ khai thành công, hệ thống Hải quan sẽ tự động phân luồng tờ khai 

gồm: 

 Luồng xanh: Miễn kiểm tra hồ sơ và hàng hóa  

 Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ giấy  

 Luồng đỏ: Kiểm tra thực tế hàng hóa  

Hình 2.6. Khu vực hiển thị kết quả xử lý tờ khai trên phần mềm ECUS5 

Đối với luồng vàng hoặc đỏ, nhân viên OPS TTK sẽ bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 

của cơ quan Hải quan và phối hợp xử lý phát sinh để đảm bảo tiến độ thông quan. 

 

 Người nhập khẩu  

 Người xuất khẩu  

 Mã loại hình  

 Cảng xếp dỡ  

 Thông tin container  

 Mã HS  

 Trị giá tính thuế  

 Thuế suất  

 Thông tin C/O  

 Điều kiện Incoterms 



58 

* Phần mềm sử dụng: ECUS5/VNACCS 

Hình 2.7. Giao diện phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS5/VNACCS 

* Bộ phận thực hiện: OPS TTK 

* Nhận xét:  

− Ưu điểm: Ứng dụng khai báo điện tử giúp rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính 

chính xác trong khai báo. 

− Nhược điểm: Việc xác định mã HS đôi khi gặp khó khăn đối với các mặt hàng 

đặc thù hoặc thiếu catalogue kỹ thuật, dễ dẫn đến rủi ro phân luồng đỏ hoặc tham 

vấn giá. Bên cạnh đó, vào các dịp cao điểm như cuối năm, lễ, Tết… khi lượng tờ 

khai nhiều, phần mềm bị quá tải, dẫn tới bị chậm tiến độ khai báo và thông quan. 

Bước 3: Nộp thuế XNK, thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu (nếu có) 

Sau khi tờ khai được đăng ký và có kết quả phân luồng, doanh nghiệp tiến hành nộp 

các khoản thuế theo quy định, bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT), 

và các loại thuế khác nếu phát sinh (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường). 

Việc nộp thuế được thực hiện thông qua hệ thống nộp thuế điện tử Hải quan 24/7 liên 

kết với ngân hàng.  

Hình 2.8. Mẫu tờ khai hàng hoá nhập khẩu sau khi đã phân luồng 
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Sau khi hệ thống xác nhận doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, tờ khai sẽ 

đủ điều kiện để tiếp tục quá trình thông quan. 

Hình 2.9. Mẫu tờ khai nhập khẩu sau khi được thông quan 

* Bộ phận thực hiện: OPS TTK, bộ phận kế toán của khách hàng hoặc team kế toán 

của công ty. 

* Nhận xét: 

− Ưu điểm: Hình thức nộp thuế điện tử giúp giảm thời gian đi lại và xử lý nhanh hơn. 

− Nhược điểm: Có thể phát sinh lỗi kết nối ngân hàng - hải quan hoặc sai sót về mã 

số thuế, nếu khách hàng thanh toán chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thông 

quan và phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi.  

Bước 4: Lấy lệnh giao hàng (EDO) từ hãng tàu 

Sau khi tờ khai đủ điều kiện thông quan, nhân viên OPS tiến hành lấy lệnh giao 

hàng điện tử (EDO) từ hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu. 

Để lấy EDO, doanh nghiệp cần cung cấp: 

 Giấy giới thiệu 

 Bill of Lading (Xem tại Phụ lục 3) 

 Giấy báo hàng đến (Xem tại phụ lục 5) 

 Các khoản phí local charge theo yêu cầu hãng tàu  

Sau khi hoàn tất thanh toán phí và xác nhận chứng từ, hãng tàu sẽ cấp lệnh giao 

hàng để doanh nghiệp thực hiện lấy container tại cảng. 

* Bộ phận thực hiện: Nhân viên OPS TTK 

* Nhận xét:  

− Ưu điểm: Sử dụng EDO giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại so với lệnh giấy 

truyền thống. 

− Nhược điểm: Một số hãng tàu xử lý chứng từ chậm hoặc yêu cầu nhiều thủ tục 

phát sinh gây ảnh hưởng tiến độ lấy hàng. 

Bước 5: Thanh lý tờ khai/Hoàn thành kiểm hoá 
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Sau khi hoàn tất nộp thuế (bước 3) và xử lý xong kiểm hóa/KTCN (nếu có), nhân 

viên hiện trường mang hồ sơ (tờ khai đã thông quan, lệnh giao hàng, mã vạch, phiếu 

EIR) đến bộ phận Hải quan thanh lý tại cảng. Cán bộ hải quan kiểm tra, đối chiếu và 

nếu hợp lệ sẽ đóng dấu xác nhận lên mã vạch, cho phép container được đưa ra khỏi 

cảng. 

* Bộ phận thực hiện: OPS hiện trường, cán bộ hải quan 

* Nhận xét:  

− Ưu điểm: Thủ tục thanh lý được quy định thống nhất, có sử dụng mã vạch và phiếu 

EIR giúp số hóa quy trình. 

− Nhược điểm: Vào những lúc cao điểm, lượng container lớn có thể gây ùn ứ tại bộ 

phận thanh lý, làm chậm tiến độ. Nếu doanh nghiệp chậm thanh lý, có thể phát 

sinh chi phí lưu container quá hạn. 

2.3.3. Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu thực tế hàng nguyên container (FCL) 

của công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

Để minh họa cho quy trình đã phân tích ở trên, tác giả sử dụng bộ hồ sơ nhập khẩu 

thực tế do Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng xử lý. Thông tin 

chính của lô hàng: 

 Người nhập khẩu: Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ BATCO Việt Nam 

 Người xuất khẩu: SHENZHEN XINTAO NEW MATERIALS CO., LTD 

 Bên giao nhận: Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

 Số tờ khai: 108183208710 

 Loại hình: Nhập kinh doanh tiêu dùng (A11) 

 Số Container: SNBU2479870 

 Phân luồng: Vàng 

 Hàng hóa: Tấm nhựa Polycarbonate các loại và Tấm nhựa Acrylic (MICA BHQ) 

các loại.  

 Mã HS: 39206110 và 39205111 

 Số lượng: 1.282 tấm 

 Tổng trọng lượng: 23,280.000 KG 

 Tàu vận chuyển: GREEN PACIFIC 2611S 

 Điều kiện giao hàng: FOB (Free on board) 

 Cảng xuất: Shekou, Trung Quốc 
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 Cảng nhập: Hải Phòng 

 Ngày giao hàng lên tàu: 22/04/2026 

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ từ khách hàng 

Ngay sau khi lô hàng được xếp lên phương tiện vận tải tại cảng nước ngoài, bộ 

phận chứng từ của Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng tiến hành tiếp nhận toàn bộ file 

mềm bộ chứng từ từ phía khách hàng BATCO cung cấp. Nhân viên khai báo hải quan 

có nhiệm vụ rà soát, đối chiếu chéo các số liệu giữa các chứng từ nhằm phát hiện sai 

lệch trước khi truyền dữ liệu lên hệ thống hải quan điện tử. 

* Hoá đơn thương mại (CI – Commercial Invoice) chứa các thông tin về hàng hoá, thể 

hiện giá trị của lô hàng FCL và phương thức thanh toán. (Xem tại phụ lục 1) 

 Thông tin trên hoá đơn thương mại:  

− INV No:  PI-VN260314-RL04 

− Ngày: 17/04/2026 

− Phương thức thanh toán: T/T 

− Điều kiện giá hoá đơn: FOB SHENZHEN, CHINA 

− Chi tiết hàng hóa: Gồm 8 dòng hàng với tổng số lượng 1.282 tấm (PCE), 

bao gồm tấm nhựa PC (kích thước 3mm, 5mm) và tấm nhựa Acrylic (kích 

thước 2mm, 3mm, 5mm, 8mm, 30mm). 

− Tổng trị giá hóa đơn: 51.243,00 USD. 

− Cảng xếp: Shekou, China 

− Cảng dỡ: Hai Phong Port, VIET NAM 

* Phiếu đóng gói hàng hoá (Packing list) do bên bán (Trung Quốc) lập và ghi các 

thông tin của lô hàng nguyên container được đóng gói. (Xem tại phụ lục 2) 

 Các thông tin trên packing list bao gồm: 

− Tổng số lượng kiện: 1.282 PCE 

− Tổng trọng lượng tịnh (Net weight): 23.280 KGS 

− Tổng trọng lượng cả bì (Gross weight): 23.280 KGS 

− Thể tích: 25.00 CBM 

− Quy cách đóng gói: Đóng pallet, bọc màng bảo vệ, phù hợp vận chuyển 

đường biển. 

* Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là chứng từ do cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức 

được ủy quyền cấp nhằm xác nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu. Chứng 
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từ này giúp bên nhập khẩu được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương 

mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và nước xuất khẩu nếu đáp ứng đầy đủ quy tắc xuất 

xứ. C/O còn là căn cứ để cơ quan hải quan Việt Nam kiểm tra và xác định xuất xứ hợp 

pháp của hàng hóa. (Xem tại phụ lục 4.1 và 4.2) 

 Thông tin quan trọng có trong C/O: 

− C/O form E (theo Hiệp định ACFTA) 

− Số Seri: CCPIT70002260102011 

− Ngày cấp: 21/04/2026 

− Nước xuất xứ: CHINA 

− Tiêu chí xuất xứ: PE (Product specific rules – hàng hóa đáp ứng quy tắc 

xuất xứ cụ thể). 

Sau đó, nhân viên phụ trách sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát các thông tin như về mã 

HS, số lượng, trọng lượng, tên hàng và cảng đi - đến… một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, 

đảm bảo thống nhất thông tin giữa các chứng từ để tránh sai sót khi khai báo hải quan. 

Đây là bước tiền đề giúp quy trình hải quan được diễn ra nhanh hơn và giúp cho 

công ty tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. Nếu trong quá trình kiểm tra thấy có sai 

sót, nhầm lẫn, nhân viên OPS sẽ báo ngay cho khách hàng để kịp thời điều chỉnh 

Bước 2: Xác định mã HS, các khoản thuế cần nộp và tiến hành nhập thông tin lên 

tờ khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/ECUS5 và theo dõi phân luồng 

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và mục đích sử dụng của sản phẩm là tấm nhựa, có 

thể xác định mã HS phù hợp cho các mặt hàng gồm: 39206110 (Tấm nhựa 

Polycarbonate) và 39205111 (Tấm nhựa Acrylic). 

Theo biểu thuế xuất nhập khẩu 2026, mặt hàng nhập khẩu này có thuế NK là 6%, 

tuy nhiên do có C/O form E, được cấp theo Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - 

Trung Quốc (ACFTA) nhờ đó nên thuế NK ưu đãi đặc biệt cho lô hàng này là 0%.  

Hình 2.10. Tra mã HS theo biểu thuế XNK 



63 

Thuế suất thuế Giá trị gia tăng (VAT) được áp dụng ở mức 8% cho mặt hàng tấm 

nhựa theo quy định hiện hành. Kiểm tra hàng hóa không thuộc diện phải có giấy phép 

nhập khẩu chuyên ngành. 

Việc xác định chính xác mã HS giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về khai 

báo hải quan, đồng thời hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình thông quan hàng 

hóa. 

* Lên tờ khai nháp: 

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra đầy đủ bộ chứng từ nhập khẩu, nhân viên khai báo hải 

quan của công ty sẽ tiến hành lên tờ khai hải quan nháp trên phần mềm khai báo hải 

quan điện tử ECUS5 VNACCS/VCIS. cho lô hàng nhậpkhẩu nguyên container (FCL) 

từ Trung Quốc về Việt Nam. 

Nhân viên OPS sẽ dựa vào các dữ liệu trên hợp đồng ngoại thương (Sales Contract), 

hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List), 

booking của hãng tàu, giấy chứng nhận xuất xứ (C/O - nếu có) để khai báo các thông 

tin cần thiết cho lô hàng FCL như: 

− Thông tin người xuất khẩu và người nhập khẩu. 

− Loại hình nhập khẩu. 

− Thông tin hàng hóa: mã HS, xuất xứ, số lượng, trọng lượng và trị giá hàng hóa. 

− Cảng xếp hàng tại Trung Quốc và cảng dỡ hàng tại Việt Nam. 

−  Phương thức vận chuyển. 

− Thông tin container và số container. 

− Điều kiện giao hàng (Incoterms). 

− Thông tin thuế nhập khẩu (nếu có). 

Trong quá trình lên tờ khai nháp, nhân viên OPS phải đặc biệt kiểm tra tính chính 

xác và thống nhất giữa các chứng từ với nội dung khai báo trên hệ thống. Các thông 

tin như tên hàng, mã HS, đơn vị tính, trọng lượng, trị giá FOB và số container phải 

được đối chiếu cẩn thận để tránh sai sót khi truyền tờ khai chính thức. 

Sau khi hoàn tất việc lên tờ khai nháp, nhân viên sẽ gửi lại nội dung khai báo cho 

khách hàng kiểm tra và xác nhận trước khi tiến hành truyền tờ khai chính thức lên hệ 

thống hải quan. 

* Khai báo hải quan điện tử: 
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Đầu tiên, đăng nhập vào phần mềm ECUS5 VNACCS/VCIS, từ giao diện của phần 

mềm chọn tờ khai hải quan sau đó chọn vào đăng ký mới tờ khai nhập khẩu (IDA). 

Tiếp theo, tiến hành nhập các thông tin vào tab “Thông tin chung”, “Thông tin chung 

2” và “Danh sách hàng”. 

− Nhập các thông tin của tờ khai: 

 Mã loại hình: A11 – Nhập để kinh doanh 

 Cơ quan hải quan: 03CE – Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu 

vực 2 

 Mã bộ phận xử lý tờ khai: 00 – Bộ phận tiếp nhận tờ khai XNK 

 Mã hiệu phương thức vận chuyển: 2 – đường biển (container) 
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− Nhập đầy đủ thông tin của người NK và người XK: 

 

− Điền thông tin của vận đơn: 

 Số vận đơn: JWAOL26040151 

 Số lượng kiện: 1.282 PK;  Tổng trọng lượng hàng: 23,280 kg 

 Mã địa điểm lưu kho, địa điểm xếp hàng, địa điểm dỡ hàng: như trong hình 

 Phương tiện vận chuyển: GREEN PACIFIC 2611S 

 Số lượng container: 1 
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Sau khi nhập thông tin xong, ấn tick vào ô “Khai báo số định danh theo chuẩn quản 

lý giám sát Hải quan tự động tại Cảng biển” và ở dòng chữ màu xanh đậm “Khai báo 

thông tin ngày vận đơn trong chi tiết trị giá”. 

− Về phần thông tin hoá đơn: Nhập vào đầy đủ các thông tin trên hóa đơn hàng 

hóa về loại hình thức hóa đơn, số hóa đơn, ngày phát hành, phương thức thanh 

toán, trị giá hóa đơn, điều kiện giao hàng. 

− Thông tin mục tờ khai trị giá: 

 Mã phân loại khai trị giá: 6 – Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch  

 Phí vận chuyển: A – Khai trong trường hợp chứng từ vận tải ghi tổng số 

tiền cước phí chung cho tất cả các hàng trên hoá đơn 

 Phí bảo hiểm: D – Không bảo hiểm 

 Chi tiết khai trị giá: ghi “Phương thức thanh toán: T/T, NSX: SHENZHEN 

XINTAO NEW MATERIALS CO.,LTD” 

 Người nộp thuế: 1 – người xuất khẩu (nhập khẩu) 
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− Phần ghi chú, gõ “CO form E số: Serial No.: CCPIT70002260102011 

Reference No.: 02261417000055888 ngày 21/04/2026” 

− Ở mục Danh sách hàng, nhập thông tin của từng mục hàng: 

 Mô tả hàng hoá 

 Mã HS 

 Nước xuất xứ 

 Mã biểu thuế NK 

 Số lượng (1), số lượng (2) (Quan sát tại cột ‘Đơn vị tính’ trong biểu thuế 

XNK để chọn đúng đơn vị tính) 

 Nhập trị giá hoá đơn và hệ thống sẽ tự tính đơn giá hoá đơn, chọn đơn 

vị tính. 

 Mục thuế GTGT chọn VB245 – Hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế 

GTGT với mức thuế suất 8% theo Nghị quyết 204/2025/QH15. 

 Sau khi đã khai xong mục hàng đầu tiên, nhấn nút “Ghi” rồi nhấn 

“Thêm mới” để nhập tiếp dữ liệu cho dòng hàng tiếp theo. 
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Bước 3: Nộp thuế XNK, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu  

Do lô hàng nhập khẩu được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo C/O form E 

nên không cần nộp thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ 

Batco Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) với thuế 

suất 8%. Căn cứ vào thông báo thuế trên hệ thống hải quan, nhân viên khai báo sẽ lập 

chứng từ và phối hợp với kế toán công ty hoặc khách hàng để nộp thuế điện tử qua 

ngân hàng. Tổng số thuế GTGT phải nộp cho 8 dòng hàng là 107.169.321 VND.  

Việc nộp thuế điện tử được thực hiện nhanh chóng, sau khi hệ thống xác nhận thanh 

toán thành công, tờ khai sẽ được tiếp tục xử lý. 

Bước 4: Lấy lệnh EDO từ hãng tàu 

Song song với quá trình khai báo hải quan, nhân viên OPS của Bách Việt nhận 

Thông báo hàng đến (Arrival Notice) từ đại lý hãng tàu. Đối với lô hàng này, thông 

báo hàng đến số 403735 do BACH VIET SHIPPING CO., LTD (với tư cách đại lý cho 

hãng tàu) phát hành, cho biết tàu GREEN PACIFIC dự kiến cập cảng Nam Đình Vũ 

vào ngày 24/04/2026. Thông báo cũng liệt kê các thông tin cơ bản về lô hàng như số 

container (SNBU2479870), số seal (1044648), trọng lượng (23.280 kg). 
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Hình 2.11.  Giấy thông báo hàng đến (Arrival Notice) 

Để lấy được lệnh giao hàng (D/O hoặc EDO), nhân viên chứng từ liên hệ đại lý hãng 

tàu để xin bảng kê chi tiết các khoản phí local charges (phí nâng hạ, phí lưu bãi, phí 

chứng từ...). Sau khi rà soát và xác nhận, bộ phận kế toán tiến hành thanh toán các 

khoản phí này. Do vận đơn được phát hành dưới hình thức điện tử (Surrendered B/L – 

thể hiện "Telex Release" trên vận đơn), hãng tàu sẽ gửi lệnh giao hàng điện tử (EDO) 

qua email. Lệnh EDO này là cơ sở để nhân viên hiện trường làm thủ tục nhận hàng tại 

cảng. Thời gian lấy EDO thường được thực hiện trước hoặc cùng lúc với quá trình khai 

báo hải quan để tiết kiệm thời gian. 

Bước 5: Thanh lý hải quan (nếu luồng xanh/vàng) 

Mặc dù tờ khai ở luồng vàng, nhưng sau khi cơ quan hải quan kiểm tra bộ chứng từ và 

xác nhận hợp lệ, lô hàng được chấp nhận thông quan. Việc thông quan được hoàn tất 

vào ngày 24/04/2026 lúc 17:58:31 (ngày hoàn thành kiểm tra) và cấp phép lúc 18:01:23 

cùng ngày. (Tờ khai thông quan xem tại phụ lục 5) 



70 

Sau khi thông quan, nhân viên hiện trường tiến hành thủ tục thanh lý tờ khai tại bộ 

phận Hải quan giám sát. Hồ sơ thanh lý bao gồm tờ khai đã thông quan, lệnh giao hàng 

(EDO), mã vạch hải quan và phiếu EIR. Cán bộ hải quan kiểm tra và đóng dấu xác 

nhận lên mã vạch. Một danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát được 

cấp, trong đó thể hiện rõ số container SNBU2479870, số seal 1044648 và xác nhận của 

công chức hải quan. Lúc này, container được phép đưa ra khỏi cảng. 

Hình 2.12. Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan 

2.4. Đánh giá quy trình thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu nguyên container 

của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

2.4.1. Ưu điểm  

Qua quá trình tìm hiểu và phân tích quy trình, có thể thấy công ty có một số ưu điểm 

nổi bật như sau: 

Thứ nhất, quy trình được chuẩn hóa và phân công trách nhiệm rõ ràng. Quy trình 5 

bước được xây dựng bài bản với sự phân định trách nhiệm cụ thể giữa các bộ phận 

(chứng từ, khai báo, hiện trường, vận tải). Điều này tạo ra một dây chuyền làm việc 

chuyên nghiệp, hạn chế sự chồng chéo và bỏ sót công việc, đồng thời tạo cơ sở để đánh 

giá hiệu suất từng bộ phận. 

Thứ hai, kiểm soát chặt chẽ bộ chứng từ ngay từ đầu. Ngay từ bước 1, chứng từ được 

kiểm tra kỹ lưỡng về tính đầy đủ, hợp lệ và sự thống nhất giữa các chứng từ. Việc có 
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sự tham gia của OP tư vấn đối với các trường hợp C/O nháp và gửi khách hàng kiểm 

tra tờ khai nháp (bước 2) trước khi khai chính thức giúp giảm thiểu rủi ro sai sót – một 

trong những nguyên nhân chính dẫn đến chậm trễ thông quan. 

Thứ ba, chủ động ứng dụng công nghệ trong khai báo và thanh toán. Công ty sử dụng 

hệ thống khai báo điện tử VNACCS/ECUS (bước 2), nộp thuế điện tử (bước 3), lấy 

lệnh giao hàng điện tử EDO (bước 4) – những ứng dụng này phù hợp với xu hướng 

chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính của ngành hải quan, giúp tiết kiệm thời 

gian và chi phí đáng kể. 

Thứ tư, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận nội bộ. Sự phối hợp giữa bộ phận 

chứng từ (CUS), khai báo hải quan (OPS TTK) và bộ phận hiện trường (OPS field) 

được thực hiện xuyên suốt các bước thông qua nhóm làm việc và hệ thống nội bộ. Điều 

này đảm bảo thông tin về lô hàng, tiến độ xử lý, các phát sinh được cập nhật kịp thời, 

giúp quy trình vận hành trơn tru. 

2.4.2. Hạn chế  

Bên cạnh những ưu điểm đã nói ở trên, quy trình hiện tại vẫn còn một số hạn chế 

nhất định cần được nhận diện để có giải pháp khắc phục. 

Một là, việc theo dõi, quản lý tiến độ lô hàng còn phân tán, thiếu tính tập trung. Hiện 

tại, việc cập nhật trạng thái lô hàng, các mốc thời gian quan trọng và phát sinh được 

thực hiện chủ yếu qua các nhóm Zalo, Whatsapp và email rời rạc. Điều này dẫn đến 

tình trạng thông tin bị trôi, khó kiểm soát tiến độ tổng thể của lô hàng và dễ gây thất 

lạc chứng từ mềm.. Khi có sự cố, nhân viên mất thời gian dò tìm lại thông tin, ảnh 

hưởng đến tốc độ xử lý và khả năng phối hợp giữa các bộ phận. 

Hai là, bất cập trong việc kiểm tra, đối chiếu chứng từ và xử lý tính hợp lệ của Giấy 

chứng nhận xuất xứ (C/O). Quá trình rà soát sự đồng bộ giữa Hóa đơn thương mại, 

Vận đơn và C/O đôi khi vẫn để lọt các sai sót nhỏ (như sai lệch trọng lượng, sai ngày 

tháng, không đáp ứng quy tắc xuất xứ cụ thể). Khi tờ khai đã được truyền chính thức 

(IDC) lên hệ thống VNACCS, việc phát hiện lỗi trên C/O sẽ buộc doanh nghiệp phải 

làm thủ tục khai bổ sung (AMA) hoặc bị từ chối áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. 

Ba là, công tác quản lý và xác định mã HS còn nhiều bất cập. Công ty chưa có hệ 

thống lưu trữ mã HS tập trung cho các mặt hàng thường xuyên nhập khẩu, dẫn đến 

việc tra cứu phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và mất thời gian. Quá trình xác định 

mã HS đối với các mặt hàng có cấu tạo phức tạp, hóa chất, hoặc máy móc thiết bị 
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thường thiếu sự đồng nhất. Việc áp sai mã HS không chỉ dẫn đến chênh lệch về thuế 

suất thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế GTGT mà còn tiềm ẩn rủi ro bị cơ quan hải quan bác 

bỏ trị giá khai báo, yêu cầu tham vấn giá, làm gián đoạn nghiêm trọng thời gian thông 

quan. Việc không có cơ sở dữ liệu nội bộ cũng gây khó khăn trong đào tạo nhân sự 

mới và đảm bảo tính nhất quán giữa các lô hàng cùng loại. 

Bốn là, tỷ lệ tờ khai bị phân luồng vàng và luồng đỏ còn ở mức cao. Đối với nhiều 

lô hàng nguyên container, hệ thống quản lý rủi ro của hải quan vẫn thường xuyên phân 

vào luồng vàng (yêu cầu xuất trình hồ sơ giấy) hoặc luồng đỏ (kiểm tra thực tế hàng 

hóa). Điều này xuất phát từ việc khai báo thông tin hàng hóa chưa đủ độ chi tiết, thiếu 

tính chuẩn xác về nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, dẫn đến việc hệ thống đánh giá mức 

độ tuân thủ rủi ro chưa tối ưu. 

Năm là, sự phối hợp trong công tác khai báo và xử lý hồ sơ kiểm tra chuyên ngành 

chưa thực sự linh hoạt. Đối với các mặt hàng bắt buộc phải kiểm tra chất lượng, kiểm 

dịch hoặc khai báo hóa chất, quy trình chuẩn bị hồ sơ nộp qua Cổng thông tin một cửa 

quốc gia thường không đồng bộ với thời điểm truyền tờ khai hải quan. Việc chậm trễ 

trong khâu phản hồi kết quả kiểm tra chuyên ngành trực tiếp làm trì hoãn việc ra quyết 

định thông quan cuối cùng từ phía cơ quan hải quan. 

2.4.3. Nguyên nhân 

Từ những hạn chế đã được phân tích tại mục 2.4.3, có thể thấy rằng các vấn đề tồn 

tại trong quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu FCL tại Công ty TNHH Vận tải Bách 

Việt - Chi nhánh Đà Nẵng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc phân loại 

nguyên nhân thành hai nhóm – khách quan và chủ quan – là cần thiết để xác định phạm 

vi can thiệp và đề xuất giải pháp phù hợp.  

2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan 

 Sự phụ thuộc vào các bên thứ ba: Tiến độ cung cấp chứng từ của shipper nước 

ngoài, tốc độ phản hồi của khách hàng, thời gian xử lý local charges và cấp EDO 

của hãng tàu đều nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của công ty. Những yếu tố 

này ảnh hưởng đến bước 1, bước 4. 

 Tính chất phức tạp và sự cập nhật liên tục của hệ thống pháp luật hải quan: Việc 

thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi cơ quan hải quan liên 

tục cập nhật các Thông tư, Nghị định mới (như Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị 

định 59/2018/NĐ-CP, các Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-
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BTC). Hệ thống biểu thuế xuất nhập khẩu cũng thường xuyên thay đổi các chú 

giải phân nhóm, tạo ra thách thức lớn trong việc nắm bắt chuẩn xác. 

 Yêu cầu quản lý rủi ro ngày càng khắt khe của ngành Hải quan: Nhằm chống 

gian lận thương mại, cơ quan hải quan liên tục siết chặt các tiêu chí rủi ro đối với 

hàng nhập khẩu nguyên container, đặc biệt chú trọng vào việc tham vấn giá và 

kiểm tra thực tế đối với các mặt hàng nhạy cảm về thuế. 

 Sự bị động trước kết quả phân luồng và kiểm tra chuyên ngành của hải quan: Hệ 

thống VNACCS tự động phân luồng (xanh, vàng, đỏ) dựa trên đánh giá rủi ro, 

doanh nghiệp không thể tác động. Các lô hàng luồng vàng, đỏ hoặc thuộc diện 

kiểm tra chuyên ngành đều bị chậm trễ, phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi. 

Đây là yếu tố khách quan tại bước 2 và bước 5. 

 Sự cố tắc nghẽn dữ liệu trên hệ thống công nghệ thông tin: Trong một số thời 

điểm cao điểm, hệ thống VNACCS/VCIS hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia 

gặp tình trạng chậm phản hồi hoặc gián đoạn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ 

tiếp nhận và trả kết quả phân luồng tờ khai điện tử. 

 Đặc thù thời gian xử lý của cơ quan kiểm tra chuyên ngành: Đối với hàng KTCN, 

thời gian chờ kết quả kiểm định phụ thuộc vào năng lực và tải công việc của từng 

cơ quan (Bộ Y tế, Bộ Công Thương…), có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, 

nằm ngoài kiểm soát của doanh nghiệp. 

2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

 Hạn chế trong ứng dụng công nghệ quản lý công việc tập trung: Công ty chưa 

đầu tư hệ thống quản lý logistics (Freight Management System) hoặc phần mềm 

quản lý công việc chuyên nghiệp. Việc theo dõi tiến độ lô hàng, giao tiếp nội bộ 

vẫn phụ thuộc chủ yếu vào Zalo và email rời rạc, dẫn đến khó kiểm soát, thiếu 

minh bạch và mất thời gian truy xuất. 

 Chưa xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ chung để lưu trữ lịch sử các mã HS: Công 

ty chưa có hệ thống lưu trữ mã HS tập trung cho các mặt hàng thường xuyên nhập 

khẩu.  

 Năng lực chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu của một bộ phận nhân viên khai báo 

(OPS) chưa đồng đều: Việc tra cứu và áp dụng các thông tư hướng dẫn phân loại 

hàng hóa, cũng như việc đọc hiểu các quy tắc xuất xứ hàng hóa (Rules of Origin) 
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chủ yếu vẫn dựa vào kinh nghiệm cá nhân thay vì có hệ thống dữ liệu tham chiếu 

chuẩn mực. 

 Quy trình xử lý C/O nháp chưa được tối ưu: Vòng xử lý qua nhiều bước trung 

gian (OPS khai báo → OPS tư vấn → khách hàng → shipper → OPS kiểm tra 

lại) kéo dài thời gian, do chưa có kênh trao đổi trực tiếp với shipper và chưa 

chuẩn hóa hướng dẫn khách hàng ngay từ đầu. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

Trong chương 2, tác giả đã trình bày khái quát về quá trình hình thành, phát triển, 

lĩnh vực hoạt động và tình hình kinh doanh giai đoạn 2023–2025 của Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng. Đồng thời, chương này cũng đã đi sâu mô tả 

chi tiết quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng 

đường biển tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng và đánh giá sự 

hoàn thiện của quy trình, qua đó cho thấy những bước nghiệp vụ được thực hiện tương 

đối đầy đủ và có hệ thống. Bằng việc sử dụng bộ hồ sơ của lô hàng nhập khẩu tấm nhựa 

từ Trung Quốc làm minh họa xuyên suốt, tác giả đã phân tích chi tiết 5 bước của quy 

trình, từ khâu tiếp nhận và kiểm tra chứng từ, xác định mã HS, khai tờ khai điện tử trên 

hệ thống VNACCS/ECUS, nộp thuế, lấy lệnh giao hàng, thanh lý hải quan. 

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành thực tế, với khối lượng công việc lớn và đặc thù 

xử lý nhiều lô hàng khác nhau trong thời gian ngắn, việc phát sinh những sai sót và hạn 

chế nhất định là điều khó tránh khỏi. Những tồn tại này ảnh hưởng đến hiệu quả chung 

của chuỗi cung ứng và cần được kịp thời điều chỉnh.  

Xuất phát từ thực tiễn đó, chương 3 sẽ tiếp tục làm rõ mục tiêu và định hướng phát 

triển của doanh nghiệp, đồng thời trình bày các giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục 

hải quan đối với hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty 

TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng, kèm theo kiến nghị đối với các bên liên 

quan, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của công ty. 
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CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CÔNG 

TY TNHH VẬN TẢI BÁCH VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1. Định hướng và mục tiêu 

3.1.1. Dự báo môi trường kinh doanh 

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và khu vực đang có nhiều biến động, ngành 

logistics Việt Nam nói chung và hoạt động giao nhận vận tải nói riêng đang đứng trước 

cả cơ hội và thách thức đan xen. 

 Về cơ hội:  

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo 

của Tổng cục Thống kê, GDP quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92% và khu vực dịch vụ 

tăng 8,18%. Đặc biệt, ngành vận tải kho bãi ghi nhận mức tăng trưởng 8,95%, 

đóng góp 6,95% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Sự tăng 

trưởng này cho thấy nhu cầu về dịch vụ logistics và vận tải tiếp tục được duy trì 

ở mức cao.  

Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một mắt xích quan trọng trong chuỗi 

cung ứng toàn cầu, với các hiệp định thương mại thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, 

RCEP, VKFTA...) tiếp tục phát huy hiệu quả. Đặc biệt, năm 2026 là mốc quan 

trọng khi nhiều dòng thuế trong EVFTA và CPTPP chính thức về mức 0% hoặc 

giảm sâu theo lộ trình, tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt 

Nam. Theo quy định mới, biểu thuế xuất nhập khẩu 2026 đã tích hợp đầy đủ 32 

biểu thuế đang được áp dụng, bao gồm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các 

FTA, giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu và tận dụng ưu đãi thuế quan. 

Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. 

Theo Nghị định 174/2025/NĐ-CP, một số nhóm hàng hóa vẫn được áp dụng gia 

hạn giảm thuế VAT 2% đến hết ngày 31/12/2026. Đồng thời, thuế nhập khẩu đối 

với một số mặt hàng xăng dầu được gia hạn giảm xuống 0% đến hết ngày 

30/6/2026, góp phần ổn định chi phí đầu vào cho hoạt động vận tải. 

 Về thách thức:  

Mặc dù có nhiều tín hiệu tích cực, ngành logistics vẫn phải đối mặt với không 

ít khó khăn. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn là một biến số lớn. Năm 

2025 chứng kiến cuộc chiến thuế quan leo thang với mức thuế lên tới 145% đối 
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với hàng hóa Trung Quốc, và dù đã có những tín hiệu hạ nhiệt, tác động của nó 

vẫn còn ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu trong năm 2026. Mặc dù xuất 

khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm gần 19% trong giai đoạn 2025, 

rủi ro về chính sách thương mại vẫn tiềm ẩn. 

Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông và căng thẳng tại 

eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến các tuyến vận tải biển quan trọng, buộc nhiều 

hãng tàu phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng, làm kéo dài thời gian vận chuyển và 

gia tăng chi phí khai thác. Theo dữ liệu từ Drewry, chỉ số giá container thế giới 

(WCI) đã tăng 8%, lên mức 2.123 USD/container 40 feet, với mức tăng chủ yếu 

đến từ các tuyến Á - Âu và xuyên Thái Bình Dương. Các hãng tàu lớn như MSC 

và CMA CGM đã thông báo tăng giá cước từ cuối tháng 3/2026. 

Chi phí nhiên liệu cũng tạo thêm áp lực đáng kể. Giá dầu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp đã có thời điểm tăng từ 521 USD/tấn lên 822 USD/tấn, trong khi giá 

dầu diesel hàng hải từng đạt mức 1.383 USD/tấn. Tại thị trường nội địa, một số 

hãng tàu như Hải An và Vsico đã thông báo điều chỉnh giá cước vận chuyển 

container nội địa, với mức tăng trung bình 1-1,5 triệu đồng/container, thậm chí 

có tuyến tăng tới 25%. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2026 tăng 1,14% so với tháng trước và tăng 

3,35% so với cùng kỳ năm trước, với mức bình quân 2 tháng đầu năm tăng 2,94%. 

Áp lực lạm phát có thể ảnh hưởng đến sức mua và chi phí vận hành của doanh 

nghiệp. 

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi 

nhánh Đà Nẵng trong thời gian tới 

Trước những dự báo về môi trường kinh doanh, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

- Chi nhánh Đà Nẵng đã xác định các định hướng phát triển chiến lược cho giai đoạn 

tới. Trước hết, công ty tiếp tục khẳng định lấy yếu tố con người làm nền tảng phát triển 

bền vững, do đó sẽ tiếp tục mở rộng quy mô nhân sự, tăng cường tuyển dụng các vị trí 

chuyên môn then chốt như nhân viên chứng từ, nhân viên khai báo hải quan, điều phối 

hiện trường. Bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ và tổ chức các 

buổi tập huấn chuyên đề nhằm cập nhật quy định pháp luật (đặc biệt là các thay đổi 

trong biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2026 và lộ trình cắt giảm thuế theo các FTA), quy 

trình nghiệp vụ, nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc cho nhân viên. 
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Về hạ tầng và phương tiện, công ty có kế hoạch từng bước đầu tư xây dựng đội xe 

vận tải container chuyên dụng để giảm sự phụ thuộc vào đơn vị vận tải bên ngoài, đồng 

thời nghiên cứu khả năng mở rộng kho bãi tại chi nhánh Đà Nẵng để chủ động trong 

khâu lưu trữ và phân phối hàng hóa sau thông quan. Về công nghệ, công ty sẽ đẩy 

mạnh ứng dụng các giải pháp số hóa vào quy trình quản lý, từ khâu tiếp nhận yêu cầu, 

xử lý chứng từ, theo dõi tiến độ lô hàng đến khâu quyết toán, nhằm nâng cao hiệu suất 

làm việc và tính minh bạch thông tin. Đồng thời, công ty cũng chú trọng mở rộng mạng 

lưới đối tác và khách hàng, duy trì mối quan hệ bền vững với các khách hàng hiện hữu 

và tích cực tìm kiếm đối tác mới trong và ngoài nước. 

3.2. Các giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu 

nguyên container (FCL) tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà 

Nẵng 

Căn cứ vào những hạn chế và nguyên nhân đã được phân tích tại chương 2, tác giả 

đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu 

FCL tại công ty như sau:  

3.2.1. Hệ thống quản lý và theo dõi tiến độ lô hàng tập trung 

a) Cơ sở đề xuất:  

 Qua phân tích thực trạng tại Chương 2, có thể thấy công ty đang gặp hai hạn chế 

lớn liên quan đến quản lý công việc: (1) thiếu hệ thống theo dõi tiến độ lô hàng tập 

trung, và (2) phụ thuộc quá nhiều vào kênh giao tiếp không chính thống như Zalo. 

Những hạn chế này gây khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo, truy xuất lịch sử xử 

lý và phối hợp giữa các bộ phận. Nguyên nhân chủ quan chính là công ty chưa đầu 

tư hệ thống quản lý logistics chuyên nghiệp. 

b) Mục tiêu: 

 Giảm 50% thời gian tổng hợp báo cáo tiến độ;  

 Loại bỏ hoàn toàn rủi ro thất lạc chứng tử do lưu trữ trên Zalo;  

 Giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình xử lý lô hàng theo thời gian thực, từ đó điều 

phối nguồn lực kịp thời;  

 Nâng cao tính chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. 

c) Nội dung giải pháp: 

Công ty cần triển khai một hệ thống quản lý công việc tập trung, có thể bắt đầu 

bằng một phần mềm quản lý logistics (Freight Management System) với các tính 
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năng tối thiểu: (a) tạo và phân công lô hàng cho từng nhân viên; (b) cập nhật trạng 

thái lô hàng theo từng bước quy trình; (c) lưu trữ chứng từ điện tử tập trung, có 

kiểm soát phiên bản; (d) tích hợp lịch, nhắc việc và cảnh báo thời hạn; (e) cho phép 

lãnh đạo hoặc trưởng bộ phận theo dõi tổng thể qua dashboard. 

d) Điều kiện để thực hiện: 

 Về nhân sự: Cần có ít nhất 01 nhân viên hoặc cán bộ kỹ thuật am hiểu về công 

nghệ để phụ trách khảo sát, lựa chọn và triển khai phần mềm. Toàn bộ nhân 

viên OPS phải sẵn sàng thay đổi thói quen làm việc, chuyển từ Zalo sang hệ 

thống mới. 

 Về tài chính: Công ty cần bố trí ngân sách cho việc mua hoặc thuê phần mềm 

(dạng SaaS), có thể dao động từ 10-30 triệu đồng/tháng tùy vào số lượng người 

dùng và tính năng. 

 Về hạ tầng: Đảm bảo mỗi nhân viên OPS có máy tính kết nối internet ổn định, 

có thể truy cập hệ thống mọi lúc. 

e) Cách thức thực hiện 

 Bước 1 – Khảo sát và lựa chọn phần mềm (1-2 tháng): Cử cán bộ tìm hiểu các 

giải pháp phù hợp (ví dụ: Phần mềm quản lý logistics của các nhà cung cấp 

trong nước như Base.vn, MISA, hoặc các giải pháp quốc tế như Flexport, 

ShipStation…). Yêu cầu phần mềm có khả năng tùy chỉnh theo quy trình 8 

bước của công ty. 

 Bước 2 – Chạy thử nghiệm (1 tháng): Chọn 2-3 nhân viên OPS và một số lô 

hàng để chạy thử nghiệm song song với quy trình cũ, đánh giá tính ổn định và 

phù hợp. 

 Bước 3 – Triển khai chính thức (1 tháng): Cài đặt, cấu hình, đào tạo toàn bộ 

nhân viên OPS, ban hành quy định bắt buộc cập nhật trạng thái lô hàng trên hệ 

thống. 

 Bước 4 – Vận hành và cải tiến: Sau 3 tháng, tổng kết, điều chỉnh quy trình sử 

dụng, bổ sung các tính năng cần thiết. 

f) Dự kiến kết quả:  

 Sau 3 tháng triển khai, 100% nhân viên OPS sử dụng thành thạo hệ thống mới. 

 Thời gian tổng hợp báo cáo cuối ngày giảm từ 30-45 phút xuống còn 5-10 phút. 

 Tỷ lệ thất lạc hoặc nhầm lẫn chứng từ do lưu trữ không tập trung giảm về 0. 
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 Lãnh đạo có thể truy cập dashboard bất kỳ lúc nào để nắm tiến độ tất cả lô 

hàng. 

3.2.2. Thiết lập quy trình kiểm soát chéo (Double-check) nghiêm ngặt đối với hệ 

thống chứng từ và Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) 

a) Cơ sở đề xuất: 

Hạn chế trong công tác rà soát sự đồng bộ giữa Hóa đơn thương mại, Vận đơn 

và C/O vẫn để lọt các sai sót nhỏ (sai trọng lượng, sai quy tắc xuất xứ). Khi tờ khai 

đã được truyền chính thức (IDC), những sai sót này buộc doanh nghiệp phải làm 

thủ tục khai bổ sung (AMA) phức tạp, hoặc nghiêm trọng hơn là bị từ chối áp dụng 

thuế suất ưu đãi đặc biệt. 

b) Mục tiêu: 

 Đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp và đồng bộ tuyệt đối của hồ sơ trước khi truyền 

lệnh IDC. 

 Đạt tỷ lệ 100% hồ sơ xin hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt được cơ quan hải 

quan chấp thuận. 

 Hạn chế tối đa việc phải truyền sửa tờ khai do lỗi nhập liệu hoặc lỗi từ chứng 

từ gốc. 

c) Nội dung: 

Tái cấu trúc quy trình duyệt hồ sơ nội bộ bằng việc áp dụng cơ chế kiểm soát nhiều 

lớp. Thiết lập và ban hành các bộ tiêu chuẩn kiểm tra (Checklist) bắt buộc đối với 

từng loại form C/O (Form E, D, EUR.1, CPTPP...) và các chứng từ thương mại đi 

kèm. 

d) Điều kiện thực hiện: 

 Về nhân sự: Phân công rõ ràng vai trò "Người lập" và "Người kiểm tra" 

(thường là Trưởng nhóm hoặc Senior). Nhân sự cần tuân thủ nghiêm ngặt 

nguyên tắc không tự phê duyệt hồ sơ do chính mình lập. 

 Về tài chính: Gần như không phát sinh thêm chi phí tài chính, chủ yếu yêu cầu 

sự thay đổi trong phương pháp quản trị. 

 Về hạ tầng: Hệ thống lưu trữ hồ sơ nháp trực tuyến để các bên liên quan có thể 

cùng truy cập, đối chiếu và bình duyệt (comment) trực tiếp trên file. 

e) Cách thức thực hiện: 
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 Bước 1 – Xây dựng bộ tiêu chuẩn (Checklist): Xây dựng bảng kiểm tra chi tiết 

các tiêu chí xuất xứ (như RVC, CTC, PE), kiểm tra chéo ngày tháng, số lượng, 

trọng lượng giữa Invoice, Packing List, B/L và C/O dựa trên các văn bản quy 

phạm pháp luật mới nhất. 

 Bước 2 – Yêu cầu cung cấp chứng từ sớm: Phối hợp với khách hàng, yêu cầu 

đối tác xuất khẩu cung cấp bản nháp (draft) chứng từ trước khi tàu khởi hành 

ít nhất 2-3 ngày. 

 Bước 3 – Thực hiện kiểm soát kép: Chuyên viên phụ trách đánh giá lần 1 trên 

Checklist. Tờ khai nháp (IDA) đính kèm chứng từ được chuyển cho Senior rà 

soát độc lập lần 2. 

 Bước 4 – Phê duyệt và truyền tờ khai: Chỉ khi có xác nhận hợp lệ từ khâu rà 

soát lần 2, nhân viên mới được phép gắn chữ ký số và thực hiện lệnh truyền 

IDC lên hệ thống VNACCS. 

f) Dự kiến kết quả: 

 Giảm tỷ lệ phải khai bổ sung (AMA) do lỗi chứng từ về mức 0%. 

 Bảo vệ tuyệt đối quyền lợi tài chính (thuế ưu đãi) cho khách hàng, từ đó gia 

tăng sự tín nhiệm đối với dịch vụ đại lý hải quan của Bách Việt. 

3.2.3. Giải pháp về xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ về mã HS và đào tạo nhân viên 

a) Cơ sở đề xuất: 

 Hạn chế thứ ba về công tác quản lý và xác định mã HS xuất phát từ việc công 

ty chưa có cơ sở dữ liệu mã HS tập trung, nhân viên chưa được đào tạo bài bản 

về phân loại hàng hóa. Điều này dẫn đến mất thời gian tra cứu, sai sót, rủi ro phân 

luồng đỏ và bị xử phạt. 

b) Mục tiêu của giải pháp:  

 Rút ngắn thời gian tra cứu mã HS; 

 Giảm tỷ lệ sai sót về mã HS xuống mức thấp nhất;  

 Giảm rủi ro bị phân luồng đỏ do khai sai mã HS;  

 Đảm bảo tính nhất quán giữa các lần khai báo cho cùng một mặt hàng. 

c) Nội dung giải pháp:  

Xây dựng một cơ sở dữ liệu nội bộ về mã HS cho các mặt hàng thường xuyên 

nhập khẩu. Đồng thời, tổ chức đào tạo định kỳ cho nhân viên OPS về nguyên tắc 

phân loại hàng hóa theo Hệ thống hài hòa (HS) và cập nhật biểu thuế mới. 
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d) Điều kiện để thực hiện giải pháp: 

 Về nhân sự: Cần 01 nhân viên có kinh nghiệm về mã HS được phân công 

làm đầu mối xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu. Toàn bộ nhân viên OPS 

tham gia đào tạo. 

 Về tài chính: Chi phí đào tạo (có thể mời giảng viên bên ngoài hoặc cử nhân 

viên đi học) khoảng 5-10 triệu đồng/khóa; chi phí mua các cơ sở dữ liệu tra 

cứu chuyên nghiệp (nếu cần) khoảng 2-5 triệu đồng/năm. 

 Về thời gian: Dành 1 buổi đào tạo (4-8 giờ) cho mỗi nhân viên, và thời gian 

xây dựng cơ sở dữ liệu khoảng 2-4 tuần. 

e) Cách thức thực hiện: 

 Bước 1 – Rà soát và thu thập dữ liệu (2 tuần): Tổng hợp tất cả các mã HS đã 

sử dụng trong 2 năm gần nhất, phân loại theo mặt hàng, ghi chú nguồn tham 

khảo và các lưu ý về điều kiện áp dụng. 

 Bước 2 – Xây dựng cơ sở dữ liệu (2 tuần): Lập file Excel hoặc sử dụng phần 

mềm quản lý đơn giản, cấu trúc gồm các cột: tên hàng hóa (tiếng Việt, tiếng 

Anh), mã HS, thuế suất nhập khẩu, VAT, điều kiện ưu đãi (C/O), ghi chú. 

Lưu trữ trên hệ thống dùng chung để mọi nhân viên truy cập. 

 Bước 3 – Tổ chức đào tạo (1 buổi): Mời giảng viên (có thể từ cơ quan hải 

quan, hiệp hội logistics hoặc chuyên gia độc lập) hoặc cử nhân viên có kinh 

nghiệm đào tạo lại nội bộ. Nội dung: nguyên tắc phân loại HS, cách tra cứu 

biểu thuế, các lỗi thường gặp, cập nhật chính sách mới. 

 Bước 4 – Cập nhật định kỳ (hàng quý): Giao cho một nhân viên đầu mối rà 

soát các thay đổi về biểu thuế, cập nhật vào cơ sở dữ liệu và thông báo cho 

toàn bộ nhân viên. 

f) Dự kiến kết quả: 

 Sau 1 tháng, cơ sở dữ liệu mã HS hoàn thiện với ít nhất 50-100 mặt hàng 

thường gặp. 

 Nhân viên OPS có thể tra cứu mã HS nhanh chóng. 

 Tỷ lệ sai sót mã HS giảm rõ rệt, kéo theo giảm tỷ lệ lô hàng bị phân luồng đỏ 

hoặc tham vấn giá. 
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3.2.4. Tối ưu hóa kỹ thuật khai báo điện tử nhằm nâng cao tỷ lệ phân luồng xanh 

và giảm thiểu rủi ro 

a) Cơ sở đề xuất:  

Hiện nay, tỷ lệ tờ khai bị hệ thống phân vào luồng vàng hoặc luồng đỏ còn khá 

cao. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nhập liệu trường "Mô tả hàng hóa" 

chưa đủ độ sắc bén, chi tiết và minh bạch, khiến hệ thống đánh giá rủi ro của Hải 

quan đưa ra các thuật toán kiểm tra ngặt nghèo hơn đối với lô hàng. 

b) Mục tiêu của giải pháp:  

 Tăng tỷ lệ tờ khai phân luồng xanh thêm 20% - 30%. 

 Rút ngắn thời gian thông quan thực tế, giải phóng hàng hóa nhanh chóng. 

 Giảm áp lực công việc xuất trình hồ sơ giấy và tham gia kiểm hóa cho nhân 

viên hiện trường. 

c) Nội dung giải pháp:  

Chuẩn hóa toàn diện tư duy và kỹ thuật nhập liệu trên phần mềm 

VNACCS/ECUS5. Áp dụng công thức khai báo tên hàng chuẩn mực, chi tiết hóa 

tối đa các thông số kỹ thuật, quy cách phẩm chất, đồng thời tư vấn khách hàng 

nâng cao lịch sử tuân thủ pháp luật. 

d) Điều kiện để thực hiện giải pháp 

 Về nhân sự: Nhân viên khai báo phải có sự hiểu biết sơ bộ về tính chất vật lý, 

hóa học, cơ chế hoạt động của hàng hóa. Đòi hỏi kỹ năng tổng hợp thông tin 

từ catalogue và tài liệu kỹ thuật. 

e) Cách thức thực hiện: 

 Bước 1 – Ban hành công thức khai báo: Quy định cấu trúc khai báo bắt buộc: 

Tên gọi theo công dụng + Nhãn hiệu + Thông số kỹ thuật/Quy cách phẩm 

chất + Model/Ký hiệu + Tình trạng hàng (Mới 100%). Nghiêm cấm dùng các 

từ ngữ chung chung, tối nghĩa. 

 Bước 2 – Quản lý tài liệu kỹ thuật: Đối với máy móc phức tạp, bắt buộc dịch 

thuật một phần catalogue và đính kèm hồ sơ điện tử (HYS) gửi cơ quan hải 

quan để minh chứng ngay từ khâu truyền tờ khai. 

 Bước 3 – Cố vấn tuân thủ pháp luật: OPS kết hợp với bộ phận Sales tư vấn, 

nhắc nhở khách hàng duy trì việc nộp thuế đúng hạn, không để xảy ra nợ 
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đọng, nhằm nâng cao điểm đánh giá độ tin cậy của mã số thuế trên hệ thống 

quản lý rủi ro quốc gia. 

f) Dự kiến kết quả: 

 Cải thiện rõ rệt hệ số rủi ro của các đối tác thường xuyên, gia tăng tỷ lệ luồng 

xanh. 

 Thời gian thông quan trung bình giảm từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút đối 

với các lô hàng tiêu chuẩn được hệ thống tự động cấp phép. 

3.2.5. Chủ động tích hợp khai báo chuyên ngành trên Cơ chế một cửa quốc gia và số 

hóa phối hợp nội bộ 

a) Cơ sở đề xuất: 

Sự thiếu đồng bộ giữa thời điểm truyền tờ khai hải quan và thời điểm nộp hồ 

sơ kiểm tra chuyên ngành (kiểm dịch, chứng nhận hợp quy, khai báo hóa chất...) 

tạo ra "thời gian chết". Sự chậm trễ trong khâu trả kết quả từ các Bộ, Ban ngành 

trực tiếp làm trì hoãn việc ra quyết định thông quan, gây ách tắc hàng hóa tại 

cảng. 

b) Mục tiêu: 

 Xóa bỏ hoàn toàn "thời gian chết" do chờ đợi văn bản phê duyệt chuyên ngành. 

 Tích hợp thông suốt quy trình khai báo chuyên ngành và thủ tục hải quan. 

 Đảm bảo hàng hóa được thông quan ngay trong ngày cập cảng. 

c) Nội dung: 

Số hóa quy trình theo dõi và đẩy nhanh tiến độ nộp hồ sơ điện tử qua Cổng 

thông tin một cửa quốc gia (VNSW) song song với bước làm chứng từ. Ứng dụng 

các công cụ quản lý công việc để nhắc nhở và đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục. 

d) Điều kiện thực hiện: 

 Về nhân sự: Nhân viên phải nắm vững trình tự, thủ tục hành chính, nghị định 

quản lý chuyên ngành của các Bộ liên quan (Y tế, Công Thương, Nông 

nghiệp...). 

 Về tài chính: Phân bổ ngân sách nhỏ cho việc nâng cấp phần mềm quản lý 

công việc (Task Management) dạng SaaS (nếu cần thiết). 

 Về hạ tầng: Chữ ký số hoạt động ổn định, đường truyền internet tốc độ cao để 

tương tác mượt mà với hệ thống VNSW. 

e) Cách thức thực hiện: 
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 Bước 1 – Phân loại và nộp hồ sơ sớm: Ngay từ khâu tiếp nhận draft chứng từ, 

OPS phải xác định hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành nào (căn cứ 

theo các văn bản luật, nghị định mới nhất). Tiến hành lập và nộp hồ sơ điện tử 

lên VNSW ngay lập tức, không chờ truyền tờ khai hải quan. 

 Bước 2 – Thiết lập cảnh báo nhắc việc: Ứng dụng các công cụ như Base 

Wework, Trello để tạo task theo dõi. Đặt mốc thời gian (Deadline) cho từng 

khâu (chờ duyệt hồ sơ, chờ lấy mẫu, chờ kết quả). 

 Bước 3 – Tương tác và đôn đốc: Nhân viên theo dõi sát sao trên hệ thống, chủ 

động liên hệ với chuyên viên của các Bộ, ngành để bổ sung hồ sơ (nếu thiếu) 

nhằm rút ngắn thời gian xử lý. 

 Bước 4 – Đồng bộ kết quả: Ngay khi có kết quả điện tử trên VNSW, tiến hành 

đồng bộ số tham chiếu vào tờ khai VNACCS để cơ quan hải quan có căn cứ 

ra quyết định thông quan lập tức. 

f) Dự kiến kết quả: 

 Quá trình kiểm tra chuyên ngành và thủ tục hải quan diễn ra song song, không 

bị đứt gãy. 

 100% các lô hàng có điều kiện được giải phóng hoặc đưa về bảo quản đúng tiến 

độ, triệt tiêu rủi ro phát sinh chi phí lưu bãi, lưu container do lỗi chờ chứng từ. 

3.3. Lộ trình thực hiện tổng thể 

Để đảm bảo các giải pháp được triển khai một cách có hệ thống, khả thi và đạt hiệu 

quả cao nhất, công ty nên thực hiện theo lộ trình ba giai đoạn cụ thể dưới đây: 

Giai đoạn 1 (3-6 tháng đầu): Các giải pháp "mềm", ít tốn kém 

 Rà soát, ban hành và áp dụng ngay quy trình kiểm soát chéo (Double-check) 

nghiêm ngặt với hệ thống Checklist tiêu chuẩn đối với hồ sơ chứng từ và Giấy 

chứng nhận xuất xứ (C/O) trước khi truyền tờ khai chính thức. 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ cơ bản về mã HS cho các mặt hàng thường xuyên 

nhập khẩu và thiết lập công thức khai báo tên hàng chuẩn mực trên hệ thống 

VNACCS/ECUS5. 

 Thử nghiệm sử dụng phần mềm quản lý công việc và theo dõi tiến độ lô hàng 

cơ bản (có thể bắt đầu với các công cụ miễn phí hoặc chi phí thấp như Trello, 

Base Wework). 
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 Triển khai đào tạo nội bộ định kỳ cho nhân viên OPS, tập trung vào việc cập 

nhật các thông tư, nghị định mới, nguyên tắc phân loại hàng hóa và kỹ năng tra 

cứu biểu thuế xuất nhập khẩu. 

Giai đoạn 2 (6-12 tháng tiếp theo): Các giải pháp có chi phí vừa phải 

 Triển khai chính thức phần mềm quản lý logistics (Freight Management System) 

sau khi đã thử nghiệm thành công, đảm bảo số hóa toàn diện việc lưu trữ chứng 

từ điện tử có kiểm soát phiên bản. 

 Chủ động tích hợp và chuẩn hóa quy trình nộp hồ sơ kiểm tra chuyên ngành 

trực tuyến qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (VNSW) song song với bước 

làm chứng từ nhằm xóa bỏ thời gian chờ đợi. 

 Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu (có mời chuyên gia hoặc cán bộ hải quan) 

nhằm nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp như tham vấn trị giá hải 

quan hoặc giải trình luồng đỏ. 

 Xây dựng quy chế phối hợp liên phòng ban (Sales, CUS, OPS) với các chỉ số 

đo lường hiệu suất (KPI) rõ ràng và quy trình xử lý dự phòng cho các trường 

hợp rủi ro phát sinh tại chi cục hải quan. 

Giai đoạn 3 (1-2 năm sau): Các giải pháp đầu tư lớn 

 Đầu tư ngân sách nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin quy mô lớn, triển khai 

hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) có khả năng đồng bộ dữ liệu 

mạnh mẽ, kết nối trực tiếp với các nền tảng khai báo hải quan cao cấp và tự 

động hóa quy trình nghiệp vụ. 

 Xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia "Tư vấn thủ tục hải quan" (Customs 

Consulting Team) chuyên trách, cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro và hỗ trợ đối 

tác nâng hạng mức độ tuân thủ pháp luật, hướng tới các tiêu chuẩn của Doanh 

nghiệp ưu tiên (AEO). 

 Mở rộng quy mô đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho phòng OPS tại chi nhánh 

Đà Nẵng theo kế hoạch tăng trưởng sản lượng tờ khai của doanh nghiệp. 

 Nâng cấp hệ thống bảo mật và máy chủ lưu trữ dữ liệu tập trung nhằm đảm bảo 

tính toàn vẹn của hồ sơ số hóa trong dài hạn, phục vụ hiệu quả cho các yêu cầu 

trích xuất dữ liệu. 

Việc phân chia lộ trình này giúp công ty có thể triển khai từng bước một cách vững chắc, 

vừa đảm bảo nguồn lực tài chính, vừa có thời gian để đánh giá hiệu quả của từng giải 
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pháp trước khi đầu tư mở rộng. Đồng thời, lộ trình này cũng tạo ra sự linh hoạt, cho 

phép công ty điều chỉnh kế hoạch nếu có những thay đổi bất ngờ về môi trường kinh 

doanh hoặc nội lực của doanh nghiệp. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

Trong chương 3, tác giả đã trình bày các căn cứ để đề xuất giải pháp dựa trên 

định hướng phát triển và mục tiêu của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt – Chi 

nhánh Đà Nẵng trong thời gian tới, đồng thời cập nhật bối cảnh kinh tế, chính 

sách và thị trường năm 2026. Trên cơ sở phân tích thực trạng và những hạn chế 

đã được chỉ ra tại chương 2, tác giả đã đề xuất năm nhóm giải pháp chính nhằm 

hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu nguyên container 

(FCL) bằng đường biển tại công ty. Mỗi giải pháp đều được phân tích cụ thể về 

cơ sở đề xuất (dựa trên số liệu thực tế giai đoạn 2023-2025), nội dung thực hiện 

và dự kiến kết quả đạt được. 

Bên cạnh đó, tác giả cũng đã nêu rõ các điều kiện cần thiết và lộ trình thực hiện 

để các giải pháp có thể được áp dụng một cách khả thi và hiệu quả trong thực tế. 

Các điều kiện này bao gồm nguồn lực tài chính (tận dụng lợi nhuận tăng trưởng 

mạnh của công ty trong giai đoạn 2023-2025), sự cam kết từ phía lãnh đạo trong 

việc dành ngân sách cho tuyển dụng và đào tạo, sự phối hợp đồng bộ giữa các 

phòng ban, và sự thống nhất với khách hàng về quy trình phối hợp mới. Về lộ 

trình, các giải pháp được khuyến nghị thực hiện theo ba giai đoạn: giai đoạn 1 (3-

6 tháng đầu) tập trung vào các giải pháp "mềm"; giai đoạn 2 (6-12 tháng tiếp theo) 

triển khai phần mềm quản lý logistics; giai đoạn 3 (1-2 năm sau) thực hiện đầu tư 

hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin. 

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng 

cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa thời gian và chi phí trong hoạt động thủ tục hải 

quan nhập khẩu FCL, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt – Chi nhánh Đà Nẵng trên thị trường logistics trong thời gian 

tới. 



 

 

 

KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế 

khu vực và thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng 

GDP và thúc đẩy thương mại quốc tế. Logistics, với xương sống là vận tải biển và dịch 

vụ giao nhận, được xem là mạch máu của nền kinh tế, kết nối sản xuất trong nước với 

thị trường toàn cầu. Với vai trò là cầu nối giữa các chủ hàng và hệ thống hải quan, các 

doanh nghiệp giao nhận vận tải như Công ty TNHH Vận tải Bách Việt cần không 

ngừng hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thời 

gian, chi phí và độ chính xác. Xuất phát từ thực tế cấp thiết đó, đề tài “Hoàn thiện quy 

trình thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) tại Công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng” đã được thực hiện nhằm phân tích thực trạng, 

chỉ ra những hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục phù hợp. 

Thông qua việc hệ thống hóa cơ sở lý luận về giao nhận hàng hóa, quy trình thủ tục 

hải quan nhập khẩu FCL, các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá, chương 1 đã tạo 

dựng nền tảng lý thuyết vững chắc cho toàn bộ khóa luận. Khung lý thuyết này không 

chỉ giúp tác giả có cái nhìn tổng quát về các nghiệp vụ liên quan mà còn là cơ sở để so 

sánh, đối chiếu với thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp. Các khái niệm về hàng FCL, 

vai trò của vận tải biển, quy trình 5 bước cơ bản của thủ tục khai báo hải quan đối với 

hàng nhập khẩu, cùng với các chứng từ đi kèm như hợp đồng thương mại, hóa đơn 

thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn đường biển, giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) đã 

được làm rõ. Đồng thời, chương 1 cũng chỉ ra các yếu tố khách quan và chủ quan có thể 

ảnh hưởng đến quy trình, từ chính sách và quản lý của cơ quan hải quan, hệ thống công 

nghệ thông tin (VNACCS/VCIS), quy định kiểm tra chuyên ngành đến năng lực quản 

lý nội bộ và trình độ của nhân sự làm thủ tục hải quan tại doanh nghiệp. 

Chương 2 đã đi sâu vào phân tích thực trạng hoạt động của Công ty TNHH Vận tải 

Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng, bao gồm lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, nguồn lực 

và kết quả kinh doanh giai đoạn 2023-2025. Qua đó, có thể thấy công ty đang trong giai 

đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu và lợi nhuận tăng qua các năm, khẳng định vị 

thế ngày càng vững chắc trên thị trường logistics khu vực miền Trung. Điểm trọng tâm 

của chương 2 là việc mô tả và phân tích chi tiết quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu 

FCL thực tế đang được áp dụng tại công ty, thông qua 5 bước cụ thể: (1) tiếp nhận và 
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kiểm tra bộ chứng từ từ khách hàng; (2) xác định mã HS, tính thuế, tiến hành nhập thông 

tin lên tờ khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/ECUS5 và theo dõi phân luồng; 

(3) nộp thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng; (4) lấy lệnh giao hàng điện tử (EDO) 

từ hãng tàu; và (5) thanh lý hải quan. Dựa trên bộ chứng từ thực tế của lô hàng nhập 

khẩu tấm nhựa Polycarbonate và Acrylic từ Trung Quốc của Công Ty TNHH Phát Triển 

Công Nghệ BATCO Việt Nam, tác giả đã minh họa sinh động từng bước, đồng thời 

đánh giá khách quan những ưu điểm và hạn chế của quy trình. 

Kết quả đánh giá cho thấy, quy trình hiện tại có những ưu điểm nhất định như được 

chuẩn hóa, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận (CUS, OPS), kiểm soát 

chứng từ chặt chẽ ngay từ đầu và bước đầu ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào 

khai báo điện tử. Trên cơ sở phân tích những hạn chế còn tồn đọng liên quan đến việc 

tra cứu mã số HS, kiểm soát chứng nhận xuất xứ C/O, tỷ lệ phân luồng rủi ro và tích 

hợp khai báo chuyên ngành, chương 3 đã đề xuất năm nhóm giải pháp tương ứng nhằm 

khắc phục từng hạn chế một cách có hệ thống, đi kèm với lộ trình triển khai ba giai đoạn 

cụ thể nhằm đảm bảo tính khả thi cao nhất. 

Tóm lại, khóa luận đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra, từ hệ thống hóa lý 

thuyết, phân tích thực trạng, đến đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục hải 

quan nhập khẩu FCL tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng. Tác 

giả hy vọng rằng những kết quả đạt được sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho Ban Giám 

đốc công ty trong quá trình cải tiến quy trình vận hành, nâng cao hiệu suất làm việc và 

tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường logistics ngày càng khốc liệt. 

Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu có hạn và nguồn lực cá nhân còn nhiều hạn chế, 

khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả chỉ mới tập trung phân tích quy trình 

thủ tục hải quan ở một chi nhánh cụ thể tại Đà Nẵng, chưa có điều kiện khảo sát chéo 

với các chi nhánh khác trong cùng tập đoàn hoặc so sánh trực tiếp với các doanh nghiệp 

logistics đối thủ trên địa bàn. Bên cạnh đó, các giải pháp đề xuất mới chỉ dừng lại ở mức 

định tính và mang tính định hướng chiến lược, chưa có sự định lượng cụ thể về bài toán 

tài chính, chi phí đầu tư và tỷ suất hoàn vốn (ROI) kỳ vọng. Trong tương lai, tác giả 

mong muốn có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để 

đưa vào thử nghiệm một số giải pháp phần mềm quản lý và đánh giá hiệu quả thực tế 

sau khi triển khai. Ngoài ra, việc mở rộng phạm vi nghiên cứu sang các loại hình hàng 
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hóa khác (hàng lẻ LCL, hàng dự án) hoặc các phương thức vận chuyển đa phương thức 

(đường hàng không, đường bộ xuyên biên giới) cũng là một hướng phát triển tiềm năng. 

Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn, các thầy 

cô trong khoa Kinh tế Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Ban lãnh đạo cùng các anh 

chị chuyên viên tại Công ty TNHH Vận tải Bách Việt - Chi nhánh Đà Nẵng đã tận tình 

giúp đỡ, cung cấp số liệu thực tế và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tác giả hoàn 

thành khóa luận này. Mọi đóng góp và phản hồi từ quý thầy cô cùng các anh chị đồng 

nghiệp trong ngành sẽ là những bài học kinh nghiệm quý giá để tác giả tiếp tục hoàn 

thiện hành trang kiến thức và kỹ năng tác nghiệp của mình trong tương lai. 
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PHỤ LỤC CHỨNG TỪ 

Phụ lục 1: Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice) 
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Phụ lục 2: Phiếu đóng gói (Packing list) 
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Phụ lục 3: Vận đơn đường biển (B/L) 
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Phụ lục 4.1: Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)  
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Phụ lục 4.2: Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) – Ghi chú trang sau 
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Phụ lục 5: Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu 
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Phụ lục 6: Thông báo hàng đến (Arrival Notice) 
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Phụ lục 7: Hoá đơn giá trị gia tăng (VAT Invoice) 
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Phụ lục 8: Hình ảnh mã vạch của tờ khai hải quan 
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